



















ThS. TRUÔNG NGỌC THOI 


KIẾN THỨC Cơ BẢN 

LỊCH SỬ 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẢL' 


( 'im [Ị C(ỈC cm học s hih thân mèn! 

í)ê giúp các cm dễ dàng năm được kiến thức CO' han chương trinh l ịch sư lóp 
10 ban Khoa học Xà hội và Nhân vãn. chúng tỏi cho ra mát cuôn sách 

'•KIẾN THỨC Cơ BẢN LỊCH sử 10". Sách gồm cỏ hai phần: 

Phần I: kiến thức cơ bản nhàm giúp các em nấm vững nhùng nôi dung cơ ban 
cua từng bài. 

Phẩn II: Cáu hỏi trác nghiệm nhàm giúp các em vận dụng nhừng kiên thức đè 
tra lòi các câu hoi trắc nghiệm, thông qua dỏ tạo điều kiện cho các em hicu sâu sac 
\ề lịch su cùa chương trinh lớp 10. 

Rắt mong nhận được sự đỏng góp ý kiến của bạn đọc và các em học sinh. 


TÁC GIẢ 



PHẢN I 

LỊCH su THÉ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, 
CÓ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

CHƯƠNG I 

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

Bài 1 

SỤ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI 
VÀ BAY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự ỉUỉất hiện loài người và đời sống bầy ngưòi nguyên thuỷ 

- l .)àỉi người do một loài vượn người (vượn nhân hình) cluiyẻn biến thành, nhờ 
quá trììh lao dộng và trai qua một chặng đường quá độ dài. có tính chảt chuyên 
tièp, trimg gian, là Người tôi cô. 

- Ngurời toi cỏ hâu như đà hoàn toàn di dứng bâng hai chân. Đỏi tay dược tự do 
dò SỪ (ựmg công ÊỊI, kiêm ăn. 

- Tiy chưa loại bò hét dấu tích vượn trên cư thề mình, Người tối cô dà là người. 
Dây làmiột hình thức tiến trièn nhảy vọt từ vượn thành người, là thòi kì đâu ticn 
cua lịcì sùr loài người. 

- Dời sống vật chất cua Người tối cổ: 

'Sư dụng công cụ bàng đá. 

ỉ Kiếm sống bàng lao dộng tập thế bằng phương thức hái lượm và săn bãt. 

Từ chỗ biết sứ dụng lưa Uv. .. & tự nhiên dê suôi ấm, đuổi dà thú, nướng 
cỉ ín thrc ăn đến chồ biết tạo ra lửa. 

- Ngtirời toi cỏ song trong hang động, mái dá hoặc cùng cỏ thê dựng lêu bảng 
cểnh ciy,, da thú, sống quây quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gồm 5 - 7 gia 
di ìh. í.uam hệ xà hội của Người tối cỏ dược gọi là hầy người nguyên thuy. 

2. Ngiửii tinh khôn và óc sáng tạo 

- Klunàng 4 vạn năm trước đây, con người dà hoàn thành quá trình tự cải biên 
m nlì, cà loại bò lìêt dấu tích vượn trẽn người, trờ thành Người hiện dại hay còn gọi 
là Ngư)i tinh khôn. 

Niưrời tinh khôn có càu tạo co thê như người ngày nay. nên gọi la Người hiện 
d;i. I);\ ỉỉà bước nhay vọt thử hai. sau bước nhay vọt tù vượn thành Người tôi cỏ. 

- **‘.)c sang tạo" là sự sáng tạo cua Người tinh khôn trong việc cai tiên công cụ, 
rung Ci0 hiệu qua lao dộng và san xuât, đỏ là: 
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+ Biết ghè đêo và mài sắc công cụ bàng đá. 

+ Biết chế tạo cung tên. 

+ Biết đan lưới đánh cá. 

- Nguồn thức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật. 

3. Cuộc cách mạng thòi đá mới 

- Những biêu hiện cửa cuộc cách mạng đá mói: 

+ Con người từ chỏ săn bắn, hái lượm, đánh ci đã tiến tói biôt trồng trọt và 
chản nuôi. 

+ Con người có óc sáng tạo và bẳt đầu biết khai thác .từ thiên nhiên caù cần 
thiết cho cuộc sống cùa minh. 

+ Họ cung bất đầu làm sạch nhưng tầm da thú để che thản cho ẩm Víà cho 
“có vãn hoá". 

+ Họ đà biết sử dụng đồ trang sức nên đã làm vòng cồ bằng vỏ ốc V à hạt 
xương, lam vòng tay, vòng cồ chân, hoa tai... bằng đá màu. 

- Như thế, từng bước, từng bước, con người không ngừng sáng tạo, kiêm được 
thức ăn nhiều hơn, sống tốt và vui hơn. 

II. CÂt HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Di cốt người tối cố được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào của V iệt Nam? 

A. Nghệ An. B. Thanh Hoá. c. Cao Bằng. D. Lạng Son. 

Câu 2: Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điêm nào? 

A. Đã là người. 

B. Đà bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình, 
c. Đâ biết chế tạo công cụ lao động. 

D. Cảu A và C đúng. 

Câu 3: Trong quá trình tồn tại và phát triển , Người tối cổ díĩ cỏ phát miniĩ lớn 
như thế nào? 

A. Biết giừ lừa trong tự nhiên. 

B. Biết chế tạo ra lửa bằng cách ghè hai mảnh đá với nhau, 
c. Biết chế tạo ra đồ đá để sản xuất. 

D. Biét sử dụng kim loại. 

Cău 4: Nhờ đâu người tối cổ tự cải hiến mình , hoàn thiện mình từng bưởcT 
A. Nhờ phát minh ra lửa. B. Nhờ chế tạo đồ đá. 

C. Nhờ lao động nói chung. D. Nhờ sự thay đồi của thiên nhiỗn 

Câu 5: Bầy người nguyên thuỳ vẫn còn sồng trong tình trạng như thế nào? 

A. “Ản tươi nuốt sống". B. “Ản lông ỏ lỗ", 

c. “Còn sơ khai như vượn cổ". D. Tất cả các tình trạng trên. 

Câu 6: Diêm nào (lưới đây thuộc dặc dient của Người tinh khôn? 

A. Đà loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 

B. Là người tối cố tiến bộ. 

c. Van còn một ít dắu tích vượn trên người. 

D. Đà biết chế tạo ra lửa đe nấu chín thức ăn. 
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Càu 7: Trong quá trinh tôn tụi và phát !riẻn , Người tinh khôn dã ỉàm gì dê tăng 
nguồn thức ìn? 

A Cihè deo đá thật săe bén dê gièt thú vật. 

B. Che tạt) cung tên dè săn băn thú vật. 

(\ Tập hợp dỏng nguôi di vào rùng săn bàn 
ỉ) Tùt ca các việc làm trẽn. 

Câu H: VI sao các nlĩà khao cồ coi thòi kì dá mới ỉà một cuộc cách mạng? 

A. Con người bièt su dụng da dè làm còng cụ. 

B. Con người dã biôt săn ban. hái lirợm và đánh cá. 
c. Con Iigưoi dà bièt trỏng trọt và chân nuôi 

l) Con người dà bièt su dụng kim loại. 


Bài 2 

BÀY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 


1. KIỀN THỨC Cơ BAN 

1. Thị tộc và bộ tạc 

- Đèn Người tinh khôn, dân sỏ tăng lẻn. Từng nhỏm người cùng dông dúc hơn. Môi 
rhóm có lum i 0 gia dinh gồm 2 - 3 thế hệ có chung dòng máu, được gọi !à thị tộc. 

- Tập hợp một số thị tộc song cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng một 
rguồn gỏc tỏ tiên xa xôi gọi là bộ lạc. 

- Cuộc sổng trong thị tộc và bộ lạc: hợp tác lao động, mọi sinh hoạt đều coi là 
cua chung, việc chung, làm chung, ím chung, thậm chí ờ chung. 

2. Buôi đầu tkùri dại kim khí 

- Từ chỗ dùng những công cụ bằng dá, xương, tre, gỗ, người la 'oẩt đầu ché tạo 
cồ dùng và còng cụ bằng dồng (khoáng 5500 nãm trước dày). 

- Khoang 3000 nãm trước dây, người ta biết duc và sử dụng đồ sắt (cư dân Tây 
À và Nam châu Au). 

- Nhờ có ỏng cụ bang kim khí, nhất là sắt. người ta có thể khai phá nlìừng đất 
dai mà trươc kia chưa khai phá nòi. cỏ thè cày sâu cuốc bẫm, cỏ .hê xè gô đóng 
tniyên di biên. KC dá làm làu dài... 

- Việc sư dụng kim khí giúp con người có thể làm ra một hrọng :,ản phẩm thừa 
dê nuôi sống minh 

- Buòi dâu cùa thời dại kim khí, con người san xuất không những đù sống ờ 
nức còn thấp của hàng nghìn năm trước, mà còn cỏ một lượng sản phẩm thừa 
turờng xuyên. 

2. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp 

- Trong xà hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đãng lcà ‘“nguyên tẳc vàng’' vì 
úc này chưa có san phâm du, thừa. 

- Đỏn thời dại kim khí, cua cai làm ra không chỉ đu nuôi sống con người mà 
iòn dư thừa. 

- Những người cỏ chức phận dã chiếm đoạt của dư, thừa biến ĩhành của riêng 
ninh. The là cua tư hữu bat dầu xuất hiện, quan hẹ cộng đồng bị phá vờ. 
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- Gia đình cũng thay đồi theo. Dàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ v?ai 
trò trụ cột trong gia đình. Con cái lấy theo họ cha. Gia dinh phụ hộ xun! hiện. 

- Khả nâng lao động của các gia đình khác nhau dà thúc đây thêm sự phán biêệt 
giàu-nghèo. Kẻ giàu, người nghèo, người có quyền, ke bị lệ thuộc đà xuất hiện. Trừ 
đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Càu 1: Trên bước đường tiến triến của mình , cư dãn nước nào sử dụng công c:ụ 
bằng đồng thau sớm nhất? 

A. Tung Ọuốc, Việt Nam. B. Tây Ả, Ai Cập. 

c. Inđônêxia, Đông Phi. D. Tất cả các vùng trên. 

Câu 2: Kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ bằng kim khí , nhất là đồ siắt 
là gì? 

A. Khai khẩn được đất bỏ hoang. 

B. Đưa nâng suất lao động tăng lên. 
c. Sản xuất đủ nuôi sống cộng đồng. 

D. Sản phầm làm ra không chi nuôi sống con người mà còn du thừa. 

Câu 3: Trong'buổi đầu thời đại kim khi , kim loại nào dược sử dụng sớm nhất?' 

A. Sắt. B. Đồng thau. c. Đồng đò. D. Thiếc. 

Câu 4: Đen lúc san phẩm của xă hội làm ra không chỉ dù ăn mà còn dư thừ(a , 
những sán phẩm ấy được giải quyết như thế nào? 

A. Chia đều sản phẩm dư thừa cho mọi người. 

B. Không thể chia đều cho mọi người. 

C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa. 

D. Dừng sản xuất để tiêu thụ hết sản phẩm thừa. 

Cău 5: Khi sản phẩm Xíl hôi dư thừa , ai là người chiếm đoạt của dư thừa đó? 

A. Tất cả mọi người trong xâ hội. 

B. Nhưng người có chức phân khác nhau. 

c. Những người trực tiếp làm ra của cải nhiều nhất. 

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình 

Câu 6: Sự xuất hiện tư hừu; gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xa hội phâin 
chia thành giai cấp... Đó là hệ quả: 

A. Xặ hội của công cụ bàng dá mới. B. Xã hội của công cụ bàng kim loại, 

c. Xà hội của công cụ bàng đồng dỏ. D. Xã hội của công cụ bàng đồng tha II. 

Cáu 7: Khi cỏ Sicxuíit hiện tư hữu đã dẫn un sự thay doi trong xâ hội như thế nào ? 

A. Xà hội phân chia kè giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp. 

B. Của cài du thừa dẫn đến khung hoảng thừa, 
c. Nlìừng người giàu cỏ, phung phí tài sàn. 

d. Tât cà các sụ thay đôi trên. 

Câu H. Trong quả trình phát triền cua xã hội loài người , xã hội có giai cấp dầu 
tiên gọi là gì ? 

A. Thòi nguyên thuỳ B. Thòi đá mới. c. Thời cố dại 1). Thời kim khí. 
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CHƯƠNG II 
XÃ HỘI CỔ ĐẠI 


Bùi 3 

CÁC ỌUÒC GIA cõ ĐẠI PHƯƠNG ĐỎNG 

I. KIÉN THÚC CO BAN 

1. Diều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế 

- Trên lưu vục các dòng sỏng lớn ừ châu Á và châu Phi như sông Nin ờ Ai C ập. 
sông o phơ rát ở Ti-gơ-ro ở Lường Hà, sông Án, sông Hăng ở Án Độ, sông Hoàng 
ỉ là ở Trung Quốc... có diều kiện tự nhiên thuận lợi cho đòi sống con người: 

Đât phù sa màu mờ và mềm nên công cụ bảng tre, gỗ, đá cung có thê canh 

tác dược. 

t Muốn canh tác phái dẳp dê, làm thuy lợi, đòi hoi công sức nhiều người, 
vừa tạo nên nhu cầu dỏ mọi người sống quan tụ, gán bỏ với nhau trong một tô chức 
xà hòi. 

- Sụ phát triên cùa các ngành kinh tê: nông nghiệp lúa nước, chăn nu")i và nghê 
thu công nghiệp, trong dỏ nông nghiệp lúa nước là ngành kinh tẻ chính, chủ dạo, đà 
tạo ra san phàm dư thừa thường xuyẻn. 

2. Sự hình thành các quốc gia cố dại 

. - Cơ sơ hình thành: Sản xuất phát triển dàn đến sự phân hoá xà hội, xuât hiện 
ke giàu người nghèo, tầng lớp quý tộc và bình dàn; trèn cơ sờ đỏ giai cấp và nhà 
nước dà ra dời. 

- Quá trình hỉnh thành: 

t Thời gian: Khoảng thiên niên kỉ IV - 111 TCN. 
t Các quốc gia phương Dông: 

• Ai Cập cồ dại được lìinh thành từ thiên niên ki IV TCN. 

• Tưởng Hà dược hình thành từ giừa thiên niên ki IV TCN, do hàng chục 
ni*ớc nhô của người Su-me. 

• Ân Độ vào giữa thiên nicn ki ĨV TCN. 

• Trung Quốc cuối thiên nicn k: III TCN. 

- Các quốc gia cồ dại phương Dòng đều được hình thành từ khoáng thiên niên 
kỉ IV - III TCN. khi họ chưa hề bict tói công cụ bâng săt. 

3. Xà hội có giai cap đâu tiên 

- Xà hội cò dại phương Dòng cỏ sự phái; hoá sâu sắc thanh giai cắp thông trị và 
giũ cấp bị trị: 

Giai cấp thông trị: 

• Vua chuyên chê nãm mọi quyền hành 

• Quý tộc gom các quan lại, các thu lình quân sự và những người phụ trách 
iê ìghi, tôn giáo, l âng lớp này sông sung sương, dựa trên sự bóc lột nông dàn. 



+ Giai cắp bị trị: 

• Nông dân công xà, sống theo gia đình, có tải sản tư hữu nhưng họ vẫn 
duy trì và gán bó vói công xã. Họ là thành phần sản xuất chính trong xã hội. HếỌ tự 
tiến hành sản xuất trên phần ruộng đất được giao và hợp tác với nhau trong việc 
dam bảo thuỷ lợi và thu hoạch. Họ tự nuôi sống bản thán và gia dinh, nộp một p)hản 
sản phẳm cho quý tộc dưới dạng thuế. Họ còn phải làm một số nghĩa vụ khác như 
lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính. 

• Nỏ lệ là tầng lớp thấp nhất trong xă hội. Họ là những tù binh và tlnành 
viên công xã bị mác nợ không trả được hoặc phạm tội. Vai trò cùa họ là làmi các 
việc nặng, khó và hầu hạ quý tộc. 

4. Chể độ chuyên chế cổ đại 

- Ờ các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, mgười 
ta phải liên kết với nhau để khai phá đất dai và lảm thuỳ lợi. Một số công xãĩ tập 
hợp lại thành tiểu quốc, đứng đầu tiểu quốc gọi là vua. Mọi quyền hành tập tirung 
trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quàn C.1Ù chuyên ché. 

- Ở Ai Cập, vua được gọi là Pha-ra-ôn, ờ Lưỡng Hả là En-xi, ờ Trung Ọuíốc là 
Thiên từ. 

- Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, ló quyền lực tối cao và mọt bộ máy ỉhành 
chính quan liêu giúp việc thừa hành như quý tộc, tảng lữ, gọi là ché độ chuyêm chế 
cồ đại. 

5. Vân hoá cể đại phương Đông 

- Thiên văn học và lịch là hai ngành khoa học ra đời sớm nhất, gẳn liền vớii nhu 
cầu sàn xuất nỏng nghiệp. Việc tính thời lịch chí đúng một cách tương đối, nlhưng 
nông lịch có ngay tác dụng thực tiễn dơi vári việc gieo trồng. 

- Chữ V iết, đầu tiên là chừ tượng hình sau đó là chữ tượng ý. 

* Toán học cũng ra đời cũng sớm. 

+ Người Lường Hà thạo về số học. 

+ Người Ai Cập thạo về hình học. 

- Kiến trúc, người phương Đông xây dựng được nhiều công trinh kiến trúc lớn. 

ị 

II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu ỉ: Nhờ đâu cạc quốc gia cổ đại ớ phương Đông xmẩề hiện sớm nhất ? 

A. Nhò đất đai màu mò. 

B. Nhò các dòng sông thường xuyên mang phù sa bồi đẳp. 

c. Nhò người phương Dỏng đã sử dụng công cụ bằng sẳt rất sớm. 

D. Cảu A vả B đúng. 

Câu 2: Ngành sàn xùất nào phát triền sớm nhất và có biện quà nhắt ớ các q»ổc 
gia cô dại phương Đông? 

A. Nông nghiệp, 
c. Thương nghiệp. 
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B. Công nghiệp. 

D. Tất cả các ngành trên. 



Câu('ông việc nào dà khiến mọi người o phương Dỏng gắn bó và ràng buộc 
vói nhau ĩ rong tô chức cong xã? 

A Trông lúa nước. B. Trị tluiv 

( ( hãn nuôi ỉ) l am nghê thu công nghiệp. 

Câu 4: Các quồc gia cỏ dụi phương Dông dược hình thành trong khoang thời 
gìar nào? 

A. Khoang thiên niên ki IV - 111 I CN. / 

B Khoang thiên niên kỉ IV - III. 
c. Khoang thiên niên ki ỈỈI - IV TCN. 

D Khoang thiên nicn ki V - IV TCN. 

Câu 5: Trong các quốc gia co dụi phưong Dỏng: Trung Quốc , Lường Hà , An 
Dộ % Ai Cập , quốc gia nào dược hình thành sớm nhắt? 

A Án Độ. B. Ai Cập. Lường Hà 

« c Trung Quốc. D. Ai Cập. An Độ. 

Cảu 6: o Trung Quốc, Vương triều nào được thành lập dầu tiên trong thời cô 
dụi? 

A. Nhà Chu. B. Nhà 'l ằn c. Nhà Hán. I). Nhà Hạ. 

Câu 7: Dứng dầu giai cấp thống trị o các quốc gia cỏ dại phương Dông Ui ai? 

A. Vua chuyên chế, B. Dông đảo quý tộc quan lại, 

c Chu ruộng đât và táng lớp tăng lừ. D. Tât ca các tâng lớp dó. 

Cữu ti: Lực lượng đỏng đáo nhát và ỉà thành phần sàn xuất chù yếu cua xã hột 
co dại phương Dông là giai cấp , tầng ìởp nào? 

A. Nỏ lệ. B. Nông dân công xà. 

c Nông dân tự do. D. Nông nô. 

Cữu 9: Những người nỏ lệ trong xà líộỉ cô dai phương Đỏng xuất thân ừ dàu? 

A l ù binh cua chiến tranh. B Nông dàn nghèo không trả dược nợ. 

( . Buôn hán từ các nước khác đến. D. Cảu A và B đủng. 

Câu 10: “Dưới bầu trời rộng lớn không cỏ nơi nào Ui không phai đất của nhà 
vua; trong phạm vi lành thô , không người nào không phái thần dãn cua nhà 
vua". Câu nói dỏ dược thê hiện trong quốc gia cỏ dại nào ớ phương Đông? 

A Ai Cập. B. Trung Quốc. c Án Độ. ỉ). Việt Nam. 

Câu / /: Người phương Dỏng cồ dụi dã phát minh ra chừ viết dầu tiên của mình , 
dó là loại chừ nào? 

A. Chù tượng ý. B. Chừ La tinh. 

c Chừ tượng hình. D. Chừ tượng hình và tượng ý. 

Cứu 12: Trong lĩnh vực toán học thời co dại phương Đỏng , cư dân nước nào 

thao về sổ học? V! sao? 

*• • 

A I ỉ ung Quốc. Vi phai tính toán xây dụng các công trinh kiến trúc. 

B Ai Cập. Vi phai do diện tích phù sa bôi đáp. 
c. Lường Hà. Vi phai di buôn bán xa. 
í) Án Dộ. Vi phai tính thuc 
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Câu 13: Vỉ sao trong thời cô đại người Ai Cập thạo vê hình học? 

A. Phải đo lại ruộng dất và vè các hình để xảy tháp. 

B. Phai đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 

c. Phai vẽ các hình đẻ xây tháp và tính diện tích nhả ơ cùa vua. 

D. Phải tỉnh toán các công trình kiến trúc. 

Câu 14: Kim Tự Tháp ớ Ai Cập dược Xày dựng từ khoáng thời gian nào? 

A. Khoáng 2000 - Ị 500 nămTCN. B. Khoảng 2500 - 3000 năm TCN. 

c. Khoảng 3500 - 4000 năm TCT>1 D. Khoảng 3000 - 2500 năm TCN. 


Bài 4 

CÁC QUÓC GIA Cờ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - 
HI LẠP VÀ RỒ-MA 

I. KIÉN THÚC Cơ BẢN 

1. Thiên nhiên và đòi sống con người 

- Thuận lợi: 

+ Khí hậu ấm áp, trong lành. 

+ Cỏ những dày núi cao từ lục dịa thông ra biến dã ngăn cách thung lùn;g 
này với thung lung khác, tạo thành nhừng đồng bằng sinh sổng thuận lợi. 

- Khó khản: 

+ Phần lớn lănh thổ là núi và cao nguyên. 

+ Dất canh tác đâ ít lại không màu mở. 

- Điều kiện thiên nhiên đó vừa tạo điều kiện vừa có yêu cầu phát triển sản xumt 
thủ công nghiệp và tlurơng nghiệp. Nền sản xuất nông nghiệp bị hạn chẽ. 

- Những biểu hiện của sàn xuất thủ công và thương nghiệp: 

+ Thủ công nghiệp: Chia thành nhiều ngành nghề khác nhau: luyện kim, áo 
mĩ nghệ, đồ gốm, đồ gỗ, đồ da, nấu rượu, dầu ỏ liu... 

Nhiều thợ thủ công giòi, khéo tay đã xuất hiện. 

Dà cỏ nhiều xướng thủ công chuyên sản xuất một mặt hàng có chất lượng 
cao. Nhiều xưởng thủ cỏng cỏ quy mô lỏn. 

t Thương nghiệp: quan hệ thương mại được mở rộng. Người Hi Tạp và Rô- 
ma đem các sản phẩm cúa mình đem bán (V mọi miền Địa Trung Hài. Việc buôn 
bán nỏ lộ cùng diễn ra khốc liệt. 

- Kinh te ờ vùng Địa Trung Hài phát triển mau lẹ. Hi Tạp và Rô-ma sớm trở 
thành các quốc gia giàu mạnh. Tao động cua nô lệ đóng vai trò clìú yếu trong các 
hoạt động sản xuát. Phương thức sàn xuất chiêm nô đạt đen mức hoàn chinh và cao 
nhát cùa nỏ trong xà hội phương Tây cỏ dại. 

2. Chế độ chiếm nô 

- Tành việc sử dụng nô lệ: Những lò rèn, đúc sắt, mò bạc, xướng làm gôm, 
xưởng thuộc da. xương chế rượu nho, dầu ỏ liu. các thuyền buôn lớn, trường cfầu (ỏ 
Rô-ma). 



- Nguôn lìô lệ: 

* Các đạo quân di xâm lược nước ngoài, bãt được tù binh mang ra chợ bán 

i Bọn cưóp biên tân công các thuyên đi le. vừa cướp cua vừa cướp ca lìguời 
dem ban 

- Một bộ phận nhỏ cua cu dân là chu nò. Clui nỏ chính là các chu xương, chu 
lo. chu thuyền rát giàu có, có nhiều nô lệ dẻ bãt lao động và hâu hạ. Họ rât có thê 
lực vê kinh tế và chính trị. 

- Nhu vậy. một chê độ kinh tế - xà hội chu yếu dựa trên lao động cua nô lệ, bóc 
lột nó lệ được gọi là chế độ chiếm nỏ. một lì Inh thức phát triẻn cao cua nên kinh tê 
Ithời cỏ dại và cùng là hình thức hóc lột đáu tiên thỏ bạo nhát cua xà hội có giai cáp 

.3. Thị quốc Địa Trung Hai 

- Thị quốc: ơ Dịa Trung Hái. mồi vùng, môi mỏm bán đảo là một giang sơn 
cua bộ lạc. Khi xã hội có giai cắp hình thành thì đây cũng là một nước. Nước thì 
mhò, nghề buôn bán phát triền nên dân cư sống tập trung ở thành thị. 

- Tô chức cùa thị quốc: Có phố xá, lảu dài, đền thò. sản vận động, nhà hát và 
quan trọng hơn ca là bén càng. 

- The chế dàn chủ cồ đại: 

+ Hơn 3 vạn công dân hợp thành đại hội công dân. bầu và cử ra cơ quan 
nhà nước, quyết định mọi cóng việc nhà nước. 

t- Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cừ 10 
người làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như %k quôc hội”, thay mặt dân quyêt 
định công việc trong nhiệm kì một năm. Hàng năm. mọi công dân họp một lân ở 
quang trường, ai cùng được phát biêu và biêu quyct các việc lớn của cả nước. 

+ The chế dân chủ như thế đà phát triển cao nhất ở A-ten. 

4. Từ thị quốc đến đế quốc cổ dại 

Lúc đầu, thị quốc giừ quan hệ tự do nhưng về sau có những biến đôi: 

+ Ở Hi Lạp, sau cuộc chiến tranh Ba Tư, A-ten trỏ thành minh chủ cùa các 
quoc gia Hi Lạp. 

t Đặc biệt ờ Rô-ma, đã dùng vù lực chinh phục các thị quôc và lãníĩ thô 
khác xung quanh Địa Trung Hải, trờ thành đế quốc Rô-ma. Khi đó thé ché dân chủ 
bị bóp chết, thay vào đó bằng một nguyên thù, một hoàng đế dầy quyền lực. 

s. Cuộc đấu tranh của nô lệ 

- Nỏ lệ là lực lượng sản xuất chính trong các thị quốc nhưng lại bị bóc lột và 
ngược đài Nỏ lộ còn lại bị sung vào lính trong các cuộc chiến tranh Nô lệ ở Rô- 
ma còn bị bắt làm đấu sĩ mua vui cho bọn chú nô. VI vậy, họ đứng lẻn đâu tranh 
chống lại chu nô. 

- Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa cùa Xpác-ta-cút năm 73 TCN làm cho chẻ độ 
chiêm nô Rô-ma bị lung lay tận gốc. Nãm 476, bộ tộc Giéc-man từ phương Băc 
tràn xuống xâm lược Rô-ma. Đe quốc Rô-ma bị sụp đổ. Thòi cồ đại và chê độ 
chiêm nô đốn đây két thúc. 
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6. Văn hoá cố đại Hi Lạp và Rô-ma 

* Lịch và chừ viết: 

- Lịch: Người Rỏ-ma tính được một năm có 365 ngày và Va , nên họ định rnộtt 
tháng cỏ 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày. 

- Chừ viết: Hệ thống chữ cái A, B, c của người Hi Lạp và Rô-ma, han đầu gồm 1 
20 chừ, sau thêm 6 chữ, làm thành hệ thông chù cái hoàn chinh như ngày nay. 

* Khoa học: Có bốn lĩnh vực 

- Toan: Ta-ỉet, Pi-ta-go, ơ- clit. 

- Lý: Ac-si-met. 

- Sử: Hê-rò-đốt, Tu-xi-đít, Ta-xít. 

- Địa lí : Xtu-bôn ... 

* Văn học: 

- ơ Hi Lạp, đã xuất hiện nhiều nhà văn tẻn tuôi như Ẻ-sin, ơ-ri-pít. 

- ơ Rô-ma, cùng đã xuất hiện những nhà vãn lớn, nhà thơ nôi tiêng như Lic-re— 
xơ, Viẻc-gin... 

* Nghệ thuật: 

- ơ Hi Lạp, có tượng nữ thân A-thê-na đội mũ chiên binh, Người lực sì nérm 
đĩa. Thẩn vệ nữ Mi-lô... Nhiều công trình kiến trúc đạt tới trình độ tuyệt ml tiẽiu 
biểu là đền Pác-tẽ-nông. 

- ơ Rô-ma, có nhiều công trình kiến trúc, như đền đài, cầu máng dần nước., 
trường dấu Cô-li-đê. 

II. CÂU HỎI TRẨC NGHIỆM 

Câu 1: Vào khoảng thời gian nào cư dãn Địa Trung Hái bắt đầu biết chế tạ<o 
công cụ bằng sắt? 

A. Khoáng thiên niên ki I TCN. B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN. 

c. Khoảng thiên niên ki III TCN. D.* Khoảng thiên niên ki IV TCN 

Câu 2: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất Um vực Địa Trung Hái? 

A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Câu A và B dúng. 

Câu 3: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sam phẩm như lúa mì, sút vậĩt, 
long thú từ đâu về? 

A. Tử Địa Trung Hải. B. Từ Hắc Hai, Ai Cập. 

c. Từ Án Độ. Trung Quốc. D. Từ các nước trên thế giới. 

Câu 4: Lực lưựỉtg lao dộng chính trong xà hội cổ dại Hỉ Lạp* Rô-ma là tầng lểtp nàtiì? 

A. Chủ nô. B. Nô lệ. c. Nông dân. D. Quý tộc. 

Câu 5: Hai giai cấp cơ bán trong xă hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma là: 

A. Địa chủ và nông dân. B. Quý tộc và nông dân. 

c. Chủ nô và nỏ lộ. D. Chủ nô và nông dản công xà. 

Câu 6: Những ngưỉri nô lệ khoe mạnh , tực lường ớ Rỗ-ma thường dược hịm chủ 
nò sư dụng trong lĩnh vực nào? 

A. Ở xưởng thủ công. B. Ớ trang trại. 

c. Ờ trường dấu. D. Ở các lĩnh vực trẽn. 
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( An 7 : Trong xã hội cỏ dại Hi Lạp vù Rỏ-ma ngoài nỏ lệ , còn có lực lượng nào 
cũng chiếm ù lệ khứ dông? 

\ Nòng (lân. B Thương nhân. ( . I họ thu công, ỉ) Bình dân. 

c Au 8: Trong quá trình sinh sống của mình , cư dân o Dịa Trung Hai thường tập 
trung dỏng nhât ờ dấu? 

\ ò nông í hỏn. B ơ miền núi. t\ o trung du. D. o thành thị 

c Au 9: Quyên lực xa hụi tr các quốc gia cồ dại Địa Trung Hãi nằm trong tay 
thành phần nào? 

A. Quý tộc phong kiến. B. Vua chuyên chế. 

c Chú nô, chu xưởng, nhà buôn. D. Bộ lào cua thị tộc. 

CAu 10: Diên vào chỗ trống câu sau dạy : “Người ta không chấp nhận có vua. 

Có 50 phường , mỏi phưìmg cứ 10 ễigười làm thành một . (ỉ) . 

cô vai trò như. . (2) .. thay mặt nhân dan quyết dịnli câng 

việc trong nhiệm kỳ I nàm'\ 

A. I: Hội dồng 500 người; 2: "quốc hội". 

B. I: I lội dỏng 5000 người; 2: "chính phu", 

c. Ị: I lội dồng 50 người; 2: “thu tướng", 

n. I : I lội dồng 300 người; 2: "nhà nước" 

Cảu II: Thê chế dân chu ờA~ềen cùa Hi Lạp cổ đai có hước tiến hộ như thế nào? 

A. í ạo diêu kiện cho chù nỏ quyết định mọi công việc. 

B. Tạo diêu kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc. 

c. lạo diêu kiẹn cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát dời sống 
chính trị cua dất nước. 

L> Tạo dicu kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện 
nguyên lào. 

Ciu 12: Sau cuộc chiến trtmk với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào? 

A. Bị diêu tàn do chiến tranh. 

B Trờ thành minh chù cùa các quốc gia Hi Lạp. 
c Trơ thành dc quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hai. 

D Trớ thành một quốc gia dộc lập. 

CiềÃ 15: Npi các sự kiện cặp iíâi sau đây cho dúng? 


A 

• B 

Ị) Aten 

a) Vua chuyên ché thông qua các Pha-ra-on. 

b) 1 lội dồng dàn chù 500 người. 

I) Rô-ma 

c) Di xâm chiếm các nước và thành thị trên bán đáo l-ta-li-a. 

d) Chinh phục các vùng cua Hi Lạp, các nước ven biến Địa 

3) Ai Cập 

Trung Hải. 

c) 1 ỉoàng dế đầy quyền lực. 

_ 

g) Công dân tham gia công việc cùa nhà nước. 


Câi ĩ 4: Cuộc khới nghĩa Xpac-ềa-cút diễn ra vào nâm nào? 

\. Nãm 73-71 ỈCN tí. Năm 71-73 TCN. 

\ Năm 71-72 TCN. D Năm 476 - 477. 
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Câu 15: Cuộc khới nghĩa Xpac-ta-cút dă tác động như thể nào dổi với ché dô 
chiếm nỏ Rô-ma? 

A. Làm sụp đổ oàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma. 

B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma. 
c. Làm thay đổi cách cai trị cùa chù nô Rô-ma. 

D. Tat cả các ý trên đều đúng. 

Câu 16: Nhờ đâu người Hi Lạp hiểu hiết chinh xúc hơn về Trái Dất và hệ Mĩặt 
Trời? 

A. Nhờ canh tác nông nghiệp. B. Nhờ đi biển, 

c. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc. D. Nhờ khoa học kĩ thuật phát triển. 

Câu 1 7: Hệ thống chữ cái A, B, c là hệ thắng chữ cái của nước nào? 

A. Ai Cập. B. Lường Hà. 

c. Hi Lạp, Rô-ma. D. Ai Cập, Án Độ. 

Câu 18: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư”? 

A. Tu-xi-đit. B. Hẻ-rô-đôt. c. Xtra-bôn. D. Ê-xin. 

Câu 19:1-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại? 

A. Hi Lạp. B. Ai Cập. c. Rô-ma. D. Trung Quốc. 

Câu 20: Dáng vẻ oai nghiêm y đồ sậy hoành tráng vã thiết thựCy dỏ là dặc điểm 
nghệ thuật cùa quắc gia cổ đại nào? 

A. Hi Lạp. B. Án Độ. c. Trung Ọuốc. D. Rô-ma. 
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CHƯƠNC- /." 

TRUNG QUÓC THÒI THCNG KIÉN 


I (li T 

IM M, OI ÓC mỏl I AN MÁN 

1. MI N 1 MI C ( () I AN 

/ 

T Sụ hình tliàiih và l.ội phong him 

Những Mcn hộ trong san xuât Cuôi thoi XIỉ n ỉ hu - Chicn Ot:oc. hgưoi ta hàt 
dau chò tạo cõng cụ báng sãt lam cho t!iVn tíclì nôrg trot dtin\ n, 1 « ,j Kỉ thuật 
san Miàt du ọc cai ticn Cac cỏn tỉ inh thuv lợi \a giao thòng co tjU' mo lon ùmg 
dược \ã\ dụng. 

- Nhưng Mcu (í( I tíoiọ doi o •:I xà íiỏi 

i Nhừng quan lại \a một so nóng dan gian da tập trung tinig ta nhiêu cua 
' ' ' Krrg cu vỏn lục cua minh, ho còn tước doạí thỏm nhieu mông da! c >ng ỉ)o do. 
mọt giai I ;»Ị MC I ỎU( c hĩnh than!.. I ọ gom nhùng kc co mòng ti Voi là những 

quan lai \a những nông dan gian CA go; l í giai cáp dị ! cl u 

+■ (iiai câp nòng dan cùng hị phan hoa 

• Nông dàn giàu cỏ tro thai li dịa chu 

• Nông dân giù dưọv mo* s-'“ luộm* đàt gọi la nông dan tụ -Midi 

• Sò còn lại là nòng dàn >ng \;V ràt nghèo không có Ỉ! ã; qua ít ruộng 

dát tro thanh nông dân lình canh 

- Ọuan hệ hóc lột giữa địa chu vơi nong dán lĩnh canh qua I : puong kicn 
xuât liicn. 

2. Chí độ phong him thoi ĩ ầh Hán 

- Sự hình thành nhà Tàn vã nỉi lim 

t Nhà I àn Từ thời cò dạ; troi lưu vực song I ỉ ang I la va ỉ rư < ! ‘ < iiang có 
nhiêu quôc gia nho cua ngưỡị I rung Ouòc (nứa ca hirơc IMV tỉ. A.V!\òn va) 
ra các cuộc xung dột thòn tinh Ui: nhau Trong dó ỉ ìn là mrôv I)mí. hon ca da 
thông nliât dưọc Trung Ọuòc vau nám 221 ICN. 

Nhà Hán: Nha Tàn trị vỉ I rung Ọuỏe dược 15 nam thi nhà lláti lòn tha\. 
Các hoàng đè trièii Han ticp tục cung cỏ chính quyên, mơ rộng hmh thức tiên cư 
các con cm gia đình địa chu. 

- I ỏ chức hộ má) nhà mrớc phong kiên 


(lupTỊỊỊ^Ĩ >1 

I t rung tẩm thòng tin thư viê n 


kcOGg 





- Xây dựng và phát triển kinh tế: 

* Ban hành nhiều chính sách khuyến khích sàn xuất: Nhà Tần đà thống nhất 
tiên tệ, dơn vị đo lường, mở rộng giao thòng. Nhà Hán chú trọng công tác thuiỷ lợi. 
Sản xuất nông nghiệp tănạ, nghê thủ công phát đạt, buôn bán được ITÌỜ rộng, một 
sô thành thị trờ nên sâm uât. 

* Các vua Tần - Hán đẩy mạnh việc xâm lược lãnh thô, chiếm nhiêu dỉất đai 
các nước khác. 

3. Văn hoá Trung Quốc thời Tần - Hán 

- Nho giáo: 

+ Nho gia là một trường phái tư tường xuất hiện từ thời cồ đại, do Kvhông 
Tử sáng lập. 

+ Thời Hán Vù Đế, Nho giáo trừ thành công cụ sắc bén phục vụ chto nhà 
nước phong kiến tập quyền, trờ thành cơ sở lí luận và tư tường của chế độ Ịphong 
kiến. 

+ Các quan niệm về quan hệ, phục tùng giữa vua-tôi, chồng-vợ, cha-co>n. 

- Vãn học: 0 thời Hán, phú là một thể loại văn học dặc biệt với nội duing ca 
ngợi tỏ quốc, khích lệ long yêu nước cua nhản dân. Những nhà sáng tác phú nồi 
tiêng thời Tày Hán là Giả Nghị, Tư Mà Tương Như... 

- Sứ học: Từ thời Tây Hán đâ trờ thành một lĩnh vực độc lập, mà người điặt nền 
móng là Tư Mà Thiên với bộ sử kí đồ sộ. 
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II. CÂU HÓI TRẮC NGHIỆM 

CãiU ì: Chế dộ phong kiến Trung Quốc hát dầu từ thời nhà nào? 

V Nhà llạ. B Nhà Hán c. Nha Tần. í). Nhà Chu. 

Câềii 2: \ ào thời nào Trung Quốc che tao công cụ hãng sãt? 

A ĩ hòi nhà rần. B. I hời nhà llán. 

( 1 hò; nhà Hạ. í) Thời Xuân Thu - Chiến Quôe 

CăiU .?; Sã tu 770 - 475 TCN t tương ứng với thời nào ớ Trung Quốc? 

A 1 hòi Xuân Thu. B. Thời Chiến Quốc. 

C. I hòi nhà Tần. D. Thời nhà Hán. 

Cả u 4: Trong quả trình phân hoả xã hội , giai cấp dịa chú ở Trung Quỏc dược 
hìn h thành từ: 

A Quan iại B. Quan lại và một sỏ nông dản giàu có. 

c. Quý tộc và tăng lữ. [). Quan lại, quý tộc, tâng lữ. 

Củ di 5: tí Trung Quốc thời phong kiến nông dân lĩnh canh xuất thăn tù đã ti? 

A. Nông dân tự canh. 

B. Nông dân công xã rất nghèo, không cỏ hoặc quá ít ruộng. 

C. Tá điền. 

D. Nông dân giàu cỏ bị phá sản. 

Càu ổ: Quan hệ sán xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa 
giai cấp nào với giai cấp nào? 

A. Quý tộc và nông dân công xã. B. Quý tộc và nô lệ. 

c. Địa chủ với nông dân lĩnh canh. D. Địa chủ với nòng dán tự canh. 

Câu 7: Dưới thời Tần - Hán, Trung Quốc dã phát động các cuộc chiến tranh 
xâm lược các nước nào nào ớ châu Ả? 

A. Việt Nam, Án Độ. 

B. Bán đảo Triều Tiên, các nước phương Nam và Nam Việt, 
c. Mỏng Cồ, Cham-pa. 

D. Triều Tiên, Án Độ, Việt Nam. 

Câu H: Ở Trung Quốc , trường phái tư tưởng Nho giáo xuất hiện vào thời kì 
nào? Do ai sảng tập? 

A. Thời cổ đại, do Khổng Minh sáng lập. 

B. T hời phong kiến Tần - Hán, do Khổng Tử sáng lập. 
c. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, do Mạnh Tử sáng lập. 

D. Thời cổ đại, do Khổng Tử sáng lập. 

Câu 9: Vào thời nào của nhà Hán , Nho giáo trở thành cỏng cụ sắc bén phục vụ 
cho nhà nước phong kiến? 

A. Thời Hán Vu Đe. B. Thời Hán Quang Vũ. 

c. Thời Hán Án Đế. D. Các thời trên. 

Câu 10: Sắp xép theo thứ tự cho đúng với thuyết “ngù thường ” của Nho giáo? 

A. Nhân - Nghĩa - Lễ - Tín - Trí. B. Nhân - l ẽ - Nghĩa - Trí - Tín 

c. Nhân - Trí - Lề * Nghĩa - Tín D. Nhân - Nghĩa - Tín - Trí - Lề. 
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Câu ì I: ơ Việt Nam, Nho giáo trò thành hệ tư tướng chinh thòng cun C'!hế (Ị\ 
phong hiến trong thời kì nào? 

A. 1 hời nhà Lý. B Thòi nhỉ Tràn 

( T hòi nhà Lẻ. I) ỉ hời nhii Nguyền. 

Cáu 12: Bộ Sử kí cùa Tư Mã Thiên , ghi chcp sự thật lịch sư cua mấy ngàn nàn 
từ thời kì nào đến thời kì nào ớ Trung Quốc ? 

A Thời Các triều đại truyền thuyết đến nhà Tần. 

B ỉ hời Các triều đại truyền thuyết đến đòi Hán Vũ Dê 

c. Thời nhà Tần đến nhà 1 lán. 

I). I hời nhà Hạ đên nhà Hán. 


Bài 6 

SỤ PHÁT TRIÉN CỦA CHẾ Độ PHONG KIÊN 
TRUNG QUÓC DU ỚI THỜI TÓNG - ĐƯỜNG 

I. KIẺN THÚC CO BẢN 

1. Chính quyền phong kiến được cùng cố và mó rộng 

- Cuối triều Hán, Trung Quốc rối loạn. Nòng dân lìổi dậy chống chính quyềr 
phong kiến. Cuối thế ki VI. Trung Quốc thống nhất trờ lại dưới thời nhà Tuỳ (581 
618). Sau đỏ Lý Uyên cướp ngôi nhà Tuỳ, lập ra nhà Đường (năm 618 - 907)). 

- Sự hoàn thiện bộ máy từ trung ương đến địa phương: 

+ Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cử người thân tộc và cáiC công 
thân giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương. 

+ Oặt các khoa thi đê tuyên chọn người làm quan. 

+ Nâng cao quyền lực tuyệt đổi của Hoàng đỏ. 

- Dưới thời Đường - Tống tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lâtnh the 
Trung Quốc mờ rộng. 

2. Sự phát triển kinh tế và đòi sống của nhẫn dân 

-Ve nông nghiệp: Thực hiện chính sách quân điền, với nội dung: 

% 

+ Nhà nước dem ruộng đất của mình trực tiép quàn !í chia cho nóng dân càv cay 
+ Các quan lại tuỳ theo chức vụ cao thấp, đuợc cấp ruộng đất làm bồng lộc. 

+ Ruộng trồng lúa, người lảm thuê đen 60 tuổi phải trà lại cho nhải nước; 
ruộng trồng dâu dược cha truyền con nỗi. 

Vè thù công nghiệp: Các nghe dẹt, in, gốm, sứ phát tricn. Phường hội xuất Ihitn. 

- Ve ngoại thương dược mờ rộng : ‘X on dường to lụa" hình thành. 

- Cuỏi thời Dường, phân lớn ruộng đât mà nông dân dược eâp da lọt vào ta/ địa 
chù Những nông dân lĩnh canh phải nộp nhiều tỏ. thuế bằng thóc lúa. vài lụia.chịu 
lao dịch nặng nề. Nông dãn dà nồi dậy chống chính quyền phong kiến. 



3. V ăn ỉ 1 o :1 Trung Quốc (ỉirrVi thời Dưòng - 'rống 

I luV Dtiong có so lưong r phi*' ánh sâu SoC doi sông \à hỏi lúc ba) giò va 
dạt dcn trinh do cao \c nghe thuật I iêu biêu là các nha thơ Ly Bạch. Do Lliu. Bạch 
( ir Dị 

hh.it giao, ngày một thịnh hành, biêu hiện !à cac nhà sư sang An Dộ học va 
các nhà su An Dọ sang ỉ rung Quốc de truyền dạo. chùa clìièn (hrọc xây dựng 
nhiêu. 

- NỈIO giáo phát ti iciì thèm vè lỉ luận, các vua nha Tông rdt tôn sàng các nhà Nho 

II. CÂII HỎI TRÁC NCĨHIỆM 

Câu I Dưới thòi nào ché dỏ pltong kiến Trung Quốc phát triên dến dinh ::io? 

A. rhời nhà Hán B. í hời nhà l an. 

( . I hòi nhà Dường. D. Thời nhà Tông. 

Câu 2: Cuối thừ kỉ V /, Trung Quốc thống nhất trớ tại dưới triều dụi nào? 

A. Nhà Chu. B. Nhà Dường. c. Nha Minh. D. Nhà Tuỳ. 

Câu J: Ai !t) người cướp ngôi nhà Tuỳ tập ra nhà Dường? 

A. Trần í hãng, B. Ngỏ Quang. c. Lý Uyên. D. Chu Nguyên Chương. 

Câu 4. Nhá Dường dà căt cư những ai giữ chức Tiết dộ sử de cai trị các vùng 
hiên curơng ? 

A. Con em dịa chủ cỏ ĩ à I . 
ỉ Nhùng người thân tợe và các công thần, 
c Những ngiròi thi đo cao. 

c ca 

I Tát ca các lực lượng trẽn. 

Câu V Ché độ ruộng dẩí nổi tiếng dưới thời nhà Dường gọi tà gì? 

A Chê độ cồng điền. B Che độ tịch điền, 

c Chè độ quàn điên. D. Chẻ độ lỉnh canh. 

Câu *>: Dưới thỏi nhà Dường , khi nhận ruộng , nong dân phai thực hiện nghía 
vụ d(ị vói nhà nước theo chê dộ tỏ , dung, diệu. Vậy tỏ là gì? 

A Là thuế thân, nộp bằng lao dịch. B Là thuế ruộng, nộp bằng lúa. 

c L à thuế hộ khâu, nộp băng vái lúa. D. Tât cã các loại thuế trên. 

Cíìu 7 : Người du ực mệnh danh tù “Ỏng nh iều ruộng ” dưới thòi nhà Dường ớ 
TruiĩỊ Quốc tà ai? 

A Lý Bành Niên. B Lý Thừa Văn. 

c Ciỉìii Nguyên Chương. D. Lư Trùng Nguyên. 

Câu ỉ: Đen thời nhà Tổng , người Trung Quốc dã có nhừng phát minh quan 
trọng đó là gì? 

A K ĩ thuật luyện dô kim loại. B. Dóng tàu, chế tạo súng, 

c rhiĩòe nluộm, tíuiốc in D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viet 



Câu 9: Lý Bạch , Đỗ Phủ , Bạch Cư Dị là ha nhà thư lớn dưới thời nào ờ Tnu 
Quốc? 


A. Thòi nhà Tần. B. Thời nhà Hán. 

c. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 

Câu 10: Thơ ÔHỊỊ tập trung miêu tà những cảnh bất công trong xă hợi , miêỉu 
cảnh nghèo khô và những nỗi oan khuất của nhân dân lao động , vạch trầm , 
áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cấp thắng tri Ông là ai? 

A. ĐỖ Phù. B. Lý Bạch. c. Bạch Cư Dị. D. Đỗ Lảng. 

Câu 11: Cùng với đạo Phật , đến thời Tống , tôn giáo nào được phát triển tlhẾ 
một bước về lí luận? 

A. Đạo giáo. B. Thiên chúa giáo, 

c. Nho giáo. D. Các tôn giáo írến. 

Câu 12: “Quan trên biết rõ mà không xét 

Thúc lấy đủ tô cầu lập công 
Bán đất cầm dâu nộp cho đủ 
Cơm áo sang năm trông vào đâu ” 

Đỏ là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc? 

A. Lý Bạch. B. Đỗ Phủ. 

c. Bạch Cư Dị. D. Đường Huyền Tông. 


Bài 7 

TRUNG QUÒC THỜI MINH - THANH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
1. Tình hình chính trị 

- Cuối thế ki XV - đầu thế ki XVIII, trên vùng thảo nguyên Mông cổ, một nl 
nước phong kiến chuyên chế quân sự ra đời. Mông cổ mở rộng xâm lược nhiề 
nơi, tiên xuông phía Nam. Năm 1257, nhà Tông bị tiêu diệt, Khu-bi-lai lẽn ng< 
Hoàng đế lập ra nhà Nguyên trên đất Trung Quốc (1271 - 1368). 

- Năm ỉ 368, khời nghTa nông dân lật đổ nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương lê 
ngôi Hoàng đế ờ Nam Kinh, lập ra nhà Minh. 

- Cuối triều Minh, mâu thuẫn xã hội gay gắt, khởi nghĩa Lý Tự Thành bùng nổ. Gii 
lúc đó người Mãn Thanh chiếm toàn bộ Trung Quốc lập ra nhà Thanh (1614 - Ị 911). 

- Ve tổ chức bộ máy chỉnh quyền: Tương đối giống với các triều đại phon 
kiến trước đó (Tần - Hán, Đường - Tống). Cụ thể: 

+ Thời Minh - Thanh bỏ chức Thái uý vả Thừa tướng, thay vào các bộ. 

+ Nhà Thanh cỏ thêm sự phân biệt đối xử giữa người Hán với người Mãr 
Quyền hành chủ yếu tập trung trong tay người Mãn. 
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ỉ hòi Minh - Thanh tiếp tục chính sách xâm lược cua các triêiỉ đại trước, các 
hoàng dế Minh - Thanh dều đem quàn đi xam lược các nước láng giềng. Nhưng khi 
xâm lược Oại Việt thì bị thất bại. 

2. Sụ phát triển kinh tế 

- Vê nông nghiệp: 

-> c ó những tiến bộ về kì thuật gieo trồng 

+ Diện tích trồng trọt vượt xa các thòi trước, sàn lượng lương thực tảng nhiêu. 

+ ỉ inh trạng cướp đoạt ruộng đất cua địa chu vẫn gia tảng. 

- về thu công và thương nghiệp: Phát triẻn hơn các thời kì trước. Các hình thức 
công xưởng thu công đà xuât hiện trong các nghề dẹt, làm giấy, đỏ sứ. 

~ Ve ngoại thương: 

+ Từ thê ki XVI đà cỏ một số thương nhân châu Âu đen Trung Ọuỏc buôn ban. 
+ Đen triều nhà Thanh, do thi hành chính sách đóng cưa biển, đâ hạn chè 
người châu Âu vào Trung Quốc. 

+ Công thương nghiệp thành thị vẫn phát triển. 

- Mặc dầu Trung Quốc có nền kinh tè công thương nghiệp sớm phát triến, 
nhưng suốt thời phong kiến, nền kinh tế tự nhiên luôn chiêm địa vị thống trị, kinh 
tè tư hàn chù nghĩa không phát triên. 

3 V ăn hổa thòi Minh - Thanh 

- Vè tiêu thuyết: "Tiêu thuyết chương hồi" 

r Thuỳ hư cùa Thi Nại Am 
+ Tam (Ịnóc diên nghĩa của La Quán Trung. 

+ Táy du kí của Ngỏ Thừa An. 

* ĩ lòng láu màng của Tào Tuy ôi Càn. 

- về nghệ thuật: Có nền nghệ thuật lâu dời. với trinh độ cao. phong cách độc 
dáo biêu hiện ờ các mặt hội iioạ, điêu khãc, mĩ thuật còng nghiệp ... 

ỉ . C ẢI HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu l: Sau khi nhà Tống bị tiêu diệt , Trung Quốc hước vào triều đại nha nào? 

i\. Nhà Minh. B. Nhà ĩ hanh. c. Nhà Nguyên. D. Nhả Bẳc rống. 

Cãut 2: Ai lả ngươi ỉ ca ngôỉ Hoàng dế , lập ra nhả Minh? 

‘\ Lý í ụ Thành. B. Ngô Quảng, 

c . Chu Nguyên Chương. D. Trần Thẳng. 

(âut .?: Nhừ Minh tồn tại ở Trung Quốc vào khoảng thời gian nào? 

A 1271 - 1279. B. 1271 -1368. C. 1368 - 1544. D. 1368 - 1644. 

(ÍÌUỈ 4’ Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa tướng , Thải úy và thay vào đó bằng 
ctTrc gì? 

A. Các quan Thượng thư phụ trách các bộ. 

B. Tiết độ sứ. 

c. Quan vãn. quan vồ. 

D. Không thay chức nào cả. 
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Câu $: Bộ Lể, Binh , lĩìith, Cong, Lọi, //{ỉ ờ thời nhà Mình cua Trung Quốc c ó 
trong triều dại phong kiến nào ơ Việt Nant? 

A. Thời 1 \ 3. I hòi Trần. c. Thời Lê sơ. ỉ), rhời Nguy: lì. 

Oĩ/I Cuộc khơi tg'tĩa cùa Lý Tụ Thành hùng no vào thòi diêm lịch V r nào? 

A. Cuối thời nhà Tổng. B Cuối thời nhà Minh, 

c. Đầu thời nhà Minh. D. Dầu thời nhà Thanh. 

Câu 7 : Nét khác hiệt cơ han trong chính sách cai trị cùa nhà Nguyên so với ntỉtià 
Tổng là gì? 

A. Nhà nước không châm lo đến phát triển sàn xuất. 

B. Tâng thêm th«iế vì sưu dịch nặng nề vào người dân. 
c. Thi hành các chính sách áp hức, chia rè dán tộc. 

D. Tất cả các chính sách trên. 

Câu H: Triều đại phong kiến nào ớ ViCt Nam phai đương đầu vói cuộc chiếm 
tran ĩ xàm lược cua nhà Minh của Trung Quốc? 

A. Nhà Tý. B. Nhà Trần. c Nhà Lỗ sơ. ỉ). Nhà Ngviy ỉn. 

Cứu 9: Ai là người lãnh dạo quân dân ta dánh hụi cuộc chiế I tranh xâm lưọrc 
cua 29 vạn quân Thanh vào năm I7H9? 

A. Nguycn Nhạc B. Nguyền Huệ. 

c. Nguyền Lừ. D. Ba anh em Tây Son 

Câu 10: Mầm mong quan hệ sã't xuất Vr hán chú xuất hiện trong thời kì ná o ớ 
Trung Quốc? 

A. Nhà Dường. B. Nhà rống. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 11: Biểu hiện cua mầm mồng quan hệ sản xuất tu han chù nghĩa dưới thdìi 
nhà Minh là gì? 

A. Dà \uat hiộn hình thức hao mua trong nóng nghiệp. 

B. Quan hệ giữa chủ và thợ trong công nghiệp, 
c. Đà có lao động làm thuê trong nông nghiệp. 

D. Cảu A và B đúng. 

Câu 12: Bắc Vhìh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tể vừa là trung tăm ch ín h 
trị ở Trung Quác vào thơi kì nào? 

A. Thời Minh - Thanh. B. Thòi Dường - Tống, 

c. TKni Tần - Hán. D Tất cà các thời kỷ trên. 

Câu 13: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi là ha nhãn vật chinh trong tác ph àm 
nào ở Trung Quốc? 

A. Thuỷ hử. B. Tam quốc diễn nghĩa, 

c Hồng lâu mộng. I) Tây du kỷ. 

Câu 14: Aĩnh lạc đại điển", một hộ sách lồ sộ được ra dở: vào thời kỳ /tào ớ 1 
Trung Quốc? 

A. Nhà Minh - Thanh 

c NỉTì Tần Hán. 
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B. Nhà Tông - Dường. 
D Nhả Tây Hạ. 



CHƯƠNG IV 

ẤN ĐÕ CỐ ĐAI VÀ PHONG KIÉN 


ỉitii :i 

CÁC QUỐC c;i V AN nọ 
VẢ VÃN HO Á TRUYKN THÒNG AN Ĩ)Ọ 

ỉ. KIíN THI c Cơ BAN 
1. Thri kỉ các quôc gia đầu tiĩn 

- Uì ìang nám 1 500 I ( N. vùng sông ỉ lăng o Dòng Băc có liicii kiện tự' nlõèn 
thuận ợi. bíu dâu hình thành một sỏ nhà nước dâ '1 tiên. 

lèn 500 nám ỉ c N. turớc Ma-ga-da to ra lớn mạnh hon ca. 

11 ,ì mơ đau ỉà Bim-bi-sa-ra dược coi !.í .ùng thòi với Phật tò Nhung vua kiêt 
x.iát mắt lã A-sỏ-ca (thế ki III TC \). Khi A-sỏ-ca qua dời xao cuối thc ki III ĩ( 'NI, An 
ỈV> bip'c Vào mọt thời ki chia 10 . khùng hoảng kóo dài cho dòn dầu Còng nguyên. 

2 Pm kì phát triên - V nong triều Giij)-ta 

- f ÒHi dâu Còng nguyên. miền Bác An Dộ dược thông nhất lại. hước xào thời ki 
n on tioi kì phát triòn cao V ì đặc sãc cua lịcli >\\ An ỉ)ộ - thòi Vương triều (iup-ta. 

* Nưong triều Cìủp-ta cỏ 9 đòi vua, qua 1 50 nãm (5 19-476). Nét đặc sác nối bật 
Cia th i ki này l'ỉ sự định hình xà phát triền cua xán hoá truyền thòng An Đọ 

Dạo Phật phát triền manh dưới thòi (ìup-ta: Sự truyền bá đạo Phật, lòng 
un suig dạo Phật người ta làm nhicti chùa bang. C ùng với chua là những pho 
tiựng 'hát diêu khăc băng đá, trén đá. 

\ 1 l)ộ giao cùng n dòi và phát íriòn. 

C lìữ vict chu yèu là chữ Phạn. 

Báng tom tàt vãn hoá truyền thông An Dộ 













- Người Án Độ mang văn hoá truyền thống cùa mình truyền bá ra bêni lìgcàii. 
Các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rất rồ rệt. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-âa là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sò-ca. 

c. A-cơ-ba. D. Không phải các vua trên. 

Câu 2: Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nổi tiếng bậc nhất trong iịch stử 
Ân Độ là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. c. A-cơ-ba. D. Bơ-ra-m;a. 

Câu 3: Đến Vương triều nào , miền Bắc Ản Độ được thống nhất trờ lại , btước wàw 
một thời kì mới , thời kì phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ân Độ? 

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li. B. Vương triều Hac-sa. 

c. Vương triều A-sô-ca. D. Vương triều Gup-ta. 

Câu 4: Vương triều Gup-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào? 

A. Gup-ta sáng lập, vào đầu Công ngu>ẻn. 

B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỉ II. 
c. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV. 

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN. 

Câu 5: Vương triều Gup-ta cỏ bao nhiêu đòi vua? Trái qua hao nhiêu nủ:m > 

A. 7 đời vua - 120 năm. B. 9 đời vua - ỉ 50 năm. 

c. 8 đời vua - 140 năm. D. 10 đời vua - 150 nãm. 

Câu 6: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Ân Độ? Tương ứng với đời viuamàoỉ? 

A. Thê ki lỉl TCN, tương ứng với vua A-sô-ca. 

B. Thế kỉ I, tương ứng với vua Gup-ta. 
c. Thẻ kỉ IV, tương ứng với vua Ha-sa. 

D. Thế ki VI TCN, tương ứng với vua Binvbi-sa-ra. 

Câu 7: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào cùa Ân Đ(f) ? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. C. A-cơ-ba. D. Gup-ta. 

Câu 8: Trong bổn thần chù yếu mà người Ẩn Độ thờ, thần Bơ-ra-ma gọừ h tihiần 
gi? 

A. Thần Sáng tạo thế giới. B. Thần l àn phá. 

c. Thẩn Báo hộ. D. Thần sấm sét. 

Câu 9: Thần nào dưới dây ở Ân Dộ được gọi là thần Bão hộ? 

A. Bơ-ra-ma. B. Si-va. c. Vi-sna. D. in-đra. 

Câu 10: Yéu tổ nào dưới đây không thuộc sự phát triển về vân hoả lũn đ'ri cùa 
Ân Độ? 

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin đu giáo). 

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lảng mộ, tương Phạt, 
c. Chữ \ iết. đặc biệt là chừ Phạn. 

D. Lồ, Hội tổ chức vào mùa gặt hái. 
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Bài 9 

SỤ PHÁT TRIẼN LỊCH sử 
VÀ NÈN VĂN HOÁ ĐA DẠNC CỦA ÁN tìộ 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Vãn hoá truyền thòng truyền há trên khắp lành thô 

- Đen thể kỉ VII, Án Độ rơi vào tình trạng chia rè, phân tán, mỗi vùng cỏ nlurng 
diều kiện và sắc thái riêng của mình, nên đất nước chia thành hai miên - Băc và 
Nam, mồi miền lại tách thành ba vùng, ba nước riêng, tức là sáu nước, trong đỏ 
nước Pa-la ờ vùng Đông Bác và nước Pa-la-va ờ miền Nam có vai trò nôi trội hơn. 

- Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoả cùa mình, trẽn co sở văn 
lìoá truyền thống Án Độ. 

- Nước Pa-la-va gần bến cảng và đường biến, đà có vai trò tích cực trong việc 
phổ biến văn hoá Ản Độ đến các nước Đỏng Nam Á. Như thế văn hoá truyên thông 
Án Đọ phát triền sâu rạng trên toàn lãnh thổ và cỏ ảnh hường ra bén ngoài. 

2. Vương triều Hồi giáo Đê-li 

- Mặc dầu Án Độ có nền vãn hoá truyền thong nhưng lại không thông nhât 
quỏc gia nên cũng không tạo được sức mạnh đô chống lại các thê lực bẻn ngoài. 
Người Hồi giáo gốc Trung À xâm chiẻm Án Độ lập ra vương quôc Hôi giáo An 
Dộ, dóng đô ở Đê-li gọi là Vương triều Hồi giáo Dê-li. 

- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đè-li đà truyền bá, 
áp đặt Hồi giáo vào nhưng cư dán Án Độ theo ỉỉin-đu giáo, tụ dành cho mình 
những ưu liên về ruộng đất, dịa vị trong bộ máy quan lại. 

- Ở An Độ, một yếu tố vãn hoá mới - Hồi giáo được du nhập vào, đan xen tôn 
tại với văn hoá truyền thống. 

- Tlìực tế, Hồi giáo vẫn không hề chiếm ưu thế ừ An Độ vốn đă găn bỏ mật 
thiết với Hin-đu giáo và Alt Độ giáo. Tuy nhiên nó đà dứng chân được, tạo nên 
kiểu dáng riêng biệt cua một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hôi giáo. 

- Củng từ đây, Hồi giao được truyền bá và ảnh hướng đến nhiều nơi khác, ờ 
Dông Nam Á. 

3. Vương triều Mô-gôn 

- The kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, một bộ phận dàn 
Trung Ả cũng theơ Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mỏng cổ, bat đâu tân công 
Ân Độ, lập ra Vương triều Mỏ-gỏn. 

- Vương triều Mô-gỏn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiên An Độ. 
Nhừng ỏng vua đầu tiên ra sức cùng cố vương triều theo hướng “An Độ hoá" và 
xây dựng đất nước đê dến vua thứ tư A-cơ-ba đạt được bước phát triền mới. 

- A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực: 

+ Xảy dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trén sự liên kết tãng lớp quý 
tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mỏng cổ, gốc Án Độ Hỏi giáo và 
cả gốc Ân Độ giáo. 
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♦ Xây dựng khối lioà họp dìn tộc tron cơ so hạn chế sự phân hiột sắc tộc và 
tôn giáo. 

t l iến hành đo dạc lại mòng đất đế định ra mức thuê hợp li. thông nhát hệ 
thống càn dong, đo lường. 

C-* cv o 

t Khuyến khích và hồ trợ các hoạt động sáng tạo vãn hoá, nghệ thuật. 

- Đen dời con. cháu của A-cơ-ba là Gia-han-ghia và Sa-gia-han, đất nước vẫn 
duy trì sự phát triển, hoàng dế dà trưng tập vào ngân khổ nhiều cùa cải và thu được 
nhiều châu báu làm của riêng. Nhưng tình hình đà biến đoi khác trước, đó là xuất 
hiện sự bất màn cùa dân chúng, những âm mưu chống dối, tranh giành quyền lực 
đà gia tăng. 

- Hoàng dế cuối cùng cua Vương triều, Ao-reng-dep phai gánh chịu hậu qua dó. 
Vương triều tồn tại 50 năm với dầy rối ren, cùng vói sự xâm lấn của thực dân Anh. 
mất Bom-bay và Ma-drái. 

II. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Vì sao (tếu thể ki VII, Âu Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán? 

A. Do chinh quyền trung ương suy yếu. 

B. Do mỗi vùng lành thỏ có diều kiện và sắc thái riêng, 
c. Do ngoại xâm xâm lược. 

D. Câu A và B dứng. 

Câu 1: Trong sáu nước (tã chia cắt , nước náo > vừng Dông 3ắc in Độ nôi trội 
hơn cá? 

A Pa-la-va. B. Pa-la. 

c Vưong quốc Hồi giáo Mỏ-gôn. D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li. 

Câu 3: Nước nào ớ miền Nam Ân Độ cỏ vai trò tích cực trong việc plw biển văn 
hoá An Độ c f 't các nước Dông Nam A ? 

A. Pa-la-va. B. Vương quốc Hồi giáo Mỏ-gồn. 

c. Vương quốc Hồi giáo Dê-li. D. Pa-la. 

Câu 4: Người Hồi giáo gấc ở đâu tiến hành cuộc chinh chiến vào dất An Độ, 
từng bước chinh phục các tiêu quốc An rồi lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li? 

A. 0 Tây Á. B. Ở Trung Ả. c. Ờ Nam Á. D. Ờ Bác Á. 

Câu 5: Vương triều Hồi giáo Đê-li dược thành tập ở Ản Độ dã truyền bú, áp (tật 
dạo Hồi vào những cư dan dã và dang theo dạo nào? 

A. Án Độ giáo. B. Phật giáo. 

c. Hin du giáo. D Cả ba tôn giáo trên. 

Câu 6: Vào thời gian nào kinh đô Đi'-li trở thành “một trong nlìừng thành pho 
lớn nhắt thế giới”? 

A Thế ki XIU. B. The ki XIV. c. Thể kỉ XV. D. The ki XVI. 

Câu 7: Thòi gian tù 1526 - 1707, là thời kì tồn tai của Vương triều nào ử An 
Độ? 

A. Vương triều Mỏ-gỏn. B. Vương triều ỉ loi giáo Đc-li. 

c. Vương t cu Gup-ta. D. Tất cà các vương triều trên. 
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CHƯƠNG V 

ĐÔNG NAM Á Cổ ĐẠI VÀ PHONG KIẾN 

Bài 10 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIŨ A THÉ KỶ XIX 

I. KỈÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Thiên nhiên và con ngưừi 

- Khu vực Đông Nam Á hiện nay có 11 nước. 

- Điêu kiện tự nhiên: chịu ảnh hường chù yếu cùa gió mùa, tạo nên hai mùa 
tương đôi rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm. 

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của con người: địa bàn sinh tụ 
nhò nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc 
sông con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này. 

- Quá trình chuytn biến từ vượn thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á: 

+ Người tối cổ thời ki đồ đá cũ. 

+ Người tinh khôn thời kì đá cũ hậu kì. 

2. Sự xuất hiện các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á 

- Sự phát triển của trình độ sản xuất: 

+ Sang giai đoạn hậu kì đá mới, ở Đông Nam Á có sự chuyển biến mạnh mẽ 
từ nông nghiệp trồnẹ rau cù sang nông nghiệp trồng lúa nước, từ thuần dưỡng sang 
chăn nuôi gia súc, kêt hợp với nghê làm đồ gốm và dệt. 

+ Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng đầu thiên niên ki lỉ 

TCN. 

+ Vào khoảng thế ki tiếp giáp với Công nguyên, trên cơ sờ phát triển của đồ 
đông, đô săt băt đâu được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam A, các tộc người Đông 
Nam A băt đầu đứng trước “ngưởng cửa” của xă hội có giai cấp và Nhà nước. 

- Anh hưởng của văn hoá Án Độ, Trung Quốc: 

+ Sự ra đời của các quốc gia cồ Đônp Nam Á còn gắn liền với việc tiếp thu 
ánh hưởng của văn hoả Án Độ và Trung Quốc. 

+ Đồng thời, giừa các tiểu quốc Đông Nam Á thường xuyên có mối quan 
hệ, trao đôi văn hoá với nhau. 

- Sự hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á: 

+ Thời gian: Từ khoảng đầu Công nguyẻn đến thế ki II, hàng loạt các quốc 
gia cổ Đỏng Nam Á hình thành. 

+ Vương quốc Cham-pa, quốc gia Phù Nam, tiểu quốc Xích Thồ, Đva-ra- 
da-ti, Ha-ri-bien-giay-a, Vương quốc Sri-kse-tra, vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin- 
ga, Tu-ma-sic. 

+ Nối bât nhất là Vương quốc Phù Nam, xuất hiện khoảng thế kì I và tỏn tại 
đên cuôi thê ki VI tới Ị 3 đời vua, đã chinh phục nhiêu nước ở Dông Nam Á. 
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3. Sự hình thành và hước đầu phát triên của các quốc gia phong kicn Dông 
Nam Á 

- l ù thó kI VIỉ den thê ki X là thòi ki hình thành các quốc gia phong kiên Dòng 
Nam A. Dây là giai đoạn các nước nho hình thành theo địa vực tự nhiên hợp lìhảt 
lại theo tộc nguôi 

- Thế ki X - XI!ĩ là thời kỉ xác lập và phát mèn cua quan hệ san xuât phong 
kiên trong mỏi quôc gia Dỏng Nam A. 

4. Thòi kì phát tricn thịnh đạt của các quốc gia phong kicn Dỏng Nam A 

- The ki XIIL Mòng Cô xâm lược các nước Dông Nam Ả. Bị don đây do cuộc tân 
công cua người Mòng Cô, một bộ phận người Thái đà di cu o ạt xuống phía Nam; họ 
lập ra một CỊUỎC gia nhỏ, dên đầu thê kỉ XIV mới thống nhất lại, lạp vương quôc I hái 
Sau dó, một nhóm người nói tiêng Thái khác di cu xuông vùng trung lưu sông Mê 
Công, g )i là người Lào Lùm. lập vương quốc Lạng Xạng giữa the ki XIX. 

- Sau khi chiên thẳng quân Mông Cô, một số quốc gia đà trai qua thời kì tích 
luỳ trước, hước vào thời kì phát triển thịnh đạt kéo dài tới đầu thê ki XVIII. 

- Nlìưng biêu hiện cua sự phát mèn thịnh đạt: 

+ về kinh tế: Mình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung 
cáp một sô lượng lớn lương thực, thực phảitì. các san phàm thu còng và nhìrng san 
vặt thiên nhiên 

+ Ve vãn hoậ: Đuợc hình thành gẳn liền với quá trình xác lặp các “quỏc gia 
dàn tộc". Các dân tộc Dông Nam A đà xây dựng dược nen vãn hoá riêng của minh 
và đóng góp vào kho tàng vãn hoá loài người những giá trị tinh thản dộc đáo. 

5. Thòi kì suy thoái của các quốc gia phong kiến Dông Nam Ả 

- Thời gian: Từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. 

- Nguyên li ìn: 

+ Nen kinh tế phong kiến trở nên lỗi thời, không còn tiếp tục phát triên đẻ 
đtáp ưng nhu cầu ngày càng tăng của xà hội. 

+ Chính quyền phong kiến chuyên chế không chăm lo đẽn sụ phát tricn kinh 
tè cùa đất nước, nhất là công tác thuy lợi. mà chi tiêu hao sức người, sức của vào 
các cuộc chiên tranh mỏ rộng lãnh thô. 

- Biéu hiện cua suy thoái: 

+ Chế độ phong kiến trở nen trì trệ và dần dần suy thoái. 

+ Mâu thuẫn xã hội, chiến tranh và nội chiến giữa các quốc gia. 

+ Sự dầu hàng dần dần trước sự xâm nhập cua các nước thực dân phương Tây. 

6. Sự xâm nhập của chú nghĩa thực dân phương Tây vào Dông Nam A 

- Nàm 151 I, Bỏ Dào Nha chiếm Madãe-ea - cửa ngỏ vùng biến Đông Nam A, 
mo đâu quá trình xâm lược cừa các nước thực dân vào khu vục này. 

- Tièp dó Tây Ban Nha. Hà I an cùng lập nhừr.g thương diêm ảia mình ở Gia-các-ta 
và vùng phụ cận. Thực dân Anh đánh chiếm Miên Diện rỏi xám lược vào Xiêm. 

- Tù thế ki XVIII, Pháp dòm ngỏ, sau dó đến cuối thế kỉ XIX xâm lược ba nước 
Dỏng Dương. Phi-lip-pin bị Tây Ban Nha, sau đó là Mì xâm chiếm. 




II. CÂl HOI TRẢC NGHIỆM 

Cữu I: Loài vượn không I ỉ được cúc nhà khoa học phát hiện ờ nước nào thuộc 
khu vực Đong Nam Ả? 

A. Việt Nam. B. In-đô-nc-xi-a. C! Ma-lai-xi-a í) Phi-lip-pin 

Câu 2: Tại Viet Nam các nhà khoa học (hi phát hiện ra những iìỉ cốt rà những 
câng cụ dồ đá cùa Người tối cố o vùng nào? 

A. Thẩm Khuyên. Thầm Hai, núi Dụ. B. Sa Huỳnh - Ọuàng Ngài, 
c. () đỏng hang sông I lỏng. D. ơ đòng bang *õng (Tru I ong. 

Câu 3: Vào giai đoạn nào ớ Dông Nam Ả dã cỏ sự chuyên hiển manh mê tìr 
nông nghiệp trồng rau củ sang t ông nghiệp trong lúa mro ? 

A. Sơ kì đá mới. B Trung kỉ đá mói. 

c. ỉ lậu kì đá mói. D Sơ kì đồ sắt. 

Cân 4: Ngoài nông nghiệp trồng lúc nước, còn cỏ những ngành nào ra dời ớ 
Dông Nam A trong thời hậu kì đá niởĩ? 

A. Chăn nuôi gia súc B. Làm dồ gốm và dệt vài. 

c. Dúc đồng rèn sẳt. I). Cảu A và B đúng. 

Câu 5: Dấu vét cùa những hạt lúa cháy hay vó ircu trộn trong gốm được tìm 
thấy ở đâu? 

A Thái Lan. B. Thái Lan, Việt Nam. 

c. Thái Lan, In-đô-nẻ-xi-a. D. Việt Nam, Ma lai-xi-a. Phi-líp-pin. 

Càu 6: Vào những thế ki tiếp giáp với Công nguyên, loại công cụ nào dược hắt 
dầu sứ dụng rộng rãi ó Dỏng Nam A đế dưa các tộc người Dỏng Nam A dửng 
trước “ngưỡng ua ” cùa xã hội có giai cấp và Nhà nước? 

A. Đồ đồng. % B Đồ đá mới. 

c. Đồ sắt. D. Các loại công cụ trên. 

Câu 7: Từ khoáng dầu Công nguyên đến thể ki VII, ớ vùng Nam Trung Bộ V iệt 
Nam ngày nay có vương quốc nào ra dời? 

A. Vương quốc Cham-pa. B. Vương quỏc Phù Nam. 

c Vương quốc Pa-gan. ỉ) Cảu A và B đúng. 

Cữu S: Vương quốc Phù Nam xuất hicn vào khoáng tliời gian nào và tồn tai dén 
k lì oà ng th ời ghi n nào ? 

A Từ cuối thổ ki ỉ đến đầu thể kỉ VI. B Tù cuối the kỉ 11 đến cuối the ki Vỉ. 

c. Từ cuối the ki I đén cuối the Ti VI. 1). Từ đầu thế ki ỉ đến dầu thế ki VI 

Câu 9: Các quốc gia phong kiến Đông Nam A dược hình thành vào thời gian 
nào? 

A. Từ thê ki VU đốn dầu thế kỉ X. B Từ thế kỉ VII đến nứa dầu the ki > 

c. Từ thố kì VII đến cuối thế ki X. ỉ) Từ thế ki VI đến đau thế ki X. 
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Câu 10: lừ tliC kí ỈX, vương quố' nào (iu trơ thành một trong rhũrg vương 
quốc í.tạr.Ịi và ham chiền trận nhất trong khu ''ực Dõrg Xam ị ? 

A fMui Nam B ( am-pu chia. ( Pa-gan ỉ) Cham-pa. 

( âu //. Dưới thời Gịcy-a-vítc-man, quân ( am [ iichia dà xâm íhicm nước nào, 
thu phục trung và hạ ỉưu Mê Xam? 

A. Phũ Nam IV Pa-gan. c Cliam-pa. í) ( Vm A \a B đut 1 

Cầu 12: l ao the kì IX, trên lưu vực sóng 1-ra-oa-di , người Micn íĩã lụp ra vương 
quỏcnào? 

A Yiror.il quôc Pa-gan 

B. Vương quỏc rham-pa. 

( Vương CỊUÔC Phù Nam. 

I). Vương quỏc cua người Mỏn-ha-ri-pun-giay -a 

Câu lĩ: Vương quốc Xu-khô-thay-a và A-tơ-ỉhay-a cua người Thái dưực thánh 
lập o khu Via nào cua Dỏng Xam A ? 

A '! lurợng nguòn song Mê Còng. B. Hạ nguỏn sông Mê Công. 

c. I 11 II vực sóng Mê Nam. D. Tãt ca các khu v ực trên. 

( UL ĩ 2: í ò( í hời gian nào các cuối gia phong kiến Đông Xam ị hước vào giai 
đoạn suy thoái? 

A Nưa sau thc ki XVI. B. Nưa sau thè ki XVII 

e. fsỉưa đầu thế ki XVIII. í). Nưa sau thồ ki XVIII. 

Câu 15: Nguyên nhân sâu xa cua tình trạng suy thoái cua cát quốc gia phong 
hicn Dong Xam A hắt nguồn tù đau? 

A Từ sự tấn công cùa các thế lực ngoại xâm. 

B Từ ngay trong lòng chê độ phong kiến ờ mỗi quốc gia. 

( Từ sụ chia rò giữa các tộc người ỏ nông Nam Ả. 

I) Tât ca các nguyên nhản trên. 

Câu 16: Nhãn tố nào là nhân tố cuối cùng, cỏ tính chất quyết dinh , dẩn tới sự 
SU) sụp cua các vương quốc ò Dông Xam A ? 

A. Sụ xâm nhập cùa chủ nghĩa tư han phương Tây 

B. Phong trào klìời nghĩa cua nông dân. 

c. Sự xung đột giữa các quốc gia Dỏng Nam Ả. 
ỉ). Sự nôi dậy cua cát cứ, địa plurơng ừ từng nước. 



Bài 11 

VĂN HOÁ TRUYỀN THÓNC ĐÔNG NAM Á 


I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Tín ngirõng và tôn giáo 

- Tín ngưởng: 

4 Thò cúng tò tiên. 

+ Thò các thần như thần Núi. thần Sông, thần Lừa. than ỉ)ât. 

+ Tín nmrờng phồn thực với nitừng nghi thức cầu mong được mùa. cầu 
mong các giống loài sinh sôi, nà} nở... cùng phát triên ở Đỏng Nam A. 

- Tôn giao: 

+- Từ nhùng thế ki đầu Công nguyên, những tòn giáo lớn từ Án Độ \à Trung 
Quốc bát đàu. du nhập va phát huy ánh hường tới đời sống văn hoá tinh thần cùa 
các dân tộc Dỏng Nam Á. 

t llin-đư giáo và Phật giáo đâ dược truyền bá vào Dỏng Nam Á ng.ay từ 
nhưng tho ki đầu Công nguyên. Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sông 
chinh u i * \à hòi và văn !r>á cua cư dân Đông Nam À * 

+ Tư khoáng thế kỉ XII - XIII. nồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á, 
trước tiên là các nước hài dào. 

+ Từ khi thực dàn phương Tây có mặt ờ Đông Nam Á, đạo Ki-tô cùng xưât 
hiện ở Đông Nam Á. 

2. Ván tự và vãn học 

- Văn tự: 

+ Chù Phạn cùa Án Độ dã được du nhập vào Đông Nam Á từ rất sơm. 
khoang những thế ki đầu Công nguyên. 

+ Các dân tộc Dông Nam Ả còn sáng tạo chữ viết riêng cua minh. 

- Vãn học: 

r Sụ hình thành và phát triển cùa dòng văn học dcân gian. Đây là nét riéng, 
đặc biệt cua vãn hoá Dỏng Nam Ả. 

+ Dòng vàn học viết xuất hiện muộn hơn, nhưng phát triển nhanh h»ơt và 
dân dân trơ thành nén vân học cua toàn dàn tộc. Đồng thời vân học viết được linh 
thành trẽn cơ sơ dòng vàn học dân gian và vặn học nước ngoài 

+ Cùng vơi quá trình hỉnh thành quốc gia dân tộc, văn học viết dần dầm ‘tro* 
vẻ” với vãn học dân gian, ‘ V văn hán” vân hoá dân gian. 

3. Nghệ thuật kiến trúc và iticu khắc 

: Kiôn trúc Dỏng Nam Á chịu ảnh hướng mạnh mẽ cua kiến trúc An Dò (Kiến 
trúc Hin-đu giáo và Phật gno) và kiên trúc Mồi giáo. 

- Vào thò kỉ X, kiỏn trúc nổi tiếng cua Dông Nam Á là di tích Mĩ San của 
người Chăm và lồng thẻ kiến trúc Bô-rò-bu-dua ỏ In-đô-nê-xi-a. 

- Từ thc ki X đến thế ki XIII, di tích kiến trúc và diêu khác nổi tiếng Đôn g ; Jam 
A là khu đôn Ang-co ở Cam-pu-chia dỏ ià Ảng-co Vát và Ảng-co Thom. 
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- Nghệ thuật điêu khắc o Đỏng Nam Ả được the hiện chủ yếu ờ hai loại: tượng 
tròn và phù điêu. I ắt cà tiều hoà quyện với kiến trúc, tạo nên những di tích lịch sử - 
vãn hoá nôi tiếng không chi cua Dòng Nam A, mà cua cà loài người. 

II. ( Âlỉ HOI TRAC NÍỈHIỆM 

Câu I: Vãn hoá cua các nước Đông Nam Ả chịu ánh hướng nhiều nhất của văn 
hoả nước nào? 

A Án Dọ. B. Trung Quốc. c. Triều Tiên. D. Nhật Ban. 

Câu 2: Từ thế ki nào dòng Phật giáo Tiếu thừa dược phô hiến ớ các nước Dỏng 
Nam Ả ? 

A Thế ki XI. B. The kỉ XỈU c. The ki XV D. Thế ki XVI. 

Câu 3: Từ khoang thể ki A7/-A7//, tôn giáo nào theo chân các thương nhân A 
Rập vù An Độ du nhập vào Dông Nam Ả ? 

A. Án Dộ giáo. B. Thiên chúa giáo, 

c. Ba-la-mỏn giáo. D. Hôi giáo. 

Câu 4: Tù khi người phương Tùy hát dầu có mặt ớ Đỏng Nam Ả, dao nào dã 
xuất hiện và dần dần thủm nhập vào khu vực nay? 

A. Mồi giáo. B. Dạo giáo. 

c. Ki tô giáo. D. Tát cà các tôn giáo trẽn. 

Câu 5: Chữ Phan cùa An Dộ du nhập vào Dõng Nam Ả khoáng thời gian nào? 
A. Khoảng thế ki dầu cỏng nguyên. B. Khoảng the kỉ II. 

c. Khoáng thế kỉ III. D. Khoáng thế ki VI. 

Câu ố: Truyện thần thoại "De đất, đẻ nước " cua nước nào ớ Dông Nam A ? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. c. Việt Nam. D. In-đỏ-nê-xi-a. 

Câu 7: Dòng vãn học viết của các nước ờ Dông Nam A hình thành trên cơ sò 
dòng vãn học nào? 

A. Văn học dàn gian. B. Vãn học nước ngoài. 

c. Sụ tích lịch sử. D. Văn học dàn gian và văn học nước ngoài. 

Câu H: Dòng văn học viết Dỏng Nam A tiếp thu những gì của vãn học Ân Độ và 
Trung Hoa? 

A Mau tự. B. Dề tài và thể loại, 

c. Những bàn văn da dạng. D. Câu A và B đúng. 

Câu 9: Vì sao trong giai doạn dầu vởn học viết cua các nước Dỏng Nam A gọi là 
vin học cung dinh? 

A. Dòng văn học này chỉ phục vụ cho vua. 

B. Dỏng văn học này phát triển chù yếu trong giới quý tộc, quan lại. 
c. Dòng văn học này bát) vệ cho triều dinh của vua. 

D. rất cả các lí do trên. 

Chi 10: Mối quan hệ giừa văn học viêt vả vãn học dãn gian của các dãn tộc 
Dìng Num Ả thê hiện như thể nào? 

A. Văn học dân gian làm nên tảng cho sán học viêt. 

B. Vãn học viết tái tạo và thúc đẩy văn học dân gian phát triển, 
c. Câu A và B dúng. 

D. Câu A và B sai. 
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Bài 12 

VƯƠNG QUÓC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUÓC LÀO 

1. KIẾN THỬC Cơ BẢN 

ĩ. Virong quốc Cam-pu-chia 

- Ỏ Cam-pu-chia, tộc người đa số, chủ yếu là người Khơ-me. Dịa bàn sinh Síốntg 
của họ chủ yếu trên cao nguyên Cò Rạt. Đen thể kỉ XVI, vương quốc của ng.ưòri 
Khơ-me hình thành, họ tự gọi là Cam-pu-chia. 

- Thòi kỉ phát triển của vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ the kỉ IX dến th»ể kỉ 
XV, còn gọi là thời kì Ảng-co. 

“ Nhưng biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt: 

. + Kinh tế: 

• Nông nghiệp: người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Người ta đào 
nhiều hồ, kênh, máng để trữ và điều phối nước tưới. 

• ' Ngư nghiệp: đánh bẳt cá ờ Biền Hồ. 

• Thủ công nghiệp: Có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đồ 
trang sức và chạm khấc trên đá, trên các bức phù điêu cùa đền tháp. 

+ Xây dựng được nhiều công trình lớn: Ảng-co Vát, Áng-co Thom, khu đền 
Bay- 011 ... 

.+ Các vua Cam-pu-chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài. 
Trong các thế ki X - XII, Cam-pu-chia trở thành một trong những nước mạnlh và 
ham chiến trận tihất Đông Nam Á. 

- Từ thế ki XIII, Cam-pu-chia bát đầu suy yếu do Vương quốc Thái tấn công 
xâm lược rất nhiều lần phải bỏ kinh đô cũ về miền Nam nhưng vẫn không yẻn cho 
đến khi bị người Pháp xâm chiếm (1863). 

2 . Vutmg quốc Lào 

- Cư dân cổ của Lào nói tiếng Khơ-me, gọi là Lào Thơng. Mãi đến the ki XIII, 
mới có một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đây, sinh sống hoà nhập* với 
người Lào Thơng, gọi là người Lào. 

- Thế kì XIV, họ lập nước riêng, gọi là Lạn Xạng. Vua sáng lập là Pha Ngìrrm. 

- Thời thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII đầu thế ki XVIII dưới triều vua 
Xu-li-nha-vông-xa. Những biểu hiện của sự thịnh vượng: 

+ Sản vật dồi dào, trao đổi, buôn bán với các nước láng giềng được mở ìrộng. 
+ Xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo. 

*+ Chia đất ntrớc thành các mường. 

+ Xây dựng quân đội tương đối mạnh. 

+ Giữ quan hệ hoà hiếu vói Cam-pu-chia và Dại Việt, chống quân xâm lược 
Mi-an-ma. 

- Sang thế kỉ XVIII, Lạn Xạng suy yếu dần vi các cuộc tranh chấp ngôii báu 
^Tíong hoàng tộc.^au khi Xu-li-nha-vông-xa qua đời, nước Lạn Xạng bị chia tỉhành 

ba tiểu quốc đỗi ‘địch nhau. Nhân cơ hội dó, Xiêm dã xâm chiếm và cai trị Lao. 
Tình trạng đó kéo dài đến khi thực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộic địa 
(nám ỉ 893). t 
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- Vãn ỉìoá cua ỉ .ào: 

* ( hừ viết: từ học chữ Phạn sáng tạo ra chừ viêt riêng cua dân tộc mình, 
t- Văn học (lân gian; vãn học viêt. 

♦ ỉ ôn giao: đạo I lin-đu và dạo Phật 

t Kiến trúc: theo‘kiêu lỉin-du và Phật giáo. 

II. C ÂU lỉOI TRẢC NCIHKM 

Cứu ĩ: Vương quốc Cam-pu-chia dược Itìnlt thành vào thời giun nào? 

A. The ki lil. B The ki !V. ( . The kỉ V. D. I hế ki VI. 

Càu 2: Thỏi kì phát triẽn cùa Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài tư thế ki ỉ dến 
thể kí XV, còn gọi lả thời kì gì? 

A. Thời kì thịnh dạt. - B. Thòi kì Ãng-co. 

( Thòi kì hoàng kim. D. Thời kì Bay-on. 

Câu 3: Dưới thòi Ang-co, người dãn Cam-pu-chia song chủ yếu bằng nghề gì? 

A Nông nghiệp. B. Thù còng nghiệp, 

c Thương nghiệp. D. Tất cả các nghề trên. 

Cáu 4: Vào thòi gian nào Cam-pu-chia trớ thành một trong những vương quốc 
manh và ham chiến trận nhất ớ Dông Nam A ? 

A Thế ki XI - Xỉí. B. Thế ki X-XI. c. Thế ki X - XII. D. Thế ki XIII. 

Câu 5: Dưới thời Giay-a-vac-man Vỉ I, quân Cam-pu-chia dà biên vương quốc 
nào thành một tinh của Ảng-co? 

A. Thái í .an. B. Chãm-pa. c. Chân Lạp. í). Mà Lai. 

Câu 6: Vỉ sao dến năm 1432, ngưìri Khơ-me phai bò Ang-co về phía Nam Biên Hồ? 

A. Vì phía Nam Biên ỉ lồ ỉà vùng đát trù phú. 

B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ. 

c. Vi bị người Mã Lai xâm chiếm phía rây Biến Hồ. 

D. Phía Tây-Bắc Biên Hồ là vùng đất cùa Chăm-pa phải trà lại. 

Câu 7: Vào năm ÌH63, Cam-pu-chia bị nước nào xâm lược? 

A. Thái Lan. B. Mà Lai. c. Anh. D. Pháp. 

C âu S: Thế kì XII, dao nào có (inh hướng lớn ớ Cam-pu-chia? 

A. Dạo Phật Dại thừa. B. Dạo Phật Tiểu thừa, 

c. Dạo Hin du. D. Đạo Ki tỏ. 

Câu 9: Cư dản Lào cỏ cùng nói tiếng Môn Khơ-me , gọi là gì? 

A. Lào LÙU 1 . B. Lào Thong. c. Lào Mỏn Khơ-me. D. Lào Xạng. 

Câu lờ: Vương quốc Lạn Xiiễíg bước vào giai doan thịnh vượng vào thế ki nào? 
A. Thế ki XIV - XV.' * B. The kỉ XVI - XVII. 

( . The ki XV - XVII. D. The ki XV - XVI 

Câu ĩ ĩ: Dưới thời vua nào, nước Lạn Xang chia thành 7 tinh? 

A. Pha Ngừm. B. Xu-li-nha-vông-xa. 

c. Klìún Bo-lom. D. Pỉìia Kham Phòng. 

Câu 12: Diền vào cho trông câu sau dãy: 

“Sau khi Xu-li-nha-vỏng-xa qua dời, nước Lạn Xang chia thành ba tiêu quốc 
dlù dịch nhau: Luang-pha-bãng, và Chăm-pa-xắc 

A. Xièng Khoang. B. Sê nó c. Mường Sài. D. ViêngChăn. 
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CHƯƠNG VI 

Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN 
CHÉ Độ PHONG KIÉN TÂY Âu 

Bài 13 

Sự HÌNH THÀNH CÁC QUÓC GIA PHONG KIÉN 

TÂY ÂU 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man 

- Người Giéc-man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chùng tộc A-ri-an đển 
sinh sông ờ vùng biên giới phía bác và đông-băc của đẻ quôc Rô-ma từ nhiêu thế kỉ 
trước Công nguyên. 

- Đen thế kỉ IV, do Sự tấn công của người Hung Nỏ vào khu vực Dông và Nam 
Au, các bộ tộc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô-ma. 

- Do Sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị và nhừng cuộc khởi nghĩa cùa nô ỉệ, 
lê nông và dân nghèo làm cho đe quốc Rô-ma suy yếu, không đù sức ngăn ngừa 
cuộc tân công của người “man-tộc”. 

- Vương quốc “man-tộc” được thành lập dầu tiên là Vương quốc Tây Gốt, tiếp 
đó là vương quốc Văng-đan; Vương quốc Phơ-răng và Vương quốc của người 
Ăng-glô Xăc-xông. 

- Sau khi xâm lược Rô-ma, người Giéc-man đã chiếm ruộng đất của người Rô- 
ma chia cho các gia đình cày cấy. Những gia đình này lập ra “mác cơ”. Từ đó chế 
dộ công xă nguyên thuỷ tan rã. Xã hội của họ bước vào quá trình phong kiến hoá. 

2. Quá trình phong kỉến hoá ở Vương quốc Phơ-răng 

- T r ong các vương quốc "man tộc” của người Giéc-man, Vưong quốc Phơ-răng 
thé hiện rô nhât về quá trình phong kiến hoá. 

* Thời vua Clô-vít: 

+ Chiếm nhiều ruộng đất cùa quý tộc Rô-ma tặng rộng rãi cho quý tộc thị 
tộc Phơ-răng, thân binh và những người thản cận của mình. Những người này trờ 
thành quý tộc mới, nhừng lânh chúa phong kiến. 

+ Các lãnh chúa phong kiến dùng vù lực cướp ruộng đất của nóng dân tự 
do, biến họ thành nông nô. 

+ Lành chúa đã cướp được thêm nhiều ruộng dắt, cùa cái và nông nô. ('húng 
biến đất đai thành lãnh địa riêng của mình. 

* Thời vua Sac-lơ Mac-ten: 

+ Che độ phong kiến ờ Vương quốc Phơ-rãng phát triển hơn một buớc. 
Sác-lơ Mac-ten đà thi hành một hình thức phong cấp ruộng đất có kèm theo những 
điêu kiện phục vụ quân sự. 

+ Dưới tlìòi Sac-lơ Mac-ten xà hội đà hình thành bậc thang dâng cấp ph)iìg 
kiến, với mối quan hệ phong quân - bồi thần bất di bất dịch. 
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* IK vi II,ì Sac-ỉo xia-nhơ: Vương quôc Phơ-rãng phai HÍCH LỤC thinh. Nhà vua 
đà tiè» hanh 55 cuộc viên chinh lớn nhò, chiêm toàn hộ [rung Au và Bâc l-ta-ỉi-a, 
iập 111 >1 đc qiiõc phong kiên rông lớn đè quôc Sac-lo-ma nho'. 

3. Si tiin rà cùa ílế quốc Sac-ỉo-ma-nho và sự thành lập các quổc gia phong 
kiến Pháp, ỉ)ức, l-ta-li-a 

- 11 OI kì Nac~lo~ma-nho. do lanh thò Vương quòc Pho lãng rộng lớn, nên 
nhieuvêu tỏ phong kiên phàn tán xuât hiộn, tại các dịa phương lanh chua không thi 
hành nệnh lệnh cua nha vua. 

- iau kỉìi Sac-lơ-ma-nho chét, Vương quỏc Plìơ-rãng chia thành ba quỏc gia: 
Pháp.Dirc, l-ta-li-a. Chẽ độ phong kièn phân quyên được xác lập. ỉ rên thực tê vua 
chi cò) là một lãnh chúa \ ;i quyền hạn thu họp trong lanh địa cua minh 


Sơ ĐÒ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 



li CẢ I HỎI TRẮC NGHIỆM 

í tu 1: p? sao ttịỊỉrừi Giẻ (-man cỏ nhu cầu mở rộnỵ lãnh thồ? 

A. Po kinh te phát t 011 B. ĩ >0 dân số tăng nhanh, 

c . Ỉ G máu hiểu chiến. D. Càu A và B dung. 












Câu 2: Từ cuối thế ki ĨI dã có một số hộ tộc ngươi Giéc-man như người Tùy Gắt, 
Phơ-rãng... di cư vỉto lãnh thổ đế quốc Rò-ma sinh sổng vả nhận làm domg tttimh 
cùa Rj-ntíL Dứng hay sai? 

A. Đúng B. Sai. 

Câu 3: I? >ao dẻn giữa thế kỉ IV\ các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm /tihập vào 
để quốc Rô-ma? 

Ã. Lực lượng đu mạnh. B. Máu hiếu chiến trào dâng, 

c. Bị sự tấn công của người Hung Nô. 

D. Bị sự tấn công cùa người Rô-ma trước đỏ nên muôn tra thù lại. 

Câu 4: Vưtmg quốc dicợc thành lập dầu tiên cua bộ tộc Giẻc-man là vương qatỏc nào: 

A. Đông Got B. Tây Gốt. c. Vâng-đan. D. Phơ-răing. 

Câu 5: Vương quốc Phơ-răng sau này là quốc gia cùa nước nào? 

A. Anh. B. Đúc. c. Pháp. D: Tây Ban Nha. 

Câu 6: Khi chiếm ruộng đất của người Rô-ma, bộ tộc Giéc-ntan đã clnia cho ai 
cày cay ? 

A. Các gia đinh có thể cày cấy. B. Các tãng lữ. 

c. Các quý tộc. D. Các binh lính tham gia clv.iên tranh. 

Càu 7: Trong các vương quốc “man tộc" của người Giéc-man , xương quôc nào 
giữ vai trò quan trọng và thế hiện rỏ nét nhốt quá trình phong kiến ỉtoáĩ? 

A. Tây Gốt. B. Dông (lốt. c. Văng-đan. D. Phơ-rãing. 

Càu 8: Nụ ười Phơ-rănụ vốn dĩ là một bộ tộc sồng ở miên nào cùa châu Au? 

A. Mien Nam châu Au. B. Miền Bấc châu Âu. 

. c. Miều Tây châu Âu. D. Miền Đòng châu Âu. 

Cĩu 9: Thù lĩnh của vương quốc Plĩơ-ràng là ai? 

A. SdC-lơ Mac-ten. B. Sac-lơ-ma-nhơ. 

c. Clô-vít. D. Không phải các thủ lĩnh tirên. 

Câu 10: Clô-vit dã sứ dụng lực lượng nào để làm chỗ dựa cho bộ mây chinh 
quyền của mình ? 

A. Tầng lóp quý tộc, lãnh chúa phong kiến. B. Nông nô. 

C. Nôlọ. 

D. Không phải các lực lượng đó. 

Cíiu 11: Clò-vít dã ban cấp ruộng đất cho bộ phận nào đê làm chỏ dựa vê tành thản? 
A. Quý tộc. B. Lành chúa phong kiẽn. 

c. Nhà thờ Ki tỏ. D Nông dân. 

Ciu 12: Chế dô phong kiên ở Vương quốc Phơ-răng phât triền hơn một bước 
dưới thời vua nào? 

A. Vua Clô-vít. B. Vua Sac-lơ Mac-ten. 

C. Vua Sac-lơ-ma-nhơ. D. Tất ca các vua trên. 

Câu 13: Vương quốc Phơ-rầng phát triển cực thịnh vào thời vua nào? 

A. Clỏ-vít. B. Sac-lơ Mac-ten. 

c. Sac-lơ-ma-nhơ. D. Không phai các vua tron. 

C(JU 14: Sau khi Sac-lơ-nta-nhơ chét , Vương quốc Phơ-ràng bị phân tán tỉunh 
những quốc gia nào? 

A. Anh. Pháp. Đức. 
c. Anh, Pháp. Tây Ban Nha. 
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3. Anh, Pháp, l-ta-li-a. 
D. Pháp, Đức, i-ta-li-a. 



Bài 14 

XẢ HỘI PHONC KJFN TÂY Âu 


I KIÍ!N THÚC C O BAN 

1. Tô chức kinh tế cua kình địa 

- () ỉ ây Au, lành dĩa phong kiên hao gôm một khu dnt rộng, có ca đât trông 
trọt, dòng co, rùng rú. hài hoang 1 rong lanh (lịa có lâu dài cua quý tộc. nhà thờ. 
nhà cua cua nòng nô. 

- Moi lành địa thuộc quyến cai quan cua một lành chúa; mỗi lanh chúa co thô 
có nhiều lành địa. 1 ành địa co quvên thừa ke: Sau khi lành chúa chét thi con trai ca 
có quyên dược thừa hường lành dịa và có nghĩa vụ doi với người dà phản phong 
lành dịa do. 

- Kinh tế trong lành địa là kinh tế tự nlìièn. tự cấp, tụ túc. 

- Kĩ thuật san xuât trong lành dịa: dâu thòi trung dại, còng cụ san xuât thô so, 
kì thuật canh tác lạc hậu. năng suâĩ lao dộng thâp. Từ khoang thế ki IX tro di. công 
cụ băt dâu dược cai tièn. do dó san xuàt nông nghiệp dàn dân dược phát triôn. 

2. Dồi sông chính trị trong lành (lịa và sinh hoạt của lành chúa 

- Do cơ sơ kinh tẻ tự nhièn vói chê độ nông nò mang tính chát địa phương biệt lập, 
nòn moi lành địa phong kiên là một don vị chính trị dộc lập, tương tụ nhu một vương 
quốc riêng. cỏ quân dội, luật lẹ, toà án riêng, ché dô thuế klioá v à dơn vị do lường riêng. 

- Moi lành dịa như một pháo dài kiên cỏ bât kha xâm phạm. 

- Trong lành dịa. lành chúa co thê hành dộng theo \ minh, ỉỉọ song cuộc dời 
nhàu rồi. xa hoa. Thời binh, họ thường tỏ chức săn ban. tiệc tùng, vu hội. IỈỌ 
chuyên quyên, dộc doán trong quan hệ xà hội, tàn nhan đỏi vói nông nỏ. 

3. Dời sống cua nông II3 và cuộc đấu tranh chống lanh chúa phong kiến 

* DỜI sỏng cua nông nỏ: 

Là người sàn XIIát chính trong xà hội. nhung dời song cua họ vồ cùng cơ 
cực. Nông nỏ bị phụ thuộc về thản the vào lãnh chúa. 

t- Nòng I1Ò bị gãn chặt vào ruộng dât cua lành chúa, kliong được tụ' ý bõ di 
khơi lành dịa. 

+■ Lành chúa bóc lột nông nỏ bằng địa tỏ, nghĩa là lanh chúa giao ruộng đat 
cho nông nỏ, nhưng chia làm hai phàn: một phần gọi là ‘dat phan" nông ITÔ cày cay 
và hường lợi trcn nic.nh dàl đó. phàn kia là “đất lành địa", nông nỏ canh tác nh’no 
toàn bộ hoa lợi thuộc vè lành chúa. 

f Nòng nò còn nộp nhiêu thứ thuê và làm nhiều nghĩa vụ khác cho lành 
chúa. DỜI sòng nông nỏ vô cùng khốn khỏ. Dôi rói, bệnh tật. đòn roi cua lành chúa 
luôn ham sát và de trĩu len cuộc đòi họ. 

* Cuộc đau tranh chong lành cluìa phong kiến: 

♦ Do bị áp hức. bóc lột tàn nhân, nông nỏ thường XUN en dàu tranh chông lại 
lanh chúa. 

* + Hình thức đau tranh: đốt cháy kho tàng của lành chúa, bo trốn vào rừng và 

quvct liệt hơn là khơi nghĩa vù trang. 

+ Những cuộc khỏi nghĩa điên hình: Khơi nghĩa Giác-cơ-ri nồ ra ờ Pháp 
năm ỉ 358 và khơi nghĩa Oát Tay-lo nỏ ra ờ Anh nãm 1381. 
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sơ ĐỎ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 



II. CÂU HÒI TRẮC NGHự:M 

Câu ĩ: Xà hội phong kiến ở Tây Ấu dược hình thán ỉ trong khoảng thời gian nào ? 
A The kỉ V đến thế kỉ X. B I he kỉ Vỉ đến thế ki Xí. 

c. The kỉ m TCN đến thể ki X. ^ D Thế kỉ VII đến thể kỉ X 

Câu 2: Trong xà hội phong kiến Tây Ẩu gồm có nhũng giai cấp cơ hàn nào ? 

A. Lành chúa và nòng dân tự do. B Chu nỏ và nỏ iệ. 

c. I ành chúa và nòng nỏ. 1). Dịa chu và nồng dân. 

Câu 3: I (Inh dụ ỉ phong kiến ỉ à gì? 

A Vùng đà! rộng lỏn cùa nông dân. 

B. Vùng (lât rộng lớn của lành chúa và nông nô. 

c. Vùng dât rộng lớn cùa lành chùa phong kièn và hình dàn. 

D. Vùng đất rông lớn cùa quý tộc. tảng lừ. 
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Cữu 4: Lực Ị trọ ng sán xuất chù yếu trong các Ị linh (lịa phong kiến là ai? 

A. Nông dàn tự do. B Nông nỏ. 

( Nò lệ. 1) Lành chúa phi ng kiến. 

Cau 5: Ngành sán xuất nào giũ vai trò quan trọng nhất trong các lãnh (lịa 
phong kiến? 

A. Công nghiệp. B. Thù công nghiệp 

Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. 

Cáu 6: Hìnlì tlìírc hóc lột chù yếu của hĩnh chúa phong kiến dối với nông nô là gì? 

A. Tluiế. B. Địa tỏ. 

c Lao dịch. Ị). Tất cả các hình thức trôn. 

Câu 7; Dư ới ách áp hức , hóc lột cua lãnh chúa phong kiến t nông nỏ dã làm gì? 

A. Bò tron vào rừng. 

B. Dốt cháy kho tàng cua lãnh chúa. 

c. Thường xuyên dấu tranh chổng lành chúa bàng nhiều hỉnh thức khác nhau. 

D. Nhẫn nhục chịu dựng. 

Cứu 8: Khới nghĩa Oảt Tay-lo nô ra ơ nước nào vào năm 138ĩ? 

A. Pháp. B. I-ta-ỉi-a c. Đức. D. Anh. 

Bài 15 

SỤ RA ĐỜI CÚA THÀNH THỊ 
VÀ sụ PHÁT TRI ÉN CỦA THƯƠNG MẠI TÂY Âu 

í. KIÉN THÍ r Cơ BẢN 

1. Sự ra đòỉ và hoạt động kinh tế của các thành thị trung đại ở Tây Âu 

a. Nguyên nhân ra dời thành thị 

Từ thế ki ỈX, các thành thị trung đại bất đầu xuất hiện. Lúc dó lực lượng sản 
xuất trong xà hội Tây Au cỏ nhiều biến đổi: 

- Vò nòng nghiệp: cỏng cụ sản xuất cài tiến hơn, kì thuật canh tác tiên bộ 
hơn và khai hoang dược đày mạnh, diện tích canh tác và sàn phàm xă hội tâng 
nhanh, do do dần đến hai hệ quà: 

t Xuất hiện nhiều sán phảm thừa, nay sinh nhu cầu trao đổi, mua bán. 

t Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công. 

- Một số thợ thủ công tim cách thoát khỏi lãnh địa. tập trung ỏ những nơi thuận 
tiện sân xuât, mua bán như các chợ bcn ngoài lanh địa: các bến sông, nơi giao nhau cùa 
các trục đường giao thông chính dan đến xuất hiện thành thị tại những noi này. 

h Hoạt dộng thù cóng và thương mại cua thành thị 
* Thủ công. 

- Những người thợ thu công cùng làm một nghe lập ra phường hội. 

- Mục dỉclì của phường hội là giừ dộc quy en san xuất, tiêu thụ san phâm, 
hảo vệ quyên lợi cùa các thành vien. 

- Mỏi phường hội dcu có phường quy. trong dó quy định rồ mỏi quan hệ 
ỉiiìra các loại chơ. chi rò quy cách, chất lượng, giá cả sàn phẩm v.v... 
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* Thươr.g mại: 

- Khi mới hình thành, thành thị chưa có thương nhân riêng hiệt. Lúc ấy, 
những người thự thủ công vừa sản xuất, vừa bán sản phâm ngay tại công xướng. 
Dần dần sàn phẩm tăng nhanh, thợ thủ công không thê làm như the dược. Tất yêu 
phải xuất hiện tầng lớp thương nhản thu mua hàng cùa nơi sàn xuất, hán cho ngưòi 
tiêu thụ. Từ đó thương nhân ra đòi. 

- Đe hảo vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán, trong thành 
thị xuất hiện thương hội. 

c. Vai trò của thành thị: 

- Thành thị rạ đòi đà phá vỗ nền kinh tế tự cấp tự túc, thúc đầy sản xuất, mở 
rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 

- Các thiết chế dân chủ trong thành thị có vai trò to lớn trong việc xác lập nhu 
cầu và khả năng thực hiện một lí tường xă hội mới, đối lập với chế dộ phong kiến. 

- Không khí tự do cùa thành tltị là mỏi trường thuận lợi để phát triền vân hoá. 

Mác nối: ‘Thành thị là bông hoa rực rở nhất của thời trung đại'\ 

2. Sự phát triển của thương mại Tây Âu 
a. Các hội chợ thời trung đại: 

- Từ sơ kì trung đại, các hội chợ xuất hiện. Hội chợ là nơi hoạt động thương 
mại. Hội chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế 
hàng hoá. 

- Hội chợ là nơi giới thiệu hàng hoá, mua bán, dồi chác, đặt hàng, là nơi tập 
trung định kì các yêu cầu, các dự tính, có thề đảm bảo an toàn và mang lại những 
món lời chắc chắn chcHhương nhản. 

- Trong các hội chợ, hội chợ Sám-ba-nhơ (ờ Đỏng Bắc Pháp) lớn nhất và có 
ý nghĩa toàn châu Au. 

- Hội chợ kích thích thương mại và qua đó kích thích nền kinh tế phát triỏn. 
h. Việc buôn hán cua thương đoàn: 

- Từ thế kỉ XIII, thương mại trong các thành thị đã phát triển mạnh. Việc mua 
bán giừa các nước ngày càng phát triền, đặc biệt xung quanh vùng Địa Trung Hài. 

- Vì phải đi buôn bản xa, thương nhân gập nhiều khó khản: bị cướp bhển, bị 
chèn ép... thương nhân đã lập ra thương đoàn để giúp đỡ lẫn nhau. 

- Các thương đoàn là tồ chức nghề nghiệp cùa thương nhân, có quy chế rất 
chặt chẽ với mục đích giúp đờ nhau vận chuyền hàng hoá, bảo vệ dọc đường đi, 
mua và bán thuận lợi. 

- Hoạt động cùa thương đoàn đâ thúc đay sự phát triển của thương mai. 
Đồng thời góp phần làm cho kinh tế hà 1 5 hoá phát triền. 

- Từ giữa thế ki XV trở đi. do sự kim hãm cùa nhà nước phong kiến, các 
thương đoàn hoạt động yếu dần, cho đến thể ki XVI thì căn ban chấm dứt. 

3. Vãn hoá Tây Au thòi trung đại 

- Vàn hoá Tây Au trước thế ki X còn nghèo nàn. ít phát triển. Nguyên nhân: 

+ Nen kinh tế nông nghiệp dỏng kín trong các lành địa, giai cấp quý lọc 
phong kien chi ham chơi và luyện tập cung kiêm. 

+ Giáo lí cua Ki-tô giáo là hệ tư tưởng chính thống, chi phối toàn xà hội. 

+ Trường học chi dào tạo giáo sĩ, thần học được coi là “bà chúa cùa khoa học'. 
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- /ãn ho á I à\ Au lu t hc ki XI co khơi S.IC lion. ,11 lình vực: 

* Những thị (lún \âx ilung tmơni’ học ncíic I 1)0 con cm minh, không còn 
p>hII nuộc xào (iiáo hội Ki to 

I Ngoai thân học. các món học khác C.IUC <h;o L phai tricn. nhát là tnct học 
kinh *iộn. 

+ Ván học, chu \cu có hai iỉniiL’ chinh \ ||| hoc ki si \a xán học thành thi. 
t Kiên thúc xoi phong cách Rò-mãng xa <10 tivh. 

SO ỉ)() KHÁI Ọl ÁT ( m \í. [() \N BÀI 
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lĩ. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu I: Thành thị trung dại chứu Ẩu ra đời biếu hiện sự tiến bộ trước hết trong 
lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cà các lĩnh vực trên. 

Câu 2: Tầng lớp , giai cấp nào trong thành thị trung đại tập hợp lại với nhau 
trong tổ chức gọi là phường hội? 

A. Thương nhân. B. Thợ thủ công, 

c Nòng nô. D. Tất cả các tầng lớp giai cấp trên. 

Câu 3: Giữ độc quyền sản xuất , tiêu thụ sản phẩm , báo vệ quyền lợi cho thợ thủ 
công cùng ngành nghề và đấu tranh chổng lợi sự áp bức , sách nhiều cùa lãnh 
chúa phong kiến địa phương . Đỏ là mục đích của: 

A. Thương hội. B Phường hội. 

c. Các xưởng thủ công. D. Các công trường thủ công. 

Câu 4: Đê báo vệ lợi ích cho các thương nhắn về dộc quyền buôn bán , trong 
thành tlĩị xuất hiện tô chức nào? 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

c. Hội bảo vệ thương nhân. D. Hội bảo vộ thọ thủ công. 

Câu 5: Các hội chợ ở châu Âu trung dại ra đời nhằm mục đích gì? 

A. Báo vệ thương hội. B. Thúc đẩy hoạt động thương mại. 

c. Thúc đây thủ công nghiệp phát triển. D. Các mục đích trên. 

Câu 6: Thành thị châu Ẩu trung đại ra dời có tác dụng như thế nào dối với lãâh 
địa phong kiến ? 

A. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 
c. Tiền đề để làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phong phú. 

Câu 7: Câu nào dưới dãy không thuộc vai trò của thành thị trung dại? 

A. Sự phát triển kinh tế hàng hoá đâ phá vở nền kinh té tự cấp, tự túc, thúc đẩy 
sản xuất, mở rộng thị trưởng, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 

B. Các thiết chế dân chủ trong thành thị có vai trò to lớn írong việc xác lập nhu 
cầu và khả năng thực hiện một lí tưởng xã hội mới. 

c. Tạo điều kiện cho các lãnh địa ngày càng phồn hoa, đô hội. 

D. Không khí tự do cùa thành thị là môi trường thuận lợi để phát triển vãn hoi. 

Câu 8: “Thành thị là bông hoa rực rờ nhất thời trung dạV\ Đó lù câu nói tủa 
ai? 

A. Lê-nin. B. Ăng-ghen. c. Khổng Tử. c. Mác. 

Câu 9: Hội chợ Săm-pa-nhơ là hội chợ cùa nước nào ớ cltâu Âu thời trung dù? 
A. Anh. B. Pháp. c. Đức. n. l-ta-li-a. 
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Câu 10: Hi trưng nhân Pluip da từng mang da, rượu vang (lọc theo sông nào dê 
hán tại hù chợ Sítm-pa-nho? 

A Sô;g Xen B. Sông Vluc-no ( . Sông Ranh. I). Càu A và B đúng. 

Ciìn II: í hi hình thức hội chợ bị phá vờ, một hình thức mói trong thương mại 
xuất hiệt» dó ỉà hình thức nào? 

A Nương diêm. IV Thương hiẹu 

c ỉ ht ơng đoàn. í). Các hình thức trên. 

Càu 12: Sự phá san cua thành thị cua miền nào ơ nước Dức làm cho các 
thu ong dntn sụp dỏ? 

A ỈVn Đức B. Nam Dửc. c Tày Dức. D. Dỏng Dức. 

Câu 13: rong ché dộ phong kiến hình dịu , giai cắp phong kiến thòng trị lây tôn 
giáo nào ùm hệ tư tướng chính thống cua mình? 

À Đạt giáo B. Ki tỏ giáo. c Nho giáo. D Phật giáo. 

Câu 14: r rong chế dọ phong kiến lành dịa, mon học nào dược suy tôn lả “bà 
ch ủa cùa khoa học "? 

A. Vàt học. IV Thần học. c. Sư học. D. Toán học. 

Cảu 15: ị ĩ sao ván hoá Tây Alt trước thê ki X còn nghèo nàn, ít phát triên? 

A N'ềi kinh tê nông nghiệp dóng kín trong các lành địa. 

B Thi công nghiệp kém phát triêiì. 

c Gia cáp quý tộc phong kiên ch' ham choi và luyện tập cung kiêm. 

[). Cài A vù c dúng 
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CHƯƠNG VII 
TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 

Bài 16 

NHỮNG CUỘC PHÁT KIÉN LỚN VẺ Đ|A LÍ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nguyên nhân vả nhừng điều kiên của những cuộc phát kiến lớn vỉ' địa lí 

a. Nguyên nhân: 

- Vào the ki XV, kinh te hàng hoá ỏ châu Âu phát triẽn, nhu cầu cua san xuất 
xã hội, nhu cầu tiêu dùng cùa quý tộc phong kiến ngày càng tăng, đòi hòi ntiiềm 
hơn vê hàng hoá, nguyên liệu, vàng bạc, thị trường từ các nước phương Dòng 

- Trong khi đó, việc buôn bán trực tiếp với các nước phương Dòng lại bị ách 
tắc do con đường giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hai bị người Thổ 
Nhĩ Kì chiếm độc quyền. Do vậy. đà này sinh ra nhu cầu tìm kiếm con dường mới 

b. Nhưng điều kiện: 

- Khoa học - kĩ thuật cỏ những bước tiến đáng kể: tiêu biêu về địa lí. về đại 
dưong, sử dụng la bàn. 

- Kĩ thuật đóng tàu có những bước tiến mới: tàu có bánh lái, cỏ hệ thống buồm 
lớn. có sàn và boong đề có thề đặt đại bác. Ca-ra-ven đà trơ thành loại tàu vượt đại 
dương đầu tiên tròng lịch sứ thé giới. 

2. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí 

- Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng với đoàn thúy thu 90 người trên ba chiếc tàu 
biên đà từ Tây Ban Nha đi về phía tây, ra Dại Tây Dương mênh mông. Ong đã đen 
đảo Cu-ba và một số đảo khác ỏ vùng biến Ãng-ti. Quay trở về lây ban Nha, 
Cô-lôm-bô được phong làm Phó vương Án Độ và nhận danh hiệu quý tộc. Chính 
Cô-lôm-bỏ là người phát hiện ra châu Mĩ, nhưng cho đen lúc chết, ông vẫn nhầm 
tưởng là Án Độ. 

- Nủm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 160 thúy 
thù di tim xú sờ huyền thoại phương Dỏng. Ong ròi cang Lỉ-xbon ngày 8-7-1497, 
vòng quanh châu Phi đến Ca-li-cút trên bờ biển tây nam Án Dộ vào tháng 5 - 1498. 
Khi trở về Li-xbon, nhân dân chào mừng ông như một người chiến thẳng. Sau đó, 
Va-xcô đo Ga-ma dược phong làm Phó vương Án Độ. 

- Năm 1519. đoàn tàu của Ma-gien-lan di vòng quanh thế giỏi bằng đường biên. 
Doàn tàu của ỏng di vòng qua diêm cực Nam châu Mĩ. tiên vào đại dương mà ông 
gọi là Thái Bình Dương. Dcn quần dào Phi-líp-pin. trong một trận grao tranh với 
thỏ dân. ỏng đà bị giết chết, các thúy thu cua Ma-gien-lan tiếp tục lên dường, họ đã 
dạt vào hòn đảo hương liệu, quần đảo Ma-lác-ca. rồi trừ về Ma-đrit (Tây Ban Nha), 
hoàn thành công việc khó khăn>nhất thời đó. 
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3. Hệ (|Uii của phát krrn địa li 

- Phát kiến địa lí được CO! như một “cuộc cách M o. tl ;c sự' trong lĩnh vực 
giao thông và tri thức: 

t Cìiúp con người hình dung dược hình anh cỉmúi xác vê hành tinh, vẻ bê 
rộng vả lì ì 11 lì thái r rái Dat No giúp con người hieu hict vé con đường mới, vùng 
dảt mới. dán tộc mới. 

*“ Phát kiến địa lí dà mơ ra nhung dường giao thông buôn bán mói, tạo ra thị 
trường mói. 

t- No chấm dứt thời kì cách biệt Dông - Tâx, mo ra giai đoạn mới trong giao 
lưu quôc tè giữa các quôc gia xà các nên vân minh, văn íioá khác nhau. 

- Phát kiến địa lí dà đáp ứng được yêu cầu khách quan đặt ra cho nó. Nó góp 
phân đem lại cho các triều Ợinh và thương nhân châu Au những hàng hoá, nguyên 
liệu vỏ cùng quý giá, nlìicu xàng bạc. châu háu. thúc dax công thương nghiệp châu 
Au phát triên. 

- Phát kiến địa lí dã mơ ra thời ki xám chiếm, cưop bóc thuộc địa ờ châu Phi, 
Mĩ La tinh, châu Ả, mo đầu cho sụ ra đời cua chu nghía thực dân. 

II. CÂU HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu ỉ: Điền vào chỗ trổng cảu sau dãy: “ Vào the ki AI, con đường buồn bán 
trực tiếp giữa châu Au và phương Dỏng qua Tả) Á và Địa Trung Hải 


bị . chiếm dộc quyền ”, 

A. Tây Ban Nha. B. I-tã-Ii-a. c. Bồ Dào Nha. D. Thổ Nhĩ Kì. 


Câu 2: Câu nào dưới dãy không nằm trong mục díi h cùa cuộc phát kiến địa lí 
thế ki XV của các quỷ ĩộc pltong kiến châu Âu? 

A Tìm nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Dỏng. 

B Tìm tlhị trường tiêu thụ hàng hoá từ phương Dòng. 

c. Tìm V ùng đất mới ờ châu Phi và châu Au. Cảu A và B đúng. 

Câu 3: Lĩnih vực nào thực hiện sự tiến bộ cùa khoa học và kĩ thuật vào thế kỉ XV 
ớ các nước châu Au? 

A. Sụ hi ên biết vê dịa lí, ve đại dương. 

B. Sự ỉu cu biết về địa lí cua các dại dương về su dụng la bàn. 

c Hiéu biêt ve thiên \ãn xa IịcIi học. 

Ị). Sụ lì rêu biêt vê dự háo thời t ict 

Câu 4: Ai lù người thực hiện cuộc hành trình tù thâu Âu sang phưong Đông 
trước cuộc phát kiến dịu lí thế kỉ XV? 

A. Míic-ỏ-pô-ló. B. Di-a \o\ 

c . Va-xcô dơ Ga-ma. D Không cỏ ai cả. 

Câu 5: Nước nào di tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biên vào 
the ki XV* XVI? 

A. ỉ-ta-ỉiị-a. B .Bồ Dào Nha. 

(\ Tây Ban Nha. D Tất ca các nước trên. 

Câu 6: Vào năm 1415 , nhiều (toàn thuyền thủm hiếm người Bồ Đào Nha đi (lọc 
theo bị) hitên châu lục nào? 

A. Châ u Á. B. Cháu Au c Châu Dại Dương. D. Châu PhL 
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Câu 7: Ai là người đặt tên điểm cực Nam Châu Phi là mũi Bão tổ? 

A. Hen-ri. B. Đi-a-xơ. 

c. Vac-xcô đơ Ga-ma. D. Cô-lôm-bô. 

Câu 8: Ai là người đổi tên mũi Bão to thành mũi Hy vọng? 

A. Vua Hoan I. B. Hen-ri. c. B. Đi-a-xơ. D. Vua Hoan II.. 

Câu 9: Sau gần một năm thực hiện cuộc hành trình vòng qua châu Phi đến Ca-ii-i-cúi 
(Ẩn Độ). Khi trở về Li-xbon, Va-xcô đơ Ga-ma được nhăn dân phong chức gì?? 

A. Phó vương Án Độ. B. Phó vương Bồ Đào Nha. 

c. Phó vương Tây Ban Nha. D. Phó vương l-ta-li-a. 

Câu 10: Tháng 5 - 1498, Va-xcô-đơ Ga-ma đến vùng đất nào trên bờ biển t tây 
nam Án Độ? 

A. Đê-li, Bom-bay. B. CVli-cút. c. Can-cut-ta. 

Câu 11: Ai ta người phát hiện ra châu Mĩ mà đến chết vẫn lầm tưởng đó là Ân Ekộô? 
A. Va-xcô-đơ Ga-ma. B. A-me-ri-ca. 

c. c. Cô-lôm-bô. D. Ma-gien-lan. 

Câu 12: Ai là người lập ra bản đồ châu Mĩ sau cuộc tìm kiểm vùng đắt mới thhế 
ki XV? 

A. c. Cô-Lôm-bô. B. A-me-ri-ca. 

c. Va-xcô đơ Ga-ma. D. Tất cả các nhà thảm hiểm trên. 

Câu 13: Đoàn thuyền của Ma-gien-lan đã vượt qua nơi nào mà sau này gọi lất eeo 
Ma-gien-lan? 

A. Cực Nam châu Phi. B. Cực Nam châu Mĩ. 

c. Cực Nam châu Âu. D. Ca-li-cút Án Độ. 

Câu 14: Trong cuộc hành trình cùa mình, Ma-gỉen-lan mất tại đâu? 

A. Án Độ. B. Tây Ban Nha. c. Phi-lip-pin. D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 15: Phát kiến địa li được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩmkth 
vực nào? 

A. Địa lí. B. Khoa học hàng hải. 

c. Giao thông đường biển. D. Giao thông và tri thức. 

Bài 17 

Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY Âu 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Tích luỹ ban đầu của chủ nghĩa tư bản 

Tích luỹ tư bản có hai điều kiện: Tư bản (vốn) và nhân công. 

- Tư bàn (vốn): được tích luỹ trong thời gian dài, bàng nhiều con đường khác nhau.. 

+ Bằng sự phát triển buôn bán, tiền cùa tập trung trong tay một số người. 

+ Các cuộc phát kiến địa lí tìm ra những vùng đất mới đă thúc đẩy quá trìnlh !■ 
xâm chiếm thuộc địa. Buôn bán ờ thuộc địa, cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ día 
đen... đă tạo ra những khoản siêu lợi nhuận khổng lồ cho các nước Tây Ảu. 
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Nhàn công: 

+ Doi với nông dân: Tiến hành phong trào "Rào đất cướp ruộng”, bi< 
ruộig đất của nông dân thành đồng cỏ chăn cừu phục vụ cho san xuất len dạ. NÔI 
dâi bị mất ruộng đât, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho lìhừng ỎI 
chi giàu có (điển hình nhất ỉà ở Anh từ thế kỉ XVỈ). 

+ Dối với thợ thủ cóng: Ỏ thành thị, nhiều thợ thu công do rủi ro, do Vi 
nặng lài, do thuê khoá - đà mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê. 

2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 

- Từ the ki XVI, sự giái thể của quan hệ sàn xuất phong kiến, cùng với nhữỉ 
tiên bộ khoa học - kĩ thuật đã tạo điều kiện cho qua hệ sàn xuất tư bản chủ ngh 
hình thành. Biền hiện: 

t Công trường thu công thay thế cho xưởng thu còng phường hội. CỎI 
trường thù công có ba đặc điểm khác biệt: 

• Quy mô sàn xuất lớn hơn xưởng thủ công. 

• Chuyên môn hoá lao động. 

• Không còn quan hệ thợ cả - thợ bạn - thợ học nghề mà thay vào đó 
quan hệ giừa chủ và thợ. 

- Trong nông nghiệp, đă xuất hiện những trang trại lớn. Nông dân không ( 
ruộng đất, làm công ăn lương cho người chù trang trại. 

- Trong thương mại, các thương hội trung đại đã thay thế bàng các công 
thương mại có vai trò kinh tế to lớn trên một địa bàn rộng. Từ đó xuất hiện tầng l< 
phú thương hết sức giàu có. Đó là nhừng nhà tư bản thương mại. 

- Có thể khái quát theo sơ đồ sau: 


















sơ ĐỒ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 

/• 



II. CẦU HỎI TRẢC NGHIỆM 

Câu 1: Điều kiện cần và đù để chù nghĩa tư bân châu Âu ra đời lạ gì? 

A. Vốn. 

B. Đội ngũ công nhân làm thuê. 

c. Sự chuyển hoá từ quý tộc phong kiến sang tư bản. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Số vốn đầu tiên và nhiều nhất mà thị dân Tây Âu tích ỉuỹ được là do đàu? 

A. Từ sự kinh doanh thủ công nghiệp. B. Từ cuộc phát kiến địa lí. 

c. Từ việc buôn bán ở thành thị. D. Tất cả cùng đủng. 

Cân 3: Phong trào “Rào đất cướp ruộng" diễn ra nước nào sớm nhắt? 

A. Ở Anh. B. Ở Pháp. 1 

c. Ở Tây Ban Nha. ' D. ỞTBỒ Đào Nha. 

Câu 4: Đội ngũ công nhân lảm thuê xuất thân chù yểu từ giai cẩp nào? 

A. Thợ thủ công bị tước đoạt tư4iệu sần xuất. 

B. Nông dân bj tước ruộng đất. 
ú. Chù xưởng bị phá sản. 

D. Thương nhân bị sập tiệm. ... ’ - 

Câu 5: Từ đầu thế ki XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện hình thức sản xuất gì để thayv 
cho phường hội? ' 

A. Xưởng thú công. B. Nông trại, 

c. Công trường thủ công. D. Thương đoàn. 

Câu 6: Quan hệ sản xuất trong công trường thủ công là quan hệ gì? 

A. Ọuan hệ giữa thợ cả - thợ bạn - thợ học nghề. 

B. Quan hệ giữa chủ và thợ. 
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c. }uan hệ giữa thợ cả và học nghề, 
í), lảt cả các quan hệ trên. 

Cău '■ Quan hệ sán xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Tây Ấu đầu thế kỉ XVI là 
quan hệ gì? 

A.Chù trang trại và nông dân. B. Quý tộc phong kiến và nông nỏ. 

c Địa chù và nông dân. D. Chủ nỏ và nô lệ. 

Bài 18 

PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG 

1. KIỀN THỨC Cơ BẢN 

1. Hiăn canh ra đòi của phong trào Văn hoá Phục hưng 

- 3ước vào thời hậu kì trung đại, bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đổi: 

+ Quan hệ sản xuất tư bàn chủ nghĩa hinh thành ngay trong lòng xà hội 
phoiự kiến. 

-t ;\ti rng tiến bộ của khoa học - kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng 
lạc hìu, nhận thức được bàn chất của thế giói. 

- Lúc đó, giai cấp tư sản đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến muốn 
có rrột-hệ tư tưởng và nền văn hoá riềng phục vụ cho đời sống tinh thần của mình. 

-'Thời kì này cải cách tôn giáo diễn ra mãnh liệt để đấu tranh với hệ tư tưởng 
lỗi tùri cua Giáo hội và của giai cấp quý tộc phong kiến dang cản trở sự phát triên 
cùa ;ã hội. 

- Cuộc đấu tranh sôi nổi cùa nông dân chống áp bức bóc lột của lành chúa 
phoig kiến và tăng lữ đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản. 

Tất cả các điều kiện đó dẫn đến sự ra đời và phát triển của phong trào văn hoá 
Phụ: hưng. 

2. Thành tựu chính của Văn hoá Phục hưng 

- Thế nào là văn hoá Phục hưng? Giai cấp tư sản nhận thấy người Hi Lạp và 
'Rô-na xưa đâ sáng tạo nền văn hoá cực kì xán lạn, có nhiều điều phù hợp với 
mùm. Họ muốn khôi phục lại những tinh hoa của nền vàn hoá đó. 

Thành tựu của nền văn hoá Phục hưng: 
f Khoa học - kĩ thuật cỏ những bước tiến vượt bậc. 

+ Vãn học, nghệ thuật phát triển phong phú. 

■f Các tài nâng nờ rộ: 

• Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn 

• Đẽ-các-to không những là nhả toán học xuất sắc mà còn là nhà triết 

hiọt lớn. 

• Lê-ô-na dơ Vanh-xi là nhà học sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. 

• sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại ... 

Nội dung của vãn hoá Phục hưng: 

f Phê phán xà hội phong kiến và Giáo hội. 

+ Đồ cao giá trị con người. 
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+ Đòi tự do cá nhân. 

+ Đề cao khoa học tự nhiẻn, xây dựng thế giới quan mới. 

3. Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng 

- Đă đánh bại hệ tư tường lỗi thời cùa phong kiếnvà Giáo hội Thiên Clhuiaúáia. 

- Đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người. 

- Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu. 

- Văn hoá Phục hưng là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mờ đườmg' cỉ c ch( 
phát triển cao hơn của văn hoá châu Ảu và vãn hoá của con người. 

sơ ĐÔ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 



Câu 1: Thế nào là văn hoá Phục hưng? 

A. Khôi phục lại toàn bộ nen văn hoá cổ đại. 

B. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền vánhotOío 
mới của grai cấp tư sản. 

c. Phục hưng lại nền vãn hoá phong kiến thời trung đại. 

D. Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá. 

Câu 2: Văn hoá Phục hưng đã đề cao vấn đề gì? 

A. Đề cao khọa học xã hội - nhân văn. 

B. Đề cao tôn giáo. 

c. Đề cao tự do cá nhân. 

D. Đề cao giá trị con người và khoa học tự nhicn. 
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Câu 3 Điều kiện nào dóng vui trò chù yếu dần dến sự ru dời của phong trào 
Văn hà Phục hưng" 

A. ự xuảt hiện quan hộ tu bản chu nghía. 

B. ự ra dùi cùa giai cấp tu san 
c. *ự lớn mạnh cua thanh thị. 

DNhiều phát minh khoa học - kĩ thuật. 

Câu 4 Tù thế kt X! - Xlỉly vĩin hoá châu Âu hị ràng buộc hởi hệ tư tưởng nào? 

A ỉiáo hội Thiên chúa giáo. B Nhà thờ Ki tô. 

CNho giáo. D. Trung quản. 

Câu ; Rước vào thời hậu kì trung dụi , diễn ra cuộc chiến tranh nào làm hậu 
thuẫiCho giai cấp tư sàn dê chồng lại chế dộ phong kiến? 

ACài cách tôn giáo. 

BĐâu tranh sôi nôi của nòng dân. 

CĐâu tranh cùa giai câp tư sàn trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng. 

DCâu A và B đúng. 

Cău * Từ thế kỉ XỈV - Vi Văn hoả Phục hưng xuất hiện tương đối sớm ở đâu? 
A Các thành thí nước Anh. B. Các thành thị Hà Lan. 

c Các thành thị Tây Au. D. Các thành thị miền Bẳc I-ta-li-a. 

Câu 7 : Vàn hoá Phục hưng phát triền rực rờ nhất ờ các nước Tây Ẩu vào thời 
giatrtào? 

/Thế ki XV-XVI. B. Thế ki XVI. 

(Thẻ ki XVII. D. Thế kỉ XVIII. 

c<ĩift: Phong trào Văn hoá Phục hưng dã đạt dược những thành tựu rực rờ về 
mọỉnặti đặc hiệt là lĩnh vực nào? 

/. Phát minh vẻ khoa học tự nhiên B. Các công trình kiến trúc. 

( Vãn học nghệ thuật. f). Triết học và lịch sử. 

Câi 9: Thài đại Vãn hoá Phục hưng đà chừng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh 

vực*tài() ? 

/. Văn học nghệ thuật. B KlìOíi học xẫ hội - nhân văn. 

(. Khoa học - kĩ thuật. D. Tư tường văn hoá. 

Câi ỉ(0: Chọn sự kiện ớ cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Ra-bơ-le. 

2. Đè-các-tơ. 

ị 3. Lỏ-ô-na dơ Vanh-xi. 

[ 4. séch-xpia. 

a. Hoạ sĩ thiên tài, kĩ sư nổi tiếng. 

b. Nhà soạn kịch vĩ đại. 

c. Nhà văn, nhà y học lớn. 

d. Nhà toán học, nhà triết học lớn. 


C(V VI: Văn hoa Phục hưng dế cao giá trị con người. Dà là con người nào? 

V Con người trong xã hội nói chung. B. Con người của giai cấp tư sản. 
c. Con người lao động khốn khô. D. Con người nô lệ và nông dân. 
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Câu 12: Tác phẩm Đôn Ki-hô-tê cùa nhà văn nào trong thời Văn hoá Phịtc - hc hu 
A. sếch-xpia. B. Ra-bơ-le. c. Tô-mat Mo-rơ. D. Xéc-van-teet tet. 

Câu 13: Văn hoả Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. Đánh giiiáiá n 
cùa ai? 

A. Ãng-ghen. B. c. Mác. c. Lê-nin. D. Hồ chí MliMinl 

Bài 19 

CẢI CÁCH TÔN GIẢO VẬ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN' * 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Cải cách tốn giáo 

- Thời trung đại, Ki-tô giáo lả chồ dựa vững chắc nhất và là hệ tư tường’ C’ CI 
chế độ phong kiến châu Âu, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần xã hội. 

- Đến thời hậu kì trung đại, Giảo hội trờ nên thối nát, phàn động, ngàn CI Cí 
hoạt động của giai cấp tư sản đang lên. 

- Nhu cầu cùa giai cấp tư sản và các tầng lớn nhân dân là cần có một Giáo » hi h( 
mới với một hệ thống giáo lí mới phù hợp với thời đại mới. Đó là nguyên nhân t ni n 
ra phong trào Cải cách tôn giáo. 

- Cải cách cùa Lu-thơ: Lu-ttiơ là người khởi xưởng phong trào Cải cách 1 tô tô 
giáo ờ nước Đức. Ong không, muốn thủ tiêu tôn giáo mà chi dùng biện pháp ô ô 
hoà; quay vê với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỳ. Lu-thơ muốn thù tiêu vai trò của Griá'iá 
hội, bãi bò những thử tục và'tễ nghi phiền toái. Ông chù trương cứu vớt con nguiròưc 
băng lòng tin. Cải cách của Lu-thơ mang tính nửa vời. 

- Cải cách của Can-vanh: Chủ trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đđếiế 
quay vê với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỳ. Bên cạnh đó ông muon xoá bỏ cơ sở kinhI tí t< 
của Giáo hội, thù tiêu địa vị xã hội của tăng lữ. Can-vanh còn tích cực ủng hộ tsụsí 
làm giàu. Vì vậy, học thuyết cùa ông đứợc giai cấp tư sàn ủng hộ. 

- Tác dụng cùa Cải cách tôn giáo: 

+ Nó tấn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và vào chế độ phong kiến. 

+ Nó châm ngòi cho phong trào đấu tranh nông dân, tiêu biểu là chiến traníih l 
nông dân Đức. 

2. Chiến tranh nộng dân Đức; 

ơ. Nguyên nhân: 

- Thế ki XV - XVI, ờ Đức có nhiều hoàn cảnh khác nhau: Thành thị ra đờ/i i 
kinh tế hàng hoá phát triển; nông thổn, nông dân sống đau khổ dưới chế độ phongg ' 
kiến và sự thối nát của Giáo hội Thiên chúa. 

- Ảnh hường cùa phong trào Cải cách tôn giáo đến nông thôn Dức, nông dân' 
nổi dậy khởi nghĩa. 

b. Diên biến: 

- Người lãnh đạo phong trào là Tô-mát Muyn-xơ. 

- Trong giai đoạn đầu, phong trào nông dân giành được một số tháng lợi. Họ 
chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức. 

- Cuối cùng thất bại, bị đàn áp dã man. 
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r Nguyên nhàn thút hại vù V nghĩa lịch sư 

- Thiếu sụ lành đạo tống nhất, thiếu sụ đoàn kểt giừa các vùng trong nước 
gi ùa các thành phần xà hội tham gia phong trào. 

- Dây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, nỏ phan ánh lònị 
cảin thu cua quần chúng bị áp bức. Đó là những trang su vè vang nhắt cua nướ< 
pức thời trung dại và dược nông dân viết lên bàng máu cua mình. Nó dâ góp sứt 
vào trận chiến đấu thứ nhất chống chế độ phong kiến của giai cấp tu sản chcâi 
Âu". 


II. CẢU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Cáu 1: Thời trung dụi , ờ châu Âu tôn giáo nào chi phối toàn hộ dời sổng tinề 
thần cùa xã hội? 

A Ki-tô giáo. B. Phật giáo, 

c Hồi giáo. D. Tất ca các tôn giáo trẽn. 

Cíìu 2: Lu-ỉhơ là người khới xướng phong trào cài cách Tôn giáo ớ nước nào? 

A.ÒAnh. B. tí Pháp. c. Ở Đức. D. Ờ l-ta-li-a. 

Cửu 3: Ị)iếm chung giong nhau trong cài cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanl 
là gì? 

A Triệt đế thủ tiêu Ki-tô giáo. 

D. Bãi bỏ những nghi lễ phiền phức. 

(\ Dưa giáo li mới, nghi lê mới vào đòi sống tinh thân xà hội. 

Ị). Quay về với giáo lí Ki-tô nguyồnthuỳ. 

Câu 4: Trong thời kì ở Pa-ri, Can-vanh chịu ánh hướng cua tư tướng nào? 

A. Ki-tô giáo. 

B. Cải cách tôn giáo cùa Lu-thơ. 

c. Tư tưởng phong kiến và Giáo hội nhà thờ. 

0. Không chịu ảnh hưởng tư tưởng nào-cá. 

Câu 3: Thuyết định mệnh là thuyết cùa ai? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. c. Cổ-péc-ních. D. Ga-li-lê. 

Cãti 6: Đến thế ki XVI, nước nào lạc hậu nhắt châu Âu? 

A. Pháp. B. Anh. c. 1-ta-li-a. D. Đức. 

Câu 7: Tư tướng nào dă châm ngòi cho một loạt cuộc nỏi dậy cùa nông dảt\ 
ĩ)ức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại? 

A. Tư tưởng cải cách cùa Can-vanh. B. Tư tưởng cai cách của Lu-thơ. 
c. Tư tưởng cùa Ga-li-lẻ. - D/ĩư tường cua Cỏ-péc-ních. 

Câu ti: Ai là người tiêu biêu cho tư tưởng cái cách của (ỊUần chúng và cùng lù 
tành tụ kiệt xuất của phong trào nâng dân ớ Đức? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. 

c. Tô-mát Muyn-xơ. D. To-mat Mo-rơ 

Câu 9: Vi sao phong trào chiến tranh nông dãn Đức bị thất bại? 

A. Thiếu sự lãnh dạo của một chính đảng cùa giai cấp nông dân. 

B. Thiếu sự lành dạo thống nhất, thiểu sự đoàn két giữa các vùng trong nước, 
giữa các thành phân xà hội tham gia phong trào. 
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- Cách ngày nay khoảng 5000 - 6000 năm, trên đất nước Việt Nam, con người 
đã biết phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đá, làm gốm. Công cụ lao động thíc h hợp 
hon. Nhờ đó năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Phần lớn cư dân bước vàio giai 
đoạn nông nghiệp trồng lúa. Đời sống vật chất của cư dân ôn định han, đời sông 
tinh thần được nâng cao. Địa bàn cư trú của tbị tộc, bộ lạc bấy giờ đã mò rộng 
nhiều đến địa phương trong cả nước. Các nhà khảo cổ học coi đó là “cuộc cách 
mạng đá mới”. ■ ' 

LẶP NIÊN BIÊU KHÁI QUÁT TOÀN BÀI 


Các giai 
đoạn 

’ . 


Địa bàn 

Cư trú 

Cống cụ 
lao động 

Hoạt 
động 
kinh té 

Tổ chiức 
xâ hcội 

1. Người 
tối cô ờ 
Việt Nam 

30-40 
vạn nâm 

Thảm Khuyên, 
Thảm Hai, Núi 
Đọ, Hòn Gòn, 
Dầu Giây. 

Bâng đá ghè 
đẻo thô sơ. 

Săn bắt, 
hái lượm. 

Thành 
từng bầiy, 
khoáng 
20-30 
người. 

2. Người 
Sơn Vi 

15-25 
vạn năm 

. Sơn La, Lai 
■*Châu, Lào 

Cại, Yén Bái, 
Bắc Giang.. 

Bằng đá 
cuội, được 
ghè đẽo ờ 
rìa tặo thành 
lưỡi sắc. 

Sản bắn, 
hái lượm. 

Sống 
thành thịi 
tộc, bộ lạc. 

3. Người 
Hoâ Binh 
- Bẳc Sơn 

12000- 
7000 năm 

Hoà Binh, Lai 
Châu, Sơn 

La, Hà 

Giang... 

Béng đá * •' 
được ghè đẽo 
và với cổng 
cụ bằng tre, 

__ _J 

Săn bắn, 
hầikrợm, 
đánh cả, 

■ chăn 
nuôi. 

Sổng theo 
gia đinh 
mẫu hệ 


II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Người ta tìm thẩy một số chiếc răng NgưòÌỊtểi cồ nước ta giống với răng 
cùa Người tối cổ Bẳc Kinh ờ vùng nào? 

A. Núi'Đọ (Thanh Hoá). B. Dầu Giây (Đồng Nai), 

c. An Lộc (Bình Phước). D. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơni) 

Câu 2: Những di vật ngày này tìm thảy được tại các di chi về Người tối cồ' ờ 
nước ta được ché tác băng chất gì? 

A. Đá. B. Đồng thau. c. Thau. D. sắt. 

Câu 3: Người tọi cổ ở Việt Nam sừ dụng phương thức nào để kiểm sổng? 

A. Săn bắt, hái lượm. B. Săn bán, hái lượm, 

c. Hái lượm, săn bấn. D. Trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 4: Di tích cùa Người hiện đại đầu tiên ở Việt Nam được tìm thấy ở đău? 

A. Di tích Ngườm (Thái Nguyên). B. Di tích Vi Sơn. 

c. Ở hang Hùm. D. Tất cả các địa điểm trên. 

Câu 5: Ở di tích Vi Sơn (Phá Thọ), các nhà khảo cổ học đă tìm thấy di chi gì CÙM 
Người hiện đại cùa Việt Nam? 

A. Răng hoá thạch. B. Xương hoá thạch, 

c. Công cụ bàng đá. D. Công cụ bằng đồng thau. 
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Câu 6 Nối tiếp rờn hoá Hoà Bình là rờn lwá ninh' cách ngàv nay hao nhiêu năm? 

A. Vãn hoá Sơn l a. cách nay khoáng 12.000 lỉòn 1 000 lãm. 

B. Vãn hoá Phú I họ, cách nay khoang I I 000 dcn 6.000 nám. 

C. Vãn hoá Sa Huỳnh (Quãng Ngài), cách na_\ khoang ! ỉ 000 đên 8.000 năm. 

D Vãn hoá Bắc Sơn, cách nay khoang 10.000 (ỉcn 7.000 năm. 

Câu Hoạt dộng kinh tể chính của cư dãn Bắc Son hỉ gi? 

A Sân bắn, hái lượm. B. Sán bão hái lượm, 

c Đánh cá, chăn nuôi. ỉ) Hỏng trọt, chân nuôi. 

Câu t: Điền rào chỗ trổng câu sau dây: 

‘Sàn xuất nông nghiệp của cư dãn Bãc Son có bước tiên triên hơn . 

A Cư dân Thanh Hoá. B. ( 'ư dãn I loà Bình, 

c Cư dân Vi Sơn - Phú Thọ. 1). C ư dàn I ai Châu. 

Cảu 9: Cách ngày nay khoảng bao ỉũu, trẽn dát nước Việt Nam, con người đà 
phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đá, lùm gôm? 

A Khoảng 1 0.000 đến 6.000 năm. B Khoang 5.000 đến 6.000 nảm. 

(. Khoảng 6.000 đến 7.000 năm. ỉ). Khoang 4.000 đến 5.000 nảm. 

Câu 10: Nhiều di tích rần hoá hậu kì đá mới dược phát hiện ớ nhiêu nơi nhu 
Mai Pha, Nậm Tun, Sập Việt ... Vậy, Mai Plỉd thuộc tình nào? 

/. Lai Châu. B. Sơn La. ( Lạng Sơn. D. Thanh Hoá. 


Bài 22 

VIỆT NAM CUÓI THỜI NGUYÊN THUỶ 

L hlÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự ra đòi cua thuật luyện kim và nghề nông nghiệp lúa nước 

- Khoảng 4000 nảm cách ngày nay, các bộ lạc sông rải rác trên đất nước ta áì 
bãtđầu biết sử dụng nẹuyẽn liệu đồng và thuật luyện kim đê chẽ tạo công cụ. 

- Nhờ đó mà nghe trồng lúa nước được tiòn hành ờ nhiêu thị tộc. 

- Thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước dà tạo nên năng suất lao động cao 
Trcn cơ sở đó đã hình thành những nền vãn hoá lớn vào cuối thòi nguyên thuỷ. 

2. Những nền văn hoá lớn cuối thời nguyên thuỳ 
a. Vãn hoả Phùng Nguyên: 

- Thời gian: Đầu thiên niên kỉ II trước Còng nguyên. 

- Địabàn: Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bấc Giang, Băc Ninh, Hà ĩây, Hí 
Nói, Hải Phòng. 

- Đời sống vật chất: Nông nghiệp lúa nước, sống trong các công xã thị tộ< 
imiu hệ. Công cụ lao động chủ yéu bầng đá 

- Đời sống tinh thần: Làm đồ trang sức nhiều loại. Tục chôn người chét nơ 
cu trú... 

h Van hoa Sa Huỳnh: 

- Thời gian: Cách ngày nay khoang 3000 - 4000 nám. 

- Địa bàn: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Dà Nạng. Bình Định, Khánh Hoà. 

- Đài sống vật chất: Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. Công cụ ph< 
bén bằng đá. 
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- Đời sống tinh thần: Làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỷ tinh. Thiêu >xác c hết. 
c. Vân hoá Đồng Noi và Óc Eo: 

- Địa bàn: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thánh phiố Hồ Chí 
Minh, An Giang, Kiên Giang, cần Thơ, ... 

- Đời sống vật chất. Nông nghiệp trồng lúa nước và các loại cảy lurơng thực 
khác. Công cụ bàng đá là chủ yếu. 

* Sơ kết: Khoảng 4000 năm cách đây, các bộ lạc sống trên đất nưỏ*c ta như 
Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Sa Huỳnh, Đồng Nai,... đă bước vào thời đại kim khí, 
tiến hành phổ biến nông nghiệp lúa nước, là cơ sờ tiền đề đưa đến sự chựyền biến 
lớn lao của xã hội - Công xã thị tộc giải thề, quốc gia và nhà nước ra đời saiu đớ. 

II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Cầu I: Cách đây khoảng 4.000 năm, cư dân nước ta đã biết sử dụng ttgưyên liệu 
gì để chế tạo công cụ? 

A. Nguyên liệu sắt. B. Nguyên liệu đồng, 

c. Nguyên liệu tre, gỗ. D. Nguyên liệu đá. 

Càu 2: Việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ tao 
động có tác dụng nghề sản xuất nào? 

A. Nông nghiêp trồng lúa. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả các ngành trên. 

Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Đầu thế kỉ II TCN. Các bộ lạc sống ở ....... đã đưa kí thuật 

chế tác đá lên đinh cao , đồng thòi sử dụng hợp kim đồng và thuật luyện kim để 
chế tạo công cụ. ” 

A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. c. Sông Hồng. D. Sa HuỳnhL 

Câu 4: Chủ nhăn của nền văn hoá nào mở đầu cho sơ kì thời đại đồng ẩhau ở 
Việt Nam? 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. c. Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 

Câu 5: Các di tích vân hoá Phùng Nguyên được phát hiện nhiều nơi thuộc vùng 
nào ớ Việt Nam? 

A. Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. c. Trurtg Bộ. D. Nam Truntg Bợ. 

Câu 6: Công cụ lao động chủ yếu của các bộ lạc Phùng Nguyên bằng gì? 

A. Bằng đồng. B. Bằng sắt. c. Bằng đá. D. Bằng tre giỗ. 

Câu 7: Chù nhăn của nền văn hoá nào sống ở vùng châu thổ sông Mã? 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. c Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 

Câu 8: Các di tích văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở các tỉnh nào hiện nay? 

A. Quảng Ngăi, Bình Định. B. Quảng Nam, Đà Nằng, 

c. Khánh Hoà. D. Tất cả các tinh trên. 

Câu 9: Văn hoá Ọc Eo là vãn Itoá của vùng nào? 

A. Đông Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. c. Tây Nam Bộ. D. Tây Nguyêin. 

Câu 10: Các di tích văn Itoá Đồng Nai tliuộc vùng nào? 

A. Nam Trung Bộ. B. Nam Bộ. c. Đông Nam Bộ. D. Tây Nam Bỏ. 
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CHƯƠNG II 

CÁC QUOC GiA CO ĐẠI TRFN CẮT VIẸT NAM 

Bài 23 

M Óc VẰN LANG - Ảl LẠC 

1. Kỉ I N 1111 ( CO BAN 

1. Nhưng chuyên biên trong dòi sỏVI <4 kinh tê 

* Nho sự tiên hộ cun thuật luyện kim. dẽ .1 thời Dỏng Son. t nứa dâu thiên 
niên ki I I ( N. cong cụ hăng dõng thau trơ nên phò hièn: ngoài ra con người con 
hièt rèn sắt. 

l u MỘC su dụng phô hiên cõng cụ hang dòng thau mà cuộc khai khàn dát 
dai. mỏ' rộng dịa han sinh sòng dèn vùng chàn thô sòng Hỏng, sông Mà. sóng Ca. 
sòng định CU' làu dai. Nên nòng nghiệp trỏng lúa nước, dùng cày. cỏ sức keo cua 
trâu, hò dã tlìav thê cho nòng nghiệp cuỏc đa trước dỏ. 

* c ùng vói nghề nông, cu dàn Dòng Sơn còn sãn han, chân nuôi, đánh cá và 
lam các nghè thu công. Sư phàn công lao dộng trong xà hội giữa nông nghiệp và 
thu công nghiộp dà hình thành 

z. Những chuyên hiến xà hội 

t ỉ ho ỉ Phùng Nguvcn mo i hăt dà 11 phân ỉìoá giàu nghèo. 

Dên thời Dòng Son. mức độ giàu nghèo trơ nên sâu sâc hon. 

+ Xà hội phan hoa giàu nghèo sò dân đên sụ hình thành giai câp và Nhà nước. 

- Kâí luận: 

* Sự phát tricn trong dời sông kinh te dà dần đen sự chuyên biên vè xà hội. Đó 
là hai diêu kiẹn cân thièt dè dua dên sụ ra đời cua nhà nước Vãn Lang. 

• r- Sự chuyên biên xà hội diên ra mạnh mè 0 ' thời Dông Son cùng với sự ra đời 
cua công xà nóng thôn da dua dcn sự ra dời cua iihà mrớc Vãn Lang. * 

3. Co câu tô chức nhà I 1 ƯÓC Vãn Lang - Âu Lạc 

- Yèu câu cua cuộc chỏng ngoại xàm cùng với yòu câu bào vệ nen kinh te 

nông nghiệp trồng lúa nước trước nạn lù lụt thường xuyên de doạ dà đẩy mạnh quá 
trinh hình thành nhà nước. Ọuốe gia Vãn Lang ra đòi. 

- Tô cliírc nhà nước Vãn Lang còn rất dơn gian, sơ khai. Dửng đầu nước là 

vua I lùng, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng. Cà nước chia làm 1 5 bộ. Đứng đâu 
mồi hộ là Lạc tướng. Dưới bộ là các làng do Bõ chính cai quàn. 

- Bộ máy nhà nước thời Au Lạc không cỏ thay đỏi lớn so vói thời Văn Lang, 

ỉ uy nhiên, việc tô chức quan lí dàt nước chặt chè hơn. lành thô Au Lạc được mơ 
rộng hơn trẽn cơ sơ sát nhập Vãn Lang và Au Việt. 

- Trong xà hội Văn Lang - Au Lạc, cỏ ba tầng lớp là vua quan quý tộc. nô tì 
và dân tự do 

4. Dời sống vật chất và tinh thần của cu* dãn Vãn Lang - Âu Lạc 

- A 'hùng nci chỉnh rê (lừ ị sông và Ị chài 

* Cư dân Vân Lang - Au Lạc có nen kinh tế nông nghiệp đa dạng, công cụ 
sán xu.ât clui V cu bảng dòng thau và một ít đô săt. 
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+ Nguồn lương thực chính của họ là gạo nếp, gạo tc; ngoài ra còn có c: 
loại củ khoai, sẩn. Thức ăn gồm các loại rau cu, các sản phâm cùa nghề dánh cc 
chăn nuôi, sãn hắn. 

4 Dồ dùng trong gia đinh có nhiều loại như nồi, hát, chậu,... bang gốm ' 
đồng thau. 

4 - Cư dân Vãn Lang - Âu Lạc ờ nhà sàn hoặc nhà tranh làm hàng gỗ, ttr 
nứa, lá ..., sinh hoạt rất gian dị, thích ứng với thiên nhiên. 

- Những nét chỉnh về (ỉời sòng tinh thần: 

+ Cư dân Việt cồ cố tục nhuộm ràng đen, ăn trầu, xăm mình. 

4 - Tín ngưởng chủ yếu và phô biển của họ là sùng bái tự nhiên nhur tth 
thần Mặt Trời, thần Sông, thần Núi... đặc biệt là thờ cúng, sùng kính những nỉguri 
có công với làng nước. 

+ Tục cưới xin, ma chay, lễ hội khá phổ biến, nhất là hội mùa. 

II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu I: Cư (lãn trong thỉri Đỏng Sơn dã khai phá và hiến vùng nào trư ttltíùn 
viếng đất màu mở đế trồng lúa nước? 

A. ( hâu thổ sông Hồng. B. Châu thô sông Mà, sông Cà. 

c. Châu thồ sông Mẻ Công. D. Câu A và B đùng. 

Câu 2: Hiện vật tiêu hiểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xao của nghè đúc dihn 
cùa người Việt xưa là gì? 

A. Các loại vu khí bằng đồng. B. Công cụ sản xuất bằng đồng. 

C. Thạp đồng. D. Trống đồng. 

Càu 3: Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn (lưới thời vãn hoá mào? 

A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. C. Hoa Lộc. D. Sa Huỳnh. 

Câu 4: Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Vân Lamg ? 

A. Yêu cầu chống ngoại xâm. 

B. Yêu cầu bào vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước. 

C. Phân hoá xà hội sâu sắc. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

Câu 5: Lý (lo (lẫn (lén sự ra dời của Nhà nước đầu tiên ở nước ta? 

A. Do nhu cầu liên kết chóng ngoại xâm. 

B. Do nhu cầu về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. 

C. Do nhu cầu phân hoá xâ hội sâu sắc. 

D. Do nhu cầu về thuỳ lợi, quản lí xã hội và liên kết chống ngoại xàm. 

Câu 6: Nhà nước Văn Lang ♦ chia cả nước làm 15 hộ, đứng dầu mỗi hộ lù ((ti? 

A. Lạc hầu. B Lạc tướng. c. Bồ chính. D. Quan laníg. 

Câu 7: Vua Hùng Vương cho dỏng đô nước Vãn Lang ở dâu? 

A. ỉ.uy Lâu (Thuận Thành - Hà Nội). B. Thăng Long (Hà Nội), 
c. cồ Loa (Dỏng Anh - Hà Nội). D. Bạch Hạc (Việt Trí - Vĩnh Plhúc). 

Câu H: Nước Vân Lang tồn tại trong khoáng thời gian nào? 

A. Khoảng thế ki V đến thế kỉ III TCN. 

B Khoáng thể kỉ V đến thố ki IV TCN. 
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(\ Khoang thô ki VI dèn thô ki III TCN 
r>. Khoang the ki VI den thế ki IV 1'CN. 

Cếĩu 9: Ai íìt người lànlĩ dạo cuộc kháng chiến chổng quân xâm lược nhà Tần 
vào thế ki thứ III TCN? 

A I hục Phán. B. Hùng Vương, c Hai Bà Trưng. í). Bà Triệu. 

Câu 10: Người dụng nen nu óc Au Lực là (li? Dông dô (í dâu? 

A I lùng Vương, dóng dó ơ Bạch I lạc. 

B. I hục Phán ( An Dương Vương), dóng dô ở cỏ Loa. 
c. I ang Liêu, dỏng dô ờ I hăng Long, 
ỉ). An Tiêm, dóng dò o ('ỏ Loa. 


Bài 24 

QUOC GIA CO DẠI CHĂM-PA VÀ PHÙ NAM 
ĩ. KI ÉN THÚC CO BẢN 

1. Quốc gia cổ Cham-pa từ thế ki II đen thế kỉ X 

a. Sư hình thành (Ịitoc gia cỏ ( 'ham-pa 

- Trên địa hàn vãn hóa Sa Huỳnh dă hình thành quỏe gia cô Lâm Ap 
Cham-pa. 

- Cuối the k 1 II, nhân lúc tình hình ỉ rung Quốc loạn lạc, Khu Lién dà hô hảo 
nhân dán l ượng Làm nỏi dậy giành quyền tự cluì. Khởi nghĩa thăng lợi, Khu Liên 
tự lập làm vua, đật tên nước là Lâm Áp. 

- Các vua Lâm Ap dựa vào lực lượng quân đội khá mạnh, tân công các nước 
láng giềng mờ rộng lành thố, về phía bắc dên Hoành Sơn, phía nam đến Phan 
Rang và dồi tôn nước là Cham-pa. 

h. Ọitỏc gia ('ham-pa từ the kỉ Ị ỉ đen thể ki X 

- Nòng nghiệp: Chủ yêu là nòng nghiệp trong lúa, sử dụng công cụ bằng sắt 
và sức kéo trâu, bò. Sử dụng guồng xe nước trong sân xuất. 

- Thu công nghiệp: Nghề dệt, làm đỏ gốm, dỏ trang sức, chê tạo vũ khí bàng 
kim loại, đóng gạch. 

- Thiết chề nhà nước: Quân chủ chuyên chế. Vua nam mại quyền hành về 
chính Ttrị, kinh te, tôn giáo. 

- Tỏ chức hộ máy nhà nước: Dưới vua có Tê tướng và hai dại thần. Dưới dại 
thần c<6 các thuộc quan. Ca nước chia thành 4 khu vực hành chính gọi là châu. 
Dưới c hâu là huyện. Huyện chia thành các làng. 

- Ọitàn iĩòi Cỏ khoảng 40.000 đen 50.000 quân, bao gồm bộ binh, thuỳ binh, 
kị binh và tượng binh. 

* Chữ vịèt : Clìừ Phạn cùa An Dộ. 

- 'Tòn giáo Bà-la-mỏn và Phật giáo. 

Phong tục. tập quán: ơ nhà sàn, ăn trầu cau và hoà táng người chết. 
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2. Quốc gia cổ Phù Nam 

a. Sự hình thanh: 

- Ọuỏc gia cô Phù Nam được hình thành trên cư sở nền vãn hoá (): Lo \ 
khoảng thế kỉ ỉ và trỏ thành quốc gia rất phát triển ờ vùng Dông Nam Ả háy giò'. 

- Quốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiếu vương quốc, bộ phận chùi yếu là c 
ở Tây Nam Bộ, nói tiếng Nam Đào. 

h. Tình hình kinh tề, chính trị . văn hoả: 

- về kinh tế: 

+ Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại cây ăn quả v;á cây liro 
thực khác. 

+ Thủ công nghiệp: phát triển, gồm nhiều ngành nghề: gốm, luvện kim. 

- về chính trị: thể chế chính trị quân chù theo kiểu Án Dô, do viua lửng đ 
nam mọi quyền hành. 

- về vãn hoá: Ở nhà sàn, mặc đồ chui đầu, xăm mình, xoã tóc. di ch ân đất, ho 
táng. Đồ trang sức có nhẫn, khuyên, vòng đồng. Phật giáo vả Bà-la-môn drợc sùr 
tín. Nghệ thuật xây dựng, kiến trúc, múa, nhạc khá phát triển. 

* Sơ kết: 

- Những nét tương dồng và mối quan hệ giừa các quốc gia Chũm*-pi cổ. Pl 
Nam cồ và Vãn Lang - Âu Lạc cồ: có một nền kinh tế, văn hoá phát trici và quí 
hệ với nhau. 

- Mỗi cư dân đều có những nét riêng về vàn hoá, ‘xã hội như t ôn giáo, t 
ngường, đặc điểm nghệ thuật, xây dựng, kiến trúc... 

II. CÂU HÓI TRẢC NGHIỆM 

Câu ì: Quắc gia cồ Lãm Áp - Cltam-pa dược hình thành trên dịu hài CŨQ nê 
văn hoá nào? 

A. Dồng Nai. B. ộc Eo. c. Sa Huỳnh? D. Đông Sơn. 

Càu 2: Ai là người hỗ hào nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành quyền tự cằủ V 
đặt tên nước là Lâm Ảp? 

A. Vua Hùng. B. Thục Phán. 

c. Khu Liên. D. Không phải các vua trẽn. 

Câu 3: Địa hàn của nước Cham-pa thế ki VI gồm những vùng ti à ế cáo Vii 
Nam ngày nay? 

A. Phía bẳc đến Quàng Bình, phía nam đến Phan Rang. 

B. Phía bẳc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang, 
c. Phía bẳc đen Quảng Binh, phía nam đen Phan Thiết. 

D. Phía bẳc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai. 

Câu 4: Tháp Chăm được xây dựng nhiều nhất ờ tỉnh nào hiện nay? 

A. Phan Thiết - Bình Thuận. B. An Nhơn - Bình Định, 

c. Phan Rang - Ninh Thuận. D. Trà Kiệu - Quảng Nam 
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( âu 5 Kinh dỏ Cham-pa han dầu dóng ớ dâu? 

\ > Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quang Nam). 

R. í ) In-dra-pu-ra (Dông Dirong - Quang Nam), 
c o Vi-gia\ -a ( ỉ rà Bàn - Rinh Dmh). 

I) Không phai các vùng trên. 

Câu 6: Chữ viết cua người Chăm hat nguồn tù chữ nào? 

A. ( hừ tượng hình cua 1 rung Quốc. B. Chữ tượng ý cua Trung Quôc 

c. ( hử quôc ngừ cua Việt Nam. D. Chừ Phạn cùa An Độ. 

Câu 7: Tù thê ki VI, người Chăm theo lỏn giáo nào? 

A Pìât giáo. B. Bà-ia-môn. 

c. Ai ỉ)ộ giáo D. Bà-Ia-môn và Phật giáo. 

Câu S: Vừ hội cua người Chăm gồm các tâng lóp nuo? 

A. Ong nhân, nông dân. thọ thu công. 

B. Qiý tộc, nô lệ. dân tự do và dân lệ thuộc, 
c. Da chu. nông dàn và nô lệ. 

|) Qiý lộc, dịa chù, nong dàn và nỏ lộ. 

Câu 9: Ouốc gia cô Phù Nam duọc hình thành trên cơ sớ nền văn hoá nào? 

A Nín vãn hoá Sa Huỳnh. B. Nen văn iioá Dong Nai. 

( '. Nút vãn hoa Oe To. I). Nen vãn hoá Dỏng Son 

Câu ĩ ở: Cư dãn Phù Nam sùỉig tín ngưởng tôn giáo nào? 

A Plut giao. B. Bà-la-môn. 

( . Thèn chúa giáo. D Bà-la-mỏn và Phật giáo. 
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CHƯƠNG III 

THỜI BÁC THUỘC VÀ cuộc ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(từ thế kỉ II đển thế kỉ X) 

Bài 25 

CHÍNH SÁCH ĐÔ Hộ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHƯƠNG BẢC 
VÀ NHỮNG CHUYÊN BIÉN TRONG XẢ HỘI VIỆT NAM 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 
I. Chính sách đô hộ 

1. Tổ chức bộ máy cai trị 

+ về tổ chức bộ máy cai trị: Trong thời Bẳc thuộc, các triều dại từ Triệi 
Hán, Ngỏ, Tần, Tống. Te, Lương đen Tuỳ, Đường đã thực hiện nhiều chính sác 
cai trị nhàm sát iilìập đất nước Au Lạc cù vào lãnh thồ của chúng. 

2. Kinh tế 

+ về kinh tế: Chính quyền đô hộ thi hành chính sách bóc lột cống nạp nặn 
nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cường bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chín 
sách đồn điền, nam độc quyền về muối và sắt. 

Chính quyền đô hộ đưa người Hán vào Âu Lạc cũ cho ở lẫn với người Việ 
xâm chiếm, khai phá ruộng dất để lập đồn điền do chính quyền đô hộ trực tiếp quà 
lí, biến một bộ phận người Việt trở thành nông nỏ của họ. 

3. Văn hoá - xả hội 

1 về văn hoá, xã hội: Truyền bá Nho giáo vào nước ta. bất nhân dân ta phả 
thay dôi phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa vài 
đất Âu Lạc cù dể thực hiện chính sách nói trẽn và mở một số lớp dạy chữ Nho. 

Các triều đại phong kiến phương Bẳc không thực hiện được mục dích củ; 
chúng dổi với nước ta là đồng hoá dân tộc Việt Nam, sáp nhập Việt Nam và< 
Trung Quốc. 

II. Những chuyển biến xã hội 
1. về kinh tế: 

* Nong nghiệp: 

-t Công cụ bàng sẩt dược sử dụng phổ biến. 

+ Công cuộc khai hoang, mo rộng diện tích dược đây mạnh. 

+ Công trinh thuỷ lợi dược mơ mang, nhờ thè, nâng siiát lúa nước tănglìơr 
trước 

* Thu công nghiệp, ỉhinrng mại cỏ những chuyên hiên đúng kú. 

T Kĩ thuật rèn sắt phát triền hơn trước. 

*» Việc khai thác vàng, bạc, châu ngọc trong nhân dân được đây mạnh. 

+ Dỗ trang sức bang vàng, bac, ngọc được gia công tinh tế. 


70 



Một sô nghê thu còng moi Miát hiộn: làm giâ\ lùm thux tinh... 

Nhiêu duòng giao thông thux. bộ nôi liên các v ùng, các quận dược hình thành. 

2. Nitrng chuyên biến về vãn hoá, xã hội 

- Nhân (lan ta không bị đông hoá. Tiêng Việt vân được bao tôn. ( ác phong 
tục tip quán vân được duy tri 

- Mặc dâu các triẽu đại phương Băc tâng cường V iệc cai trị nhưng kêt qua là 

khcngkhống chê nôi các làng xóm nguôi Việt. I ang xóm tro dù nh noi xuất phát 

cáccioc dâu tranh gianh dộc lặp. 

Mian dân ta một mặt bict ticp nhận những thành tựu cua văn hoá ĩ rung Hoa, 
“Vbt u>á“ nó cùng xới sự nỏ lực cua dân tộc đà làm cho xà hội có những biên 
chu èi tích cực. mặt khác. X Vi long căm thù sáu săc che độ cai tri tàn bạo cua ke 
thù.nhin dân dà không ngừng xung lên đâu tranh xù trang giành độc lập. tụ chu. 

II. (Ả HOI TRẢI 'NGHIỆM 

câu /. Nhùng chính sách cai trị cua các triều (lai phong kiến Trung Quốc dối 
với ruỉC ta tù năm ỉ 79 TCN đen thế kỉ X nhằm thục hiện âm mưu gì? 

A. Sát nhập nước ta xào lành thò cua chung. , 

B l iên nước ta thành thuộc địa kiêu mới của chúng. 

( Biên nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng. 

D l iên nước ta thành Ccãn cử quàn SL dẻ xàm lược các nước khác. 

Câu 2: v/iừ Triệu chia nước Ẩu Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào? 

/\ I ung Quốc. B. Vãn Lang. c. Nam Việt. ĩ). An Nam 
Câu 3: Dưới sụ cai trị cua mình chính quyền nhà lỉán dà dua các tầng lớp nào 
vào Âu lục cũ* cho ơ lân vói người Việt? 

A Ọiý tộc. B. Nông dân. 

c. Dm nghèo, tội nhân. 1). Tất ca các tầng lớp trên. 

Câu 4: Các triều dai phong kiến phương Bẳc đã truyền há tôn giáo nào vào 
nước ta * 

A. plặt giáo. B Đạo giáo. c. Thiên chúa giao. I). Nho giáo. 

Câu 5: ( ác triêu dai phương Bắc truyền há Nho giáo vào nước ta* hất nhan dãn 
ta phai íôi phong tục theo người Hán nhắm mục dich gì? 

A. M.V rộng quan hệ giao lưu với Trung Ọuoc. 

B Thrc hiện chính sách đồng hoa dân tộc ta. 
c. Khù phá vãn minh cho dan tộc ta. 
í). Ta cá cùng sai. 

Câu 6: 7 ‘Otỉg thời Bắc thuộc , nhân dân ta biết ticp nhận nhùng yeu tổ tích cực 
cua nền utn ho lì Trung Hoa thời nào? 

A. I h: i nha Triệu. B Thòi nhà Hán. 

( Thti nh.a Hán - Dường. D Thời nhà Tổng - Dường. 

Cáu 7: Qtan hẹ hao trùm trong xã hội nước ta dưới trỉn Bắc thuộc là quan hệ gì? 

A Ọum hệ giữa giai cấp nóng dân với địa chu phong kiến. 

B Ọu«n hè giừa nhân dân ta vói chính quvền dô hộ phương Bàc. 


71 






c. Quan hệ giữa quý tộc. phong kiến Việt Nam với chính quyền dô hộ phương BAC. 
D. Tất ca các quan hệ trên. 

Câu 8: ơ nước ta tliời Bắc thuộc , dùu là nơi xuất phát Lác cuộc dấu tranh chồUịg 
lại CítL II lều dụi phương Bắc dê giành dộc lập dân tộc? 

A. Thành thị. B. Rừng núi. 

c. Làng xóm ờ nông thôn. D. Cà nông thôn và thành thị. 


Bài 26 

CUỘC ĐẢU TRANH GIÀNH ĐỘC LẶP 
(TÙ THẾ KỈ I ĐÉN THE KỈ V) 


I. KIẾN THỨC CO BẢN 

1. Kiiai quát các c uộc đấu ti a nh từ thế kỉ ĩ đến thể kỉ V 


1 STT 

r —- 

Nãm 

khui 

nghĩa 

Noi có khỏi 
nghĩa 

Tóm tắt diín biền, kết quâ 

\ 

ì 

1 

100 

t. ... .. 

Ọuạn Nhật 
Nam 

Hơi. ^000 dân nôi dậy dốt phá trị sở. nhà ! 
cua bọn quan lại đô hộ. Cuộc khỏi nghĩa bị ị 
đàn áp. 


- 137 

Tượng Lâm 
và toàn quận 
Nhật Nam 

Hon 2000 dàn đánh huyện lị. dốt thành. 
Cuộc khỏi nghĩa kéo dài hon một năm mói 

thất bại. 

i 

144 

Nhật Nam và 
Cửu Chân 

Hơn ỉ000 dân Nhật Nam nối dậy liên kết 
với nhân dân Cửu Chân đánh các huyện, 
nhưng bị dàn áp 

4 

1 

157 

Cửu Chân và 
Nhật Nam 

Hơn 4000 dân Cừu Chân, Nhật Nam (do 
Chu Đạt lành dạo) đánh giết Huyện lệnh, 1 
đánh quận trị Cưu Chân, giết I hái thú. Ba 1 
nám sau. cuộc khơi nghía mới bị đàn áp. 

1.5 

1 

Ĩ78- 181 

Giao Chi, 

; Cửu C hân, 
Nhật Nam, 

Hợp Phố 

Hàng vạn dàn nồi dậy. do Lương Long cám 
đầu. Đen năm 181, cuộc nôi dậy mới bị tiêu 
diệt. 

6 

i 90 

1 

.Giao Chi 

Nhàn dan khởi nghĩa, Thứ su ('hu Phù 
không chông nôi, phai bỏ trôn. Sau dó cuộc 
khơi nghĩa bị thất bại. 

7 

: 190 - ] 93 1 

Tượng Lâm 

Khu Liên lành dạo dân chúng nôi dậy. Cuic 
khửi nghĩa thẳng lợi. Nước Lâm Ảp ra dơi. 

8 

■ 248 ' ' 

Cứu Chân 

Triệu Thị Trinh lãnh dạo dân chúng khơi 
nghĩa. Nhà Ngỏ huy động 8000 quân mỏi 
đàn áp được. 

9 

_ 7 j 

~27Ĩ~ 

Cứu Chân 

Phù Diêm Nghi nồi dậy chống i gô, bị dàn áp. 
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IU 168 485 c ì iao c hãu I \ ỉ trong Nhàn giòi c a c quan lại. thuộc hạ I 

cua NÚI' su 1 mong Mục. tụ xung Thử sư, , 
Không dàn áp dược, nha ỉ ông phai cỏng ! 
nhận chức Thử SU' cho l uông Nhản 1’iếp ! 
sau dó là L\ I hủc Hiển, lìăni 485. Ilièn dầu ! 
hàng nhà i e. 

2. Một sô cuộc khói Iighĩỉ' tiêu hiên 

í 'iu>c khai nghía cua Hai Bà ỉ ru na 

Mua xuân nâm 40 (tháng 5 dương lịch), cuộc khơi nghĩa bung nò o I lát Mon 
(Phú ỉ họ, ỉ là rây). Dược dõng dao nhân dân nhiệt liệt hương ứng, llai Bà chiêm 
dược Mò Linh (Vinh Phúc); rồi từ Mê Linh đánh chiếm Cô Loa (Dỏng Anh, Hà 
NỘI) va Luy Lâu (Thuận ĩ hành. Bác Ninh), ỉ hai thú Tỏ Dịnh phai trôn chạy về 
nirớc. C uộc khơi nghĩa kèt thúc thang lọi. Trứng I rác dược SUN tôn lam vua. dong 
dỏ ơ Mc ỉ inh. 

Lẽn lam vua. Trưng Trác hãt tay ngay vào việc xây dụng chính quycn độc 
lạp. tụ chu Na \á thuê trong hai năm ỉièn cho nlìân dàn ba quận. 

- ( 'ììùc kháng chiên chòng (ịiuhì ỉỉár, xâhĩ hrợc 

Nghe tin cuộc khơi nghía cua Hai Bà I rung thang lợi. vua Han NÔ cung tức 
mận. dà ban lệnh chuân bị lực lượng de sang dàn áp. Mùa he năm 42. Phục Ba 
tướng quân Mà Viện dược cư làm tòng chi huy dao quàn lớn. khoang 2 vạn người, 
gom hai cánh tluiy. hộ kéo Nào xàir. lược nước ta. 

Lu ỈL>P Pho. Mà Viện dúa quân làm hai cánh. Cánh quan bộ tiên Nao NÙng 
Dòng - Bãc. XIIong Lục Dâu ( dang c anh quàn thuv vượt hiên vào sông Bạch 
Dana, rồi theo sông Thái Bình ngược lèn Lục Dâu (hang dè hợp quân NƠI cánh 
quân bộ tiến vồ vùng Làng Bạc (tiếp giáp Bắc Ninh và Hài Dương). Mùa he nám 
42. Mà Viện ráo riết chuẳn bị tấn còng quàn dội cua Hai Bà Trưng. Cuộc kháng 
ch lẻn cua nhàn dân ta do Hai Bà Trưng lành dạo rất anh dùng, nhu ng do lực lượng 
yến nên dà bị ĩlìât bại. 

- ('ỉỉòc khí rị nghĩa cua Bà Triệu 

Không cam chịu canh tàn bao cua bọn quan lại dô hộ cua nhà Ngô nãm 284, 
Bà ỉ riêu ( ỉ nện ỉ hi Trinh) cùng anh là ỉ liệu Quốc Dạt dà hô hào nhân 4 nong 
vùng (Vu ( hàn nôi dậy. 

Cuộc khơi nghĩa bung nô (V Phủ Dien (Hậu Lộc - Thanh Hoá). dược đông 
dào nhân dãn Cứu Chân hương ung. nhanh chóng lan toa ra quận Giao Chi. Nghĩa 
quân dà chiến đầu nhiêu trận. Nhà Ngỏ lo sọ, phai diêu dộng một lục lượng mạnh 
do I h II su Giao Chau là I ục Dận chi huy sang dàn ap. Mặc dù dà chiên dấu rát anh 
dũng nhung do tương qi ì lục lượng quá chênh lệch, nghĩa quàn dà bị tiêu diệt. Bà 
Trieu hi sinh tròn núi ỉ ùng (Phú Diên. Hậu Lộc - Thanh lỉoá). 

* .Xlỉàn xí’ỉ 

Các cuộc dấu tranh trên dà diễn ra liên tục, rộng lớn thu hút dược dòng dao 
quần chúng tham gia thè hiện tinh thân dâu tranh bàt khuât không cam chịu nỏ lệ 
cua nh.ân dân ta. 
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II. CẨU HỎI TRẨC NGHIỆM 

Càu 1: Ai là người lãnh dạo cuộc khới nghỉu đánh quân xâm lược Hán vào 
năm 40? 

A. Triệu Thị Trinh. B. An Dương Vương, 

c. Lý Thường Kiệt. D. Trưng TrẮc - Trưng Nhị 

Câu 2: Khới nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bụi quăn xồm lược nào? 

A. Quân nhà Hán. B. Quân nhà Tuỳ. 

c. Quân nhà Ngô. D. Quản nhà Lương. 

Câu 3: Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa cùa Hai Bà Trưng bùng nô ớ dâu? 

A. Mè Linh (Vĩnh Phúc). B. cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), 

c. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninth). 

Câu 4: Sau khi đánh,chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), nghĩa quân cùa Hai Bà 
Trưng đánh chiếm vùng nào? 

A. Cồ Loa (Đông Anh. Hà Nội). B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bẩc Nimh). 

c. Hát Mòn (Phú Thọ. Hà Tây). D. Câu A và B đúng. 

Câu 5: Tên tướng nào của quân nhà Hán pluii nếm thất bại trong cuộc kihởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng, phải chạy trốn về nước ? 

A. Tích Quang. B. Tô Định. c. Thoát Hoan. D. Lưu HoÀngTháo 

Câu 6: Mùa hù năm 42, tên tướng nào của nhà Hán được cử làm tông chi thuy 
đạo quăn khoáng 2 vạn người xâm lược nước ta? 

A. Tô Định. B. Đoàn Chỉ. c. Mâ Viện. D. Lưu Long. 

Câu 7: Cuộc khảng chiến của nhăn dãn ta dưới sự lãnh đạo của Hai Bù Tnưng 
chống quân xăm lược nhà Hán bị thất bại vào nám náo? 

A. Năm 42. B. Năm 43. c. Năm 44. D. Năm 45. 

Câu 8: Cuộc khới nghĩa của Bà Triệu nổ ra vào năm nào? Chổng lại quăn .xâm 
lược nào cùa Trung Quốc? 

A. Năm 246, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

B. Năm 247, chống quân xâm lược nhà Hán. 
c. Năm 248, chống quân xâm lược nha Ngô. 

D. Nãm 249, chống quân xâm lược nhà Lương. 

Câu 9: Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Dạt dã hò hào nhãn dãn vàtig 
nào noi dậy khới nghĩa? 

A. Cửu Chân. B. Nhật Nam. c. Hợp Phố. D. Giao Chi 

Càu 10: Cuộc khới nghĩa thất bụi , không chịu khuất phục ki’ thu, Bà Trru 
(Triệu Thị Trinh) dã anh dùng tuần tiết tại dâu? 

A. Sông Hát (Hát Môn. Hà Tây). B. Nui f )ụn { ! hanh Oai. Ilà lây), 

c. Núi Tùng (Hậu Lộc, Thanh Hoá). D. Núi Nưa (I lậu Lộc. ỉ hanh Hoai) 
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Bùi 27 

cuộc ĐÁU TRANH GIÀNH DỌC LẬP 
(TỪTHẺ Ki VI ĐÉN THẺ KỈ X) 


I. KIÍ N THÚC CO BẢN 

1. Khái quát các cuộc dấu tranh vù trang tù thế ki V I đến thế ki X 


srr 

Nủm kỉuri nghĩa 

Túm tăt (liên hiên, kcí qua 

1 

542 

Lý Bí khơi nghĩa. Năm 544, cuộc khơi nghĩa thắng lợi, 
thành lập nước Vạn Xuân. 

2 

687 

Lý Tự l iên, Đinh Kiên khơi nghĩa, vây dánh phu thành 
Tông Binh (Hà Nội), giòt clìết Dỏ hộ phu Lưu Diên ỉ lựu. 
Nhà Dường cư quàn sang đánh bại nghía quân. 

3 

722 

Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dãn vùng Nam Dàn 
(Nghệ An) nôi dậy khơi nghĩa, xây dựng căn cử chống 
giặc ờ Sa Nam (Nam Dàn). Dược nhân dân hưởng ứng 
nghĩa quân tiên ra Bẳc. tân công phu thành Tông Binh. 
Dỏ hộ Quang So Khách bỏ trốn. Mai Thúc Loan xưng I 
ỉ de (Mai Hắc Dè), đóng dô ỏ Vạn An (Nghệ An). 

Nhà Dường sai 10 vạn quàn sang đàn áp. Lực lượng 
nghĩa quăn tan vồ. 

~ 4 

Khoáng nãm 776 

Phùng Hưng khỏi nghía ở Dường Lâm (Ba Vì - Hà 
Tày), đánh chiếm phu thành Tống Bình, quan lí dắt 
nước. Phùng Hưng mất 791, nhà Dường đem quân 
xâm lược. 

5 

905 

Khúc Thừa Dụ dược ung hộ cua nhân dân dà dánh chiêm 



phu thành Tống Binh, xây dựng chính quyền tụ chu. 

6 

938 

Ngỏ Quyên đánh bại cuộc xâm lược cua Nam Hán. 

_ _J 


bao vệ dộc lập tự chù. 


* Nhận Xi'í: 

C ác cuộc dấu tranh trên diễn ra mạnh mè, quyết liệt và giành được nhiều thắng 
lợi, kèt thúc hoàn toàn thời kì bị phương Bãc đỏ hộ, mờ ra thời đại độc lập, tự chu 
lâu dài cua dân tộc ta. 

2. Cuộc khỏi nghĩa của Lý Bí và sự thành lập nhà nước Vạn Xuân 

- Mùa Xuân năm 542, nhan lòng oán giãn cua nhân dân vì chê độ cai trị hà 
khac. bóc lột cua nhà Lương, Lý Bi dà liên ket với hào kiệt các châu thuộc miền 
Bác nước ta nôi dậy klìời nghĩa. Chưa dẩy ba tháng sau, nghĩa quân đà danh chiêm 
được ( hâu thành Long Biên (Bãc Ninh). Các cuộc phàn công cua quân Lương đều 
bị ngihỉa quàn đánh bại, chính quyên đỏ hộ bị lật dỏ. Mùa xuân năm 544. L\ Bí lên 
ngôi vua, dật niên hiệu là Dại ỉ)ức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, dựng kinh đỏ ơ 
vùng!, cứa song Tỏ Lịch (I ỉà Nội). Nhà nước Vạn Xuân dộc lạp tự chù ra dời. 

- Nãm 545, nhà Lương cu Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược. Lý Nam í)c 
rút qiuân về hò Diên Triệt (Vĩnh Phúc), bị quán Lương đánh phải rút về động Khuất 
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Lão (Tam Nỏng, Phú Thọ) vả giao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Triệu Quang 
Phục rút về đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) tổ chức khang chiến chống lại quân Lương. 
Cuộc kháng chiến vô cùng gian khô nhung rắt sáng tạo và anh dùng, kéo dài đến năm 
550 thì kết thúc thắng lợi. Triệu Quang Phục lên làm vua (Triệu Việt Vương). 

- Năm 555, Lý Phật Tư (một người họ hàng với Lý Nam Dc) nôi lên chổng lại 
Triệu Việt Vương vả đến năm 571. bất ngờ đánh úp, cướp ngôi. Lý Phật Tử lên 
làm vua gọi là Hậu Lý Nam Đe. Năm 603, nhà Tuy đem quân xâm lược Vạn Xuân. 
Lý Phật Tử bị bắt. Nhà nước Vạn Xuân két thúc. 

3. Những cuộc đấu tranh giành độc lập thời thuộc Đuròng (thế ki VII - đẩu thề 
kỉ X) 

- Cuộc khới nghĩa Khúc Thừa Dụ 

Năm 905, nhân cơ hội nhà Dương suy sụp, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng 
hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự chủ. Triều đình nhả Đường buộc phái 
phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết dộ sử An Nam. Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đỏi, 
Khúc Hạo lên thay cai quản đất nước. Ỏng thực hiện nhiều chính sách cai cách vẽ 
các mặt đỏ xảy dựng chính quyền dộc lập tự chủ, giảm nhẹ sự dỏng góp cua dãn 
chúng. 

- Ngó Quyên và chiến thăng Bạch Dâng nãtn 93S 

Năm 931, Dương Dinh Nghệ lành dạo nhân dân đánh bại cuộc xâm lược cua 
Nam Hán, thay họ Khúc nám giữ chính quyền tự chu. Dầu nãm 937, ông bị Kicu 
Công Tiễn giết đê doạt chức Tiết độ sứ. Tháng 10 năm 938, Ngỏ Quvền dem quán 
đánh Kiêu Công Tiễn. Công Tiên cho người sang cầu cứu Nam Hán. Lợi dụng cơ 
hội đó, quàn Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thú hai. 

Ngô Quyền nhanh chóng tiền quân vào thành Dại La (Hà Nội), bát giết Kiều 
Công Tiền và dùng ké dóng cọc ở sông Bạch Dằng, cho quàn mai phục o hai bên 
bờ sông, nhử quân giặc lọt vào trận địa mai phục dể tiêu diệt. Kết qua quân giặc 
trúng kế của Ngô Quyền, bị dại bại 
* Ke í ì vận: 

Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905) và chiên thăng Bạch Dâng nãm 
938 dà két thúc vĩnh viền ách dỏ hộ cùa phong kiến phương Bấc, mờ ra thòi dại 
mới - thời dại dộc lâp tự chu lâu dài của dân tộc. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Sau khi lên làm vua , Lỵ Bi đặt quốc hiệu nước ta lù gì? 

A. Dại Việt. B. Nam Việ c. Vạn Xuân. D. Dại cồ Việt. 

Câu 2: Người kế tục Lý Nam De lành (lạo cuộc kháng chiền chống quan Lương 
xam lược vào nam 545 là ai? 

A. Lý Tụ Tiên. B. Lý Phật Từ. 

c. Lý Thiên Bí\). D. Triệu Quang Phục. 

Câu 3: Sau khi đánh hụi quân xâm lược nhà Lương (550), Triệu Quang Phụi 
lên làm vua ♦ lầy hiệu lả gì? 

A. Triệu Việt Vương. B. Triệu Nam Vương, 

c. Dạ Trạch Vương. D. Nam Việt Vương. 
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('ơi 4. ị ị lờ người họ hàng với ỉ ý Num DO nôi lẽn chỏng lại Triệu Viộí Vương 
tù lùm 555 liên tỉdm 57 Ị? 

\ ỉ \ Thiên Bao. IV I \ lu I ICI1. ( . 1 \ Phật lu. I). l y Phậl Mà. 

( lơ 5; Nguỉti lành dạo cuộc khới nghĩa chông lại (Ịỉiíìn xum Ị U’ỢC nhà Dường 
vùi num 6 S7 là ui? 

\ Phùng Hung IV l y ỉ ụ ỉ lèn, Dinh Kiến. 

. Miii I húc Voan ỉ). Dương Thanh. 

( Vỉ/ 6: \i là người lành dao ỉltànlì cong cuộc khới nghĩa dành duỏi lỊiidn xam 
ỉưọ nhà Dường vào năm 722? 

\ Mai Phúc Voan IV Phùng ỉ lưng 

V\ lu liên, Dinh Kiên. D. Dương Thanh. 

Cãi 7: Trong so các lãnh tụ cua các cuộc khới nghĩa chong ách dỏ hộ cua nhà 
Dươig, ai là người dược nhãn dan ta suy tôn danh hiệu “Bỏ Cái Dụi Vương”? 

V. I v Tự Tiên. IV Dinh Kiến. c Mai Thúc Voan D. Phùng Hưng. 

Cãi H: Niím 905, nhân co hội nhà Duòng suy sụp, ai Ị à người dược nhân dãn 
ung hộ, dáỉtlỉ chiếm Tong Bình giành quyền tự do cho dắt nước ta? 

/ . Khúc Hạo. IV Khúc I hừa Dụ. 

(. Dinh Công Trứ. Ị). Dương Dinh Nghệ. 

Câu 9: Nam 907, Khúc Thừa Dụ qua dời , ui lù người lên thay dế cai quan dẩt 
meo ? 

A Khúc Hạo. IV Khúc Thừa Mỹ. 

c Dương Dinh Nghệ. ĩ). Dinh Còng Trử. 

Ctổii 10: Sau khi quân xâm lu ọc nhà Dường bị thất hại, triOu dại phong kiến nào 
ơ Trtng Quốc mang quân xâm lược nước ta? 

A Nhà Vây Hán. B. Nhà Dông Hán. c. Nhà Nam Hán. IV Nhà Tống. 

Cũ u 1 1: Dâu nãm 957 diễn ra sự biến lịch sử nào trong nội bộ nước ta? 

A Dương Dinh Nghệ hị Kièu Công Tiền phản hội giết clìết. 

B Nhà ỉ lán dem quàn xâm lược mróc ta lần thử hai. 
c Ngô Quyên dem quàn dánh Kiêu Công Tiòn. 

D Càu A và B dứng. 

('(hu 2: Ngỏ Quyền, con rẽ cùa Dương Dinh Nghệ đã dem quân dátth Kiều 
(omgTiễn trà thù cho chu tướng vào thời gian nào? 

Á. Tháng 2 - 1938. IV Tháng 4 - 1938. 

c Tháng ỈO - 1938. D. Tháng 12 - 1938. 

cẵềtí /?: Lợi dụng cơ hội nào mù quàn Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần 
thử lui? 

A. <ieu Còng Tien bị Ngô Quyền giết chét, 
tì. vlội hộ triêu dinh nhà Ngỏ bị rỏi loạn. 

C\ (iều C òng Tiền giết Dương Dinh Nghệ đc đoạt chức Tiết độ sứ. 

V). Ciều C òng l icn cho người sang cầu cứu Nam Hán. 
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Cíiii 14: Chiến thắng Bạch Đằng vào nồm 938 , là chiến công cùa ai? 

A. Lý Thường Kiệt đánh bại quân nhà Tống. 

B. Lê Hoàn đánh bại 10 vạn quân Tống, 
c. Ngô Quyền phá quân Nam Hán. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 15: Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyền bắt sổng trẽn sồng Bạch Dẳtng 
năm 938? 

A. Thoát Hoan. B. Ò Mã Nhi. 

c. Hoàng Tháo. D. Ngột Lương Hợp Thai. 

Câu 16: Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì dô hộ c ủa 
phong kiến phương Bắc , đưa nước ta bước vào thời kì mới - thời kì độc lập bâu 
dài? 

A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (nãm 905). 

B. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938). 
c. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939). 

D. Câu A và B đúng. 
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CHƯƠNG IV 

VIẸT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐÉN THẾ KỈ XV 

Bài 2S 

XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIEN 
NHẢ NU ÓC ĐỘC LẠP THÔNG NHẤT 
(TỪ THẺ KÍ X ĐEN ĐÀU THỀ KỈ XV) 

I. KIỀN Tllủc Cơ BAN 

1. Bước (láu xây (lựng nhà nước. Thòi Ngô, Dinh - Tiền Lê 

- Sau khi đánh hại cuộc xâm lược cùa nhà Hán. năm 939, Ngô Quyên xung 
vương, dóng dỏ ò cố Loa - kinh dỏ củ thòi Au Lạc. thành lập chính quyền mới. Dắt 
HƯỚC bát dâu ÔI 1 (lịnh. Năm 944. Ngô Quyền mất,. Dương l am Kha chiếm ngôi vương. 
Nội hộ chính qu\ền trung ương lục đục. một sò thè lực địa phương nhân đó nôi dậy, 
gây nên tình trạng chia cãt. tranh châp lân nhau, sư cù gọi là 'loạn 12 sứ quân". 

Năm 968, Dinh Bộ Lĩnh lẻn ngôi Hoàng de, lập ra triều Dinh, dặt tên nước là 
Dại Cồ Việt, dong đô ỏ Hoa Lư Nối tiếp sự nghiệp cua nhà Dinh, nhà Tiền Lê (980 - 
1009) cúng cố hơn nữa hộ máy nhà nước trung ương, chia làm 13 dạo, giao cho các 
con và các tướng lĩnh trung thành cai quan. Quân dội cùng dược chắn chính. 

- Quan hộ ngoại giao Việt - Tòng được thiòi lập trên cơ so nhà Tổng còng 
nhận nền dộc lập cua nước Dại cồ Việt. Nhà Tiền Lẻ hầt dầu quan hệ với Cham- 
pa, cùng cò các vùng biên cương cua đất nước. 

2. Nhà ntrớc Dại Việt thời Lý, Trần, Hồ 

- Năm 1010. vua Lý Thái Tô dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Nảm 1054, 
vua Lý Thánh l ỏng đổi ten nước thành Đại Việt. 

- Tỏ chức hộ máy nhà nước: 

t- Vua dứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành cao nhất về chính trị, luật 
pháp, quàn sự, nghi lễ, đối ngoại. 

t Giúp vua có rể tướng (Thái uý). các đại thần, các chức hành khiển, các cơ 
quan hành chính, pháp ií như sanh, viện, dài. 

- rỏ chức cai quàn đảt nước: 

Chia dất nước thành nhiều lộ, dưới lộ là phù. huyện, châu, hương. 

+• Quàn dội gồm có Cam binh bao vệ nhà vua và kinh thành. Lộ binh ờ các 
dịa phương. Quàn dội dược tuyên chọn theo chè độ “Ngụ bmỈMi nông". 

■+ Luật pháp: thời Lý cỏ bộ Hình thư. Thời Trần cỏ bộ Hình luật riêng. 

♦ Tuyên chọn quan lại: Ban đâu ở thời Lý - Tràn, quan lại chu yếu dược 
tuyên chọn từ con em các gia đình quý tộc hoặc con cháu quan lại. về sau, nhưng 
ngườ i thi cừ đỗ dạt cùng dược làm quan, nám giữ một số chức quan trọng. 

3. Doàn kct dân tộc. Chính sách đối ngoại 

Dại Việt là một quốc giíiđa dân tộc. Từ xa xưa, các tộc người khác nhau trong 
nước dà từng cùng nhau đau tranh chống sự dỏ hộ cua phương Bắc đê giành lại độc 
lập và tinh nguyện sống chung trên cùng một lành thô. Các triều đại Dinh - Tiền 
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LC\ Lý. ỉ rần đà sớm ý thức dược điều dó. Nhà l ý. ngay tù thời Lý Thái rỏ. đà cln 
trương đặt quan hệ thân tộc với các dân tộc ít người nhu ga công chúa, han chửi 
tước và cho mòi các tù trưởng ve kinh v.v... Nhà I ràn cùng giai quvêt một cách tỏ 
đẹp các vụ chỏng đòi, li khai cua một sỏ tù trường. „ 

o miền xuôi, các thê lực chông đối, phan loạn củng nhanh chóng dược gia 
quyết một cách êm dẹp. Nhà nước và nhân dàn cùng hợp tác châm lo hao vệ sai 
xuất, gia cố dè diều, chống lụt hào. 

Đối với các triều dại phương Bắc. các nhà nước thời Lý, Trần. I lồ tuy giữ lệ thai 
phục, nộp phú cống đều dặn, nhumg luôn giữ vững tư thế cùa một dân tộc dộc lập. 

Đối với các nước láng giềng phía nam. dặc biệt là Cham-pa, tuy cỏ lúc cãn§ 
thảng nhưng nhà nước Lý - Trần luôn giữ thái dộ vừa mèm dẻo, vừa cứng ran (ít 
giữ vừng biên cương. 

* Kè ị luận: 

- Trài qua các triều dại phong kiến từ thời nhà Ngô dèn thòi nhà Mò. nhà nước 
quân chú trung ương tập quyền từng bước được xâv dựng chặt chẽ, đầy du vẻ tât ;a 
các mặt. 

- Y thức về sự gần gùi nhân dân, đoàn kết dân tộc đê bào vệ quyển tự chù, tụ 
cường cua dân tộc. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu ỉ: Sau khi ítánli hại quân xam lược Num Hán , Ngô Quyền xung vương v)o 
năm nào? Dỏng (lô ớ đâu? 

A. Năm 938. Đóng đỏ ờ Hoa Lư. B. Nãm 939. Đóng dỏ ở Thăng Lonz. 

c. Năm 939. Đóng đô ở cổ Loa. D. Năm 938. Đóng đô ở cồ Loa. 

Câu 2: Nãnt 944 , Ngỏ Quyền mất , ai là người chiếm ngôi vua? 

• A. Đinh âiộ Lĩnh. B. Dương Tam Kha. 

c. Ngô Xương Ngập. D. Ngô Xương Văn. 

Câu 3: Triều Ngô trong lịch sứ nước ta được thành lập và tồn tại trong khoutg 
thời gian nào? 

A Năm 931 - 933. B. Năm 938 - 944. 

c. Năm 939 - 965. D. Năm 939 - 968. 

Câu 4: “Loạn 12 sứ quân ” (liễn ra trong thời điềm lịch sử nào? 

A. Cuối thời Ngỏ. B. Đầu thời Ngô. 

C. Cuối thời Dinh. D. Dầu thời Dinh. 

Câu 5: Ai là ngtrời cỏ công (lẹp “Loạn 12 sử quân ” tlĩồng nhất đắt nước 'ào 
nàm 967? 

Á. Dinh Bộ Lĩnh. B. Dinh Công Trứ. 

c. Dinh Diền. D. Ngỏ Xương Ngập. 

Câu 6: Dinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng (tế vào năm nào? Dặt tên nước là gì? 

A. Nãm 967. Đặt tên nước ỉà Dại cồ Việt. 

B. Nãm 968. Dật tên nước là Dại Việt. 

c. Nãm 968. Dặt tên nước là Dại cồ Việt. 
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I) Năm 969. Dặt tẻn nước là Dại Việt. 
câu 7: Dưới thời nhà Dinh, kinh dô nước ta đóng (ỳ đâu? 

A Dại La B Hoa Lư. c. cồ Loa. D. Thăng Long. 

Câu H: Trong lịch Mị nước ta, nổi tiếp sự nghiệp cùa nhà Đinh là triều dại 
phong kiến nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Nhả Tiền Lê. D. Nhà Hậu Lê. 

Câu 9: Nhà Tiền Lê dược thành lập trong hối cánh lịch sử như thế nào? 

A Dầt nước thanh bình. 

iL Thế lục phong kiến phương Bắc ráo riết chuản bị xâm lược nước ta. 
c Dang bị quán nhà Tống xâm lược. . . 

D. Nội bộ triều đinh hỗn loạn 

Câu 10: Nhí) Tiền Lê dược thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Năm 980 - 1009. B^Nảm^l - 1010. 

c. Nám 980 - 1008. D. Năm 979 - 1009. 

Câu II: Vị vua dầu tiên cua nhà Tiền Lê là ai? 

A. Lè Dại Hành. B. Lê Thái Tồ. c. Lê Thánh Tông. D. Lê Nhân Tông. 

Càu 12: Noi sự kiện ớ cột B cho Jìhù hợp với cột A theo hảng thống kê sau đây: 


__ A _ j 

B 

1. Nhà Ngô. 

2. Nhà Dinh, i 

3. Nhà Tiền Lê 

A. Chia nước làm 10 đạo, giao cho các con cháu và các 
tướng lĩnh trung thành cai quản. 

B. “Loạn 12 sứ quân”. 

c. Dặt tên nước là Đại cồ Việt, đóng đô ờ Hoa Lư. 

D. Bất đầu qu<yi hệ với Cham-pa, củng cố vùng biên cưong 
của đất nước. 

E. Nhà nước quân chù sơ khai ra đời, bao gồm ba ban: võ 
ban, vãn ban và tăng ban. 

Ci. Kinh đô ờ Cổ Loa. 


Câu 13: Năm 1009 , vua cuối cùng cùa nhà Tiền tê là Lê Long Đĩnh qua đời , ai 
là người dược suy tôn lên làm vua lập ra nhà Lý? 

A. Lý Phật Mã. B. Lý Công uẩn. c. Lý Thường Kiệt. D. Lý Nhật Tồn. 
Câu 14: Năm 1054 , rua Lý Thánh Tông đồi lại tên nước thành: 

A. Dại Nam. B. Đại Việt. c. Việt Nam. D. Nam Việt. 

Câu 15: Vị vua cuối cùng của nhà Lý là ai? 

A. 1 ý Cao Tông. B. Lý Chiêu Hoàng, 

c I ý Huệ rông. D. Lý Trần Quán. 

Cảu 16: Vua dầu tiên của nhả Trần là ai? 

A Trần Thái l ông (Trần Cảnh). B. Trần Thánh Tông (Trần Hoàng), 

c. Trần Nhân Tông (Trần Khâm). D. Trần Anh Tảng (Trần Thuyên). 

Câu 17: Dẩt ụ ước dược chia thành nhiều lộ , phủ huyện , châu, hương. Đó là hộ 
ttuáy hành chính nhà nước dưới thời nào? 

A. Nhà Lý B. Nhà Tiền Lé. c. Nhà Trần. D. Nhà Đinh. 
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Câu 18: Các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông hai hên thềm điện Long ý ĩ% Tri 
làm gì? 

A. Người dân ai có điều oan uổng đều có thẻ đánh chuông mòi vua ra xét. 

B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết, 
c. Báo động cho triều đình khi cỏ giặc ngoại xâm. 

D. Tất cả đều đủng. 

Câu 19: Việc nhà Lỷ gả công chúa và han hành thức tước cho các tù ưrutrưỏ 
. dàn tộc ít ngừời nhằm mục đích gì? 

A. Thắt chặt tình đoàn kết giừa các dân tộc. 

B. Lấy lòng người dâu tộc thiểu số. 
c. Thực hiện chính sách đa dân tộc. 

D. Tất cả các mục đích trên. 


Bài 29 

MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIẺN KINH TẾ 
(TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV) 

I. KIÉN THỨC cơ BẢN 

1. Mở rộng ruộng đất, phát triển nông nghiệp 

- Từ thời Đinh - Tiền Lê, nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hdoaoanị 
mờ rộng dất đai canh tác, phát triền nông nghiệp. Tiếp tục tinh thần đỏ, nhà Lý/, I, nh 
Trần không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sản xuất. Nhà nước bướec c đai 
lấy một số ruộng thưởng cho những người có công và cấp cho các chùa chiền. 

- Nước ta có nhiều sông ngòi. Lũ lụt thường xuyên xảy ra, tàn phá mùa ntiàiàng 

làng mạc. Kinh đô Thăng Long cũng thường bị nạn lụt đe doạ. Nhà Tiền Lê,, r nhí 
Lý đã chú ý cho dân đào nhiều kênh máng, dấp đê nhưng vẫn không hạn chế íđơược 
bao nhiêu. Năm 1248, nhà Trần tồ chức một chiến dịch lớn, huy động nhân dâânn cả 
nước đắp đê suốt dọc hai bờ các con sông lớn. Từ đầu nguồn đến bờ biển, gọi llàà đê 
‘‘quai vạc”. Chỗ nào đê đắp vào ruộng của dân thì cho đo đạc, trả tiền. Lại đặt ichhức 
quan Hà đê để trông coi việc sửa đắp. “Từ đó, thuỷ tai không còn nữa và đời íSốống 
nhân dân đirợc sung sướng”. í 

- Thành tựu chung cùa nông nghiệp: Bên cạnh việc trồng lúa, khoai, sấn, nihhân 
dân ta còn trồng dâu nuôi tầm. trồng bông, trồng cây ăn quả, rau đậu v.v... 

2. Phát triển thù công nghiệp và thương nghiệp 
* Thú cổng nghiệp: 

- Trong nhân dân, các nghề thù công như đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm., Sỉứ, 
ưcrm tơ dệt lụa tiếp tục phát triền, chất lượng sản phẩm ngày càng được nàng icaio. 
Đồ gốm tráng men ngọc, men xanh độc đáo, in hình người, hình thú, hoa lá... đíưcợc 
trao đổi khấp nơi. Gạch trang trí hoa, rồng được bán và phục vụ xáy dựng. tCăc 
nghề tô tượng, chạm khăc đá, làm đô vàng bạc, trang sức, làm giây, nhuộm vải đẽu 
phát triển. 
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- Nhà nước Dinh - 'T iền Lè, Lý - Trần dều thành lập các xương thu công (gọi 
là cục Tách tác) đê rèn đúc vù khí, tiền, đóng thuyên hè, may Ỉ 11 Ù áo cho vua quan, 
góp plân xây dựng các cung điện, chùa chiền, đôn dài. 

* Tnnmg nghiệp: 

- Việc giao lưu buôn bán giữa các làng, các vùng ngày càng nhộn nhịp, hàng 
hoá ptong phú. Các chợ làng, chợ huyện dược hình thành. Mót sử gia nhà Nguyên 
sang IƯỚC ta dà viết: “Trong xóm làng thường có chợ, cử hai ngày họp một phiên, 
hàng ioá trám thứ, bày la liệt". 

- Trẽn vùng biẻn giới Việt - Trung, từ thời Lý dã hình thành các địa diêm trao 
đồi lung hoá. Lái buôn hai nước đem đủ thứ lụa là. vái vóc, ngà voi. giây, ngọc, 
vàng., đến trao đôi. Thuyền buôn các nước phương Nam như Gia-va, Xiêm, An 
f)ộ cmg thường qua lại mua bán ở các cửa biền Đông - Bắc. Nãm 1 149, nhà Lý 
cho l;p trang Vản Đồn (Quang Ninh) làm vùng hải cảng trao đôi hàng ho*> với 
turóc Igoài. Lạch Trường (Thanh Hóa) cũng là một vùng hải cảng buôn bán. 

3. Plân hoá xã hội. Bước đầu đấu tranh của nhân dân 

The kỉ X mờ đau thời kì độc lập cũng là mở đầu quá trình phong kiến hoá 
cùa xi hội Việt Nam: 

t- Tầng lớp địa chủ ngày càng gia tăng. 

f Quý tộc, địa chù ngày càng chấp chiếm nhiều ruộng đất. 

t- Nhản dân nhiều người nghèo khỏ phải bán ruộng đât, bán con cái làm nô tì. 

+- Tình trạng phân hoá giàu nghèo càng tăng cao ờ cuối thế ki XIII và thế kỉ XIV. 

- >/ào nửa sau thế kỉ XIV, một số vua Trần và quan chức cao cắp chỉ lo ăn choi 
xa X. không quan tâm đến cuộc sống nhản dân. Nạn đói liên tục xảy ra. Mâu thuẫn 
giai iấp trở nên gay gẳt. Khời nghĩa của nông dân bùng nổ. 

* Két luận: 

- Dưới các triều đại Đinh -Tiền Lê, Lý - Trần đã phát triển một nền kinh té toàn 
dùệnvới nhưng sàn phẩm có chất lượng cao, việc giao lưu với nước ngoài được mở 
rộ ng Có dược thành quà đó là nhờ vào sự góp sức của nhà nước và nhân dân. 

- Đến thế kỉ XII, đặc biệt là thế kỉ XIII, XIV xã hội rơi vào tình trạng phân hoá 
giàu nghèo ngày càng gia tăng, nhà nước không giải quyết được. Đó là nguyên 
nhái dẫn đến các cuộc đấu tranh của nông dân chống lại nhà nước phong kiến. 

IL CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

CAu ì: Dưới thời Lỷ - Trần , Nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thướng và cẩp 
dkođổi tượng nào? 

A. Thưởng cho những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo. 

R. Thưởng cho qúi tộc và cấp cho dòng tộc. 

c. Thường cho những người có công và cấp cho các chùa chiền. 

3. Thưởng cho quân đội và cấp cho lãng xã. 

Câi 2: Các vua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì? 

V Cùng nông dân làm công tác thuỷ lợi. 

3. Làm lễ cày ruộng tịch điền. 

3. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân. 

D. Tất cả đều đúng. 
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Câu 3: Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chửc gì để trông coi, đốc thúc V ví c " c v 
và đắp đê? 

A. Đồn điền sứ. B. Hà đê sứ. 

c. Đẳp đê sứ. Đ. Khuyến nông sứ. 

Câu 4: u Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hààìi t(ỉ hàế 
Irãm thứ, bày la liệt". Đo là đánh giá cua ai? 

A. Lý Thái Tổ. B. Trần Thánh Tông, 

c. Sử giả nhà Nguyên (Trung Quốc). D. Sứ giả Án Độ. 

Câu 5: Trên vùng biên giới Việt - Trung, từ thời nào đă hình thành cáác à í các 
trạo đổi hàng hoá? 

A. Nhà Đinh - Tiền Lê. B. Nhà Lý. c. Nhà Trần. D. Nhà Hồ. '■ 
Câu 6: Năm 1149, nhà Lý lập trang Văn Đồn (Quảng Ninh) để làm gì ? 

A. Làm vùng hải càng trao đổi hàng hoá với nước ngoài. 

B. Làm căn cứ quân sự chống ngoại xầm. 

c. Làm cơ sở sàn xuất các mặt hàng thủ công. 

D. Làm vùng hải càng đề trao đổiTiàng hoá với Án Độ. 

Câu 7: Tinh hình chính trị và kinh tế cùa nước Đại Việt dưới thời Lý - Trầìnìn Ún 
thế nào? 

A. Chính trị ồn định, kinh tế chậm phát triển. 

B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khản, 
c. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. 

D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triền thịnh đạt. 

Câu 8: Sự bùng nổ các guộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế ki XIV chứmị n 8’ n i 
điều gì? , 

A. Nhà nước đã suy yếu, khôn^unutỉỉặn Wl ITÀổn định và phát triển đất mưi ưn| J 

B. Nông dân đâ giác ngộ và cỏ 

c. Sự sụp đổ của nhà Trần lả không Nè^HNhlih khỏi. 

D. Câu A và B đúng. 

Bài 30 

KHÁNG CHIÉN CHÓNG NGOẠI XÂM 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (thế kỉ X - XI) 

- Cuộc khảng chiến chổng Tổng thời Tiền Lè (năm 98 ì) 

Năm 981, lợi dụng việc vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại. triều đình Dại C'ô 
Việt gặp nhiều khó khăn, vua Tống sai quân xâm lược nước ta. Thập đạo tướn igi 
quân Lê Hoàn lập tức được bà Thái hậu và các tướng lĩnh tôn lẽn làm vua, chi đại U) I' 
cuộc kháng chiến. Với truyền thống yêu nước sâu sac và ý chí quyết tâm bào vệ T(ô ( 
quốc, quân \à dân Đại cồ Việt dã chiến dầu anh dũng và đầy mưu trí. đánh tan các c < 
đạo quân xâm lược ngay ở vùng Dông - Bẳc. Một số tướng giặc chết hoặc bị bẩt 1 - 
Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi. Ọuan hệ Việt - Tống trở lại ổn định. 
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- Cuộc kháng chiến chông Tông thời Lý (1075 - 1077) 

+ Nước Đại Việt thời Lý đang vươn lẻn trong xây dựng đất nước. Cùng lúc 
đó nhà Tống suy yếu lại gập nhiqu khó khăn ờ trong nước cũng như ở vùng biên 
giới phía bãc. Theo đê nghị cùa tẽ tướng Vương An Thạch, vua T'ốn£ hạ lệnh 
chuẩn bị gàp rút cuộc xâm lược Đại Việt với mục tiêu: "Neu tháng, thế Tống sẽ 
tăng, các nước Liêu Hạ sẽ phải kiêng nể’\ 

+ Dược tin đỏ, bà Thái hậu và vua Lý mời các đại thần vào cung hội bàn. 
Thái uý Lý Thường Kiệt đã chủ trương: "Ngồi yẻn đợi giặc không bàng đem quân 
đánh trước đế chặn imìi nhọn của giặc”. Được sự tán đồng của mọi người và sự 
ung.hộ cùa quân sĩ, Thái uý Lý Thường Kiệt - người chi đạo cuộc kháng chiến, đã 
thực hiện chiến lược ‘Tiên phát chế nhân 4 ’, kết hợp với lực lượng dân binh của các 
dàn tộc miền núi, đem quản đánh lên phía bấc. Năm 1075, quân ta đánh sang châu 
Khảm, châu Liêm (Quàng Đóng, Ọuàng Tây - Trung Quốc), rồi tập trung bao vây 
thành Ung Châu (Nam Ninh - Quàng Tây), đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị 
xâm lược cùa nhà Tống và rút về. Năm 1077, 30 vạn quân Tống tràn sang nước ta. 
Bang trận quyết chiến trên bờ Bẳc sông Như Nguyệt (sông cầu - BẤc Ninh), quân 
ta, do L ròng Kiệt trực tiếp chi huy, đã đánh taríquân xâm lược. 

2. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) 

Thế ki XUI, bước trên đường ồn định và phát triển đất nưỏc dưới thời Trần, 
nhân dân Dại Việt lại phải đương đầu với cuọc thử lửa lớn lao kéo dài suốt 30 năm. 
Với tư tưởng bành trướng, làm chủ toàn bộ phương Nam, quân Mông - Nguyên đã 
ba lần đánh xuống nước ta (1258, 1285, 1288). Dưới sự chỉ huy cùa vị thống soái, 
nhà quân sự thiên tài Trần Hưng Đạo và các vua Trần yêu nước cùng hàng loạt 
tướng lĩnh tài năng, "cả nước đứng dậy” cầm vũ khí, gậy gộc chiến đấu dũng cảm, 
quyết bào vệ Tổ quốc thân yêu. 

Kinh thành Thăng Long ba Iầnjbi vó ngựa Mông - Nguyên giày xéo, bộ tổng 
chỉ huy kháng chiến có lần bị kẹp giừa hai “gọng kìm” cùa giặc, nhưng với tinh 
thần "Sát Thát”, thực hiện kế "thanh dã”, chủ động đối phó với mọi âm mưu của 
giặc, quân dân Đại Việt đã đánh bại quân xâm lược, bào vệ vừng chấc nền độc lập 
,của Tô quôc. Chiến thắng Bạch Đằng vanệ dội mãi mãi đi vào lịch sử như một biêu 
tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường cùccdân tộc. 

Cùng trong khoảng thời gian này, năm 1282, quân Mông - Nguyẻn đã đánh vào 
Cham-pa. Dưới sự chi đạo của vua Chăm và Thái tử Ha-ri-git, quân và dân Chăm đã 
rút khỏi kinh đô Vi-giay-a, rồi sau đó phản công chiến đấu quyết liệt, buộc giặc phải 
tách một bộ phận rút lên mạn bắc, để rồi theo lệnh tiến đánh lên Đại Việt. 

3. Phong trào đẩu tranh chống xâm lược đầu thế kỉ XV và khởi nghĩa Lam Sơn 

Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy vong. Bằng một cuộc cài cách lớn, Tẻ tướng Hồ 
Quý Ly mong cứu vãn tình thế để có đủ lực lượng chống lại sự đe doạ xâm lược 
cùai nhà Minh. Đầu thế kỉ XV, do không đoàn kết được nhân dân, nhà Hồ chịu thất 
bại trước cuộc xâm lược của quân Minh. Năm 1407, Đại Việt lại rơi vào ách đô hộ 
nghiệt ngả, tàn bạo. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa dà bùng lỏn ở miền xuôi cùng như 
mitền ngược, nhưng đều bị đàn áp. 

Năm 1418, một cuộc khơi nghĩa lớn đà dấy lèn ờ đất Lam Sơn (Thanh Hoá), 
(lo Lè Lợi và Nguyễn Trăi lãnh đạo. 
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Với tinh thẩn “Quyết không đội trời chung cùng giặc”, nghĩa quân Lam SờơtSơn 
chiến đẫu ngoan cường, bắt khuất, sẵn sàng chịu hi sinh gian khổ đề rồi vượTt rọt q 
được giai đoạn khỏ khăn, chủ động đánh vào Nam, giải phóng Nghệ An, Tàn ỉ Bi BÌI 
Thuậh Hoá* và qua đỏ, làm chủ Thanh Hoá. Tháng 9 - 1426, nghTa quân mờ' cở cu 
tấn công đại quy mô ra Bẳc. Với tư tưởng “lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn,, <ft, đi 
chí nhân mà thay cường bạo”, ngỉìĩa quản không chi lôi cuốn được sự ùng hộ nộ nh 
tình của nhân dân,, mà còn phân hoá đirợc lực lượng cùa kẻ thù, đẩy quản MinMi nh V 
thế bị động. Không còn cách nào khác, quân giặc phải sai người về nước xim ũn CI 
viện Cuối năm 1427, nghía quàn Lam Sơn chiến đấu chủ động, sáng tạo dâà Hã lả 
nên chiên thảng lây lừng Chi Lăng - Xương Giang, đánh tan tành 10 vạn viện b n bii 
của giặc. Quân xâm hrợc Minh dầu hàng phai rút về nước. 

Mùa xuân năm 1428, đất nước sạch bóng quân thự. 


THÓNG KÊ CÁC CUỘC KHÁNG CHIÉN 
VÀ KHỞI NGHĨA LỞN CHÓNG NGOẠI XÂM 


Niên đẹi 


Sự kiện 

z ~jr— 


- Cuộc kháng chiên chông Tông thời Tiên Lê. 

- Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. 

- Cuộc kháng chiến chốnạ quân Mông - Nguyên lần thứ nHiấìhất. 

- Cuộc kháng*chiến chổng quân Mông - Nguyên lần tthithứ 
hai. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần tthứhứ 
ba. 

- Khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi, Nguyễn Trãi chốmpng 

quân xâ m lược nhà Minh. __ 


1. Năm 981. 

2. Năm 1075 - 1077. 
5. Nảm 1258. 

4. Năm 1285. 

5. Năm 1288. 

6. Năm 1418- 1427. 


II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Thời Tiền Lê , nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược ịcucủc 
quăn nào ở Trung Quắc? 

A. Nhà Tống. B. Nhà Minh. c. Nhà Nguyên. Đ. Nhà Hán. 

Câu 2: Lê Hoàn chỉ huy cuộc khảng chiến chống quân xâm lược nhà TỈPtiỉhg 
giành được thắng lợi ở đâu ? 

A. Sông Như Nguyệt. B. Sông Bạch Đằng. 

c. Ở Rạch Gầm - Xoài Mút. D. Ở Chi Lăng - Xương Giang. 

Câu 3: Giữa thế kỉXly tình hình nhà Tổng như thể nào? 

A. Đang ờ thời kì thịnh đạt. 

B. Bị các nước xâm lược. 

c. Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ỏ trong nưỡc cũng như ở vùng biên giới phút Btàãc. 
D. Đang mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước. 

Câu 4: Nhà Tổng đã giãi quyết nhưng khó kltãn giữa thế kỉ XI như thế nào 1 

A. Đánh hai nước Liêu, Hạ. 

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lành thổ. 
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c. )ánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nê. 

I). ìiãi hoà với Đại Việt dể đánh Licu, Hạ. 

Câu $' Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chổng quân xâm lược nhà rốn\ 
vào ntừng năm 1075 - 10 77? 

A.Lẻ Hoàn. B. Lý Thường Kiệt, 

c. ĩ rần I lưng Đạo. D. Lý Công uẩn. 

Câu t: Trong lịch sử chong ngoại xăm cua (lân tộc ta, ai tà người thực hiệi 
chiến lược “Tiên phát chế nhân ”? 

A Lè Hoan. B. Trần Hưng Đạo. 

c Lý Công Uẩn. D. Lý Thường Kiệt. 

Câu ': Nối niên đại ớ cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột £ sau dăy: 

Nên đại __ Sự kiện __ 

A. Ba mươi vạn quân Tống tràn vào xâm lược nước ta. 

1 1075. B. Quản ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm, rồi tập trung bao 

vây thành Ung Châu. 

2 1077. Q Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, đánh tan quân xâm 

lược Tống. 

D. Bài thơ thần cùa Lý Thường Kiệt ngân vang. 

E. Quân ta đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị xâm lược cùa 
nhà Tống. 

Câu 8: Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiếi 
chốtg quàn xâm lược Mông - Nguyên ? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời nhà Lý. 

( . Thời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ. 

Câi 9: Ai là nhà quân sự thiên tài đă cùng với các vua Trần và hàngioại tướnị 
lĩnh tài năng chiến đấu chong \uàn xàm lược Mông - Nguyên giành thắng lợi Vi 
yatềỊ cho To quốc? 

\. Trần Thù Độ. B. Trần Khánh Dư. 

t. Trần Hưng Đạo. D. Trần Quang Khải. 

Cât 10: Hội nghị Diên Hồng do triều Trần to chức đã triệu tập những thànầ 
phứt nào để bàn kế hoạch đánh giặc? 

Các vương hầu, quý tộc. B. Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân. 

c. Các bậc phụ lão có uy tín. D. Tất cả các thành phần trên. 

Căi 11: Trong cuộc kháng chiến chống quăn xăm lược Mông - Nguyên , chiết 
thỉtĩg nào vang dật , mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng củtt truyền thắnị 
yêt nước , bất khuất, quật cường của dãn tộc ta? % 

A. Chiến thắng Vân Đồn. B. Chiến thẳng Vạn Kiểp. 

c. Chiến thắng Bạch Đằng. D. Cả ba chiến thắng trên. 

Cáu 12: Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngả , tàn bạo củi 
qúin xâm lược nào? 

A. Quân xâm lược nhà Thanh. B. Quân xâm lược nhà Minh, 

c. Quân xâm lược nhà Xiêm. D. Quân xâm lược nhà Tống. 

8 ' 




Câu 3: Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì đế trông coi, đốc thúc việc c sù 
và đắp đê? 

A. Đồn điền sứ. B. Hà đê sứ. 

c. Đắp đê sứ. D. Khuyến nông sứ. 

Câu 4: u Trong xóm íàng thường cỏ chợ', cứ hai ngày họp một phiên, hàng t ho 
Jrăm thứ, bày la liệt ” Đo là đánh giá cua ai? 

A. Lý Thái Tổ. B. Trần Thánh Tông, 

c. Sử già nhà Nguyên (Trung Quốc). D. Sứ giả Án Độ. 

Câu 5: Trên vùng biên giới Việt - Trung, từ thời nào đă hình thành các đitiển 
trạo đổi hàng hoá ? 

A. Nhà Đinh - Tiền Lê. B. Nhà Lý. c. Nhà Trần. D. Nhà Hồ. 

Câu 6: Năm 1149, nhà Lý lập trang Vẫn Đồn (Quảng Ninh) để làm gì? 

A. Làm vùng hải cảng trao đồi hàng hoá với nước ngoài. 

B. Làm căn cứ quân sự chống ngoại xâm. 

c. Làm cơ sở sàn xuất các mặt hàng thù công. 

D. Làm vùng hải cảng để trao đồiTiàng hoá với Ấn Độ. 

Câu 7: Tinh hình chính trị và kinh tế cùa nước Đại Việt dưới thời Lý - Trần nhhu 
thế nào? 

A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. 

B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khản, 
c. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. 

D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt. 

Càu 8: Sự bùng nổ các guộc khởi nghĩa nông dân nừa sau thế ki XIV chứng ttỏ 
điều gì? 

A. Nhà nước đã suy yéu, khôn^Snuĩhặn ttà ồn định và phát triển đất nước:. 

B. Nông dân đã giác ngộ và cỏ y^ỉ^íí^ltíĩặe. 

c. Sự sụp dổ của nhà Trần là không khỏi. 

D. Câu A và B đúng. 

Bài 30 

KHÁNG CHIÉN CHÓNG NGOẠI XÂM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các cuộc kháng chiến chống quần xâm lược Tống (thể kỉ X - XI) 

- * Cuộc khảng chiến chổng Tổng thời Tiền LẺ (năm 981) 

Năm 981, lợi dụng việc vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, triều đình Đại cồ 
Việt gặp nhiều khó khăn, vua Tống sai quân xâm lược nước ta. Thập đạo tướng 
quân Lẻ Hoàn lập tức được bà Thái hậu và các tướng lĩnh tôn lẻn làm vua, chi đạo 
cuộc khảng chiến. Với truyền thống yêu nước sâu sắc và ý chí quyết tâm bảo vệ Tô 
quôc, quân \à dân Đại cồ Việt dã chiến dầu anh dùng và đầy mưu trí, đánh tan các 
đạo quân xâm lược ngay ở vùng Đông - Bắc. Một số tướng giặc chết hoặc bị hất. 
Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi. Quan hệ Việt - Tống trở lại ồn định. 
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- ('lộc kháng chiến chồng Tồng thời Lý ị ì 075 - 1077) 
f Nirởc Đại Việt thời Lý đang vươn lên trong xây dựng đất nước. Cùng lúc 
đó nhà Tống suy yếu lại gặp nhiề.u khó khăn ở trong nước cùng như ở vùng biên 
giới plía bác. I heo đề nghị của tề tướng Vương An Thạch, vua Tống hạ lệnh 
chuán >1 gấp lút cuộc xàm lược Đại Việt với mục tiêu: "Neu thẳng, thế Tống sẽ 
tăng, CIC nước Liêu Hạ sẽ phải kiêng nẻ". 

+ Được tin đỏ, bà Thái hậu và vua Lý mời các đại thần vào cung hội bàn. 
Thái u Lý Thường Kiệt đã chù trương: "Ngồi yên đợi giặc không bàng đem quản 
đánh tước đề chặn nríĩi nhọn của giặc”. Được sự tán đồng của mọi người và sự 
ủng.hc của quàn sĩ, Thái uý Lý Thường Kiệt - người chi đạo cuộc kháng chiến, đã 
thực hện chiến lược "Tiên phát chế nhân'”, kết hợp với lực lượng dân binh cùa các 
dàn tộ. miền núi, đem quân đánh lẻn phía bắc. Năm 1075, quân ta đánh sang châu 
Khâm cháu Liêm (Quàng Đỏng, Ọuảng Tây - Trung Quốc), rồi tập trung bao vây 
thành Jng Châu (Nam Ninh - Quảng Tây), đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bi 
xàm hợc cua nhà Tống và rút về. Năm 1077, 30 vạn quân Tống tràn sang nước ta. 
Bang rận quyết chiến trên bờ Bắc sông Như Nguyệt (sông cầu - Bắc Ninh), quân 
ta, do ròng Kiệt trực tiếp chi huy, đẩ đánh tarf quân xâm lược. 

2. Cá: cuộc kháng chiến chống quân xâm lơợc Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) 

Tiế kỉ XIII, bước trên đường ổn định và phát triển đất nước dưới thời Trần, 
nhản (ân Đại Việt lại phải đương đầu với cuọc thử lửa lớn lao kéo dài suốt 30 nảm. 
Vớ) ti tưởng bành trướng, làm chủ toàn bộ phương Nam, quân Mông - Nguyên đă 
ba lần đánh xuống nước ta (1258, 1285, 1288). Dưới sự chỉ huy của vị thống soái, 
nhà qiân sự thiên tài Trần Hưng Đạo và các vua Trần yêu nước cùng hàng loạt 
tướng lĩnh tài năng, "cà nước dứng dậy” cầm vu khí, gậy gộc chiến đấu dũng cảm, 
quyết3áo vệ Tổ quốc thân yêu. 

Kinh thành Thăng Long ba lầnJbị vó ngựa Mông - Nguyên giày xéo, bộ tổng 
chi hiy kháng chiến có lần bị kẹp giữa hai “gọng kìm” của giặc, nhưng với tinh 
thần ‘Sát Thát”, thực hiện kế "thanh dã”, chù động đối phó với mọi âm mưu của 
giặc, tuân dân Đại Việt đă đánh bại quản xâm lược, bảo vệ vừng chắc nền độc lập 
,của T) quốc. Chiến thắng Bạch Đằng vanẸ dội mãi mài đi vào lịch sừ như một biểu 
tượn£cùa truyền thống yêu nước, bất khuất, quặt cường của.dân tộc. 

Cùng trong khoảng thời gian này, nãm 1282, quân Mông - Nguyên dã đánh vào 
c hampa. Dưới sự chi đạo của vua Chăm và Thái từ Ha-ri-git, quân và dân Chăm đâ 
rút klỏi kinh đô Vi-giay-a, rồi sau đó phản công chiến đấu quyết liệt, buộc giặc phải 
tách nột bộ phận rút lẽn mạn bắc, đề rồi theo lệnh tiéưdánh lên Đại Việt. 

3* Plong trào đấu tranh chống xâm lưọc đầu thế kỉ XV và khỏi nghĩa Lam Sơn 
Cuối thể ki XIV, nhà Trần suy vong. Bằng một cuộc cải cách 1Ớ11, Tẻ tướng Hồ 
Quý „y mong cứu vãn tình thế để có đủ lực lượng chong lại sự đe doạ xâm lược 
của mà Minh. Đầu thế kỉ XV, do không đoàn kết được nhân dân, nhà Hồ chịu thất 
bại trrớc cuộc xâm lược của quân Minh. Năm 1407. Dại Việt lại rơi vào ách đô hộ 
nghkt nga, tàn bạo. Hàng loạt cuộc khỏi nghĩa đã bùng len ở miền xuôi cũng như 
miền ngược, nhưng đều bị đàn áp. 

Năm 1418, một cuộc khởi nghĩa lớn đà dấy lên ờ đất Lam Sơn (Thanh Hoá), 
do Lí Lợi và Nguyễn Trài lành đạo. 
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Với tinh thần “Ọuyết không đội trời chung cùng giặc", nghĩa quân Lam $>ơrn đã 
chiến đẳu ngoan cường, bất khuất, sẵn sàng chịu hi sinh gian khổ để rồi viriỢt qua 
được giai đoạn khó khăn, chủ động đánh vào Nam, giải phỏng Nghệ An, Tàn Biinh, 
Thuận Hoá* và qua đá, làm chủ Thanh Hoá. Tháng 9 - 1426, nghĩa quân mỏr c:uộc 
tấn công đại quy mô ra Bắc. Với tư tưởng “lấy nhân nghĩa để thẳng hung tàm, (đem 
chí nhân mà thay cường bạo", nghĩa quân không chi lôi cuốn được sự ủng hộ mhiệt 
tình cùa nhân dân* mà còn phân hoá được lực lượng của kẻ thù, đẩy quàn Mimh vào 
thế bị động. Không còn cách nào khác, quân giặc phải sai người vẻ nước xiin cứu 
viện Cuối năm 1427, nghĩa quàn Lam Sơn chiến đấu chủ động, sáng tạo đíã làm 
nên chiên thăng lây lừng Chi Lăng - Xương Giang, đánh tan tành 10 vạn việni binh 
của giặc. Quân xảm hrợc Minh đầu hàng phải rút về nước. 

Mùa xuân năm 1428, đất nước sạch bóng quân thừ. 


THÓNG KÊ CÁC CUỘC KHẢNG CHIÉN 
VÀ KHỞI NGHĨA LỞN CHỐNG NGOẠI XÂM 


Niên đại 

Sự kiện 

1. Năm 981. 

2. Năm 1075- 1077. 

5 . Năm 1258. 

4. Năm 1285. 

5. Năm 1288. 

6. Năm 1418- 1427. 

- Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lé. 

- Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. 

- Cuộc kháng chiến chốnẹ quàn Mông - Nguyên lán thứ nlhất. 

- Cuộc kháng chiên chông quân Mông - Ngu>ên lân thứ 
hai. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Ngujên lần thứ 
ba. 

- Khới nghĩa Lam Sơn cùa Lê Lợi, Nguyễn Trãi chống 
quân xâm lược nhà Minh. 


II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Thời Tiền Lê, nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xăm tược cùa 
quăn nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tống. B. Nhà Minh. c. Nhà Nguyên. Đ. Nhà Hán. 

Câu 2: Lê Hoàn chi huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tỉốhg 
giành được thẳng lợi ở đâu? 

A. Sông Như Nguyệt. B. Sông Bạch Đằng. 

c. Ở Rạch Gầm - Xoài Mút. D. Ở Chi Lăng - Xương Giing. 

Càu 3: Giữa thế ki Xỉ, tình hình nhà Tống như thể nào? 

A. Đang ởthời ki thịnh đụt. 

B. Bị các nước xâm lược. 

c. Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ờ trong nưởc cũng như ờ vùng biên giơi phía Bà'.. 
D. Đang mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước. 

Câu 4: ÌShà Tổng đã giòi quyết những khó khăn giữa thế ki XI như thỉ nào? 

A. Đánh hai nước Liêu. Hạ. 

B. Đánh Cham-pa để mờ rộng lãnh thồ. 
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ỉ). ìiai hoà với Dịu Viụi đe danh I ICU, ỉ lạ. 

càu ỳ Ai là người chi huy cuộc kháng clĩìển chống quan xăm lược nhà rốn 
vào nệ ừng nãm 1075 - ì 077? 

A. Lẻ Hoàn. B ỉ ý Thuoug Kiệt, 

c. ĩ rân I lưng Đạo. I) ỉ y ('ông I an. 

( (tu t: Trong Ị ịch sư chong ngoại xăm cua dân tộc ta, ai Ui người thực hiệi 
chiến lược “Tiên phát chế nhdn"? 

A Lê Hoàn. B Trằn I ỉirng Đạo. 

C.Lý Còng Uẩn. D. l ý ỉ hường Kiệt. 

Câu V Noi niên đại ớ cột A cho phù hợp với sự kiện ớ cột B sau dây: 


Nên dại 

Sự kiện 


A. Ba mươi vạn quân Tống tràn vào xâm lược nước ta. 

1 1075. 

B. Quản ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm, rồi tập trung bao 
vây thành Ung Châu. 

2 1077. 

c. Trân quvẻt chiến trôn sông Như Nguyệt, đánh tan quản xâm 
lược Tông. 

D. Bài thơ thần cùa Lý Thường Kiệt ngân vang. 

E. Quàn ta đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị xâm lược của 


nhà Tống. 


Câu 8: Nước Đại Việt dưới thời nào dã phủi dương đầu với cuộc kháng chỉếi 
chữig quân xâm lược Mỏng - Nguyên? 

A. Thời Đinh - Tiền Lô. B. Thời nhà Lý. 

c. Thời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ. 

Câi 9: Ai là nhà quăn sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tưán\ 
lình tài năng chiến đáu chống ỉịuăn xâm lược Mông - Nguyền giành thắng lợi Vi 
yartỊ cho Tồ quốc? 

\. Trần Thủ Độ. B Trần Khánh Dư. 

c. Trần Hưng Đạo. D. Trần Ọuang Khải. 

Câi 10: Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tỏ chức đã triệu tập nhừng thàni 
phin nào để bàn kế hoạch đánh giặc? 

A. Các vương hầu, quý tộc. B. Đại hiểu cho mọi tầng lớp nhân dân. 

c. Các bậc phụ lão cỏ uy tín. D. rất cả các thành phần trên. 

C&4 11: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chiết 
thừig nào vang dội, mài mãi di vào lịch sử như một biêu tượng của truyền thốnị 
yyêi nước , hất khuất , quật cưởng cua dân tộc ta? ề 

A. Chiến thẳng Vân Dồn. B Chiến thắng Vạn Kiểp. 

c. Chiến thăng Hạch Đầng. D. Cà ba chiến thẳng trên. 

Cát 12: Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vảo ách đỏ hộ nghiệt ngã, tàn bạo củi 
qiàn xâm ỉược nào? 

A. Quàn xâm lược nhà Thanh, 
c. Quân xâm lược nhà Xiẻm. 


B. Ọuân xâm lược nhà Minh. 
D Quân xâm lược nhà Tống. 




Câu 13: Cuộc khảng chiến chổng quân xâm lược Minh cùa nhà Hồ năn* 1407 
mau chóng bị thất bại. Nguyên nhân nào chù yếu? 

A. Thế giặc quá mạnh. 

B. Nhà Hồ không có tướng tài. 

c. Nhà Hồ.không đoàn kết được nhân dân. 

D. Nhà Hồ có nội phản trong triều. 

Câu H: Cuộc khởi nghĩa chổng quăn Minh do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo 
chính thứf nổ ra vào năm nào? ơđâu? 

A. Năm 1417, Ở núi Lam Sơn - Thánh Hoá. 

B. Năm 1418, Ở núi Chí Linh - Nghệ An. 
c. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 

D. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn -Hà-Tĩnh. 

Câu 15: Chiến thẳng cỏ ỷ-ttghĩa quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sam là trận nào? 

A. Tổt Động,- Chúc Động (1426). B. Chi Lăng - Xương Giang (1427). 

A. Chí Linh (1424). D. Diễn Chau (1425). 

Bài 31 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN Tộc 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 

1. Tình hình tư.tưởng, tôn giáo, tín tigurỡng 

- Nho giáo: Trên con đường phong kiến hoá, giai cấp thống trị đã tiếp nlhậi 
Nho gráo, xem nó là hệ từ tưởng chính của mình. 

- Phật giáo: Vốn được truyền bá khá sâu rộng, ngày càng thấm sâu hơn wà* 
cuộc sống tinh thần của nhân dấn, được giai cấp thống trị tôn sùng. 

+ Nhiều nhắ sư như Ngô Chần Lưu, ĐỞThuận, Vạn.Hạnh đã tham gia tiícl 
cực vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước. 

+ Một số nhà vua thời Lý - Trần đã tìm đến Phật giáo. 

+ Vua Trần Nhản Tôrígkhi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật 
và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. 

- Đạo giáo: Được truyền bá trong nhân dân hoà nhập với một số tín ngưỡiítg 
trong dân gian. 

- Các tín ngưỡng thờ tổ tiên, thờ những người có công với nước, với dân, thờ 
thần núi, sông... cũng ngày càng phổ biến. 

2. Giáo dục, văn học, nghệ thuật 

* Giáo dục: 

- Nhu cầu xây dựng nhà nước và nâng cao dân trí đã thúc đẩy các nhà nước 
dương thời quan tâm nhiều đến giáo dục. Chữ Hận trở thành chữ vièt chính thức i 
Nảm 1070, vua Lý Thánh Tông cho “lập Vản Miêu” ở kinh độ Thăng Long, “đà)P 
tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng tháii 
từ đến học”. Năm 1075, nhà Lý tổ chức “thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam 
trường”. 
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- ! hời Trân, các khoa thi dược tó chi!-,, dcu dặn hon Năm 1247, nhà Trần dật 
!ệ l.iy I am khỏi" (ba người dỏ dâu), qu\ (ỉmh rò nội (lung học tập, mo rộng Ọuôc 
tử giám cho con em quý tộc và quan chức dctì học \ãm 1 >96, các ki thi dược hoàn 
chình Sư phát triên cùa giáo dục dã dào tạo nôn lìlìicu trí thức tài giỏi cho đất nước 
nhu Nguyễn Hiền, Mạc Dĩnh C hi, Ngu\cn I rung Ngạn. Phạm Sư Mạnh, Nguyễn 
Trà V V . Vị trí cùa Nho giáo, do dó. cùng dược nâng dàn lên theo thê dộc tôn. 

* l ùn hoe 

- Vần học chừ Hán cùng phát triên. da \uàt hiện hang loạt hài tho. hài hịch, 
bài phu nòi tiêng nhu Nam ÍỊUÒC Sịĩìi hà. ìỉỉch tướng .sĩ. Hạch Dáng giang phú. các 
tập tho cùa í rần Nhân rông, Trân Quang Khai. Nguyễn I rung Ngạn, Phạm Sư 
Mạnh dậm dà tỉnh cảm yêu nước, tụ hào dân tộc, danh dảu sự hình thành của văn 
học dàn tộc. 

- () các the ki XI - XII chữ Nòm ra doi trên cơ NO học tập chừ Hán. Xuất hiện 
một sỏ nhả thơ Nôm ở thòi Trân, Mỏ, héc răng, ngà\ nay thơ của họ không còn 
dược lưu lại. 

* Nghê thuật: 

Từ thòi Dinh - Tiền Lê, Hoa Lư da trơ thành một dò thị với nhiều cung điện, 
dền dài. Công cuộc xây dựng đât nước thời LÝ - Trân và sự phát triển cùa Phật giáo 
đă dây nhanh sự phát triên cùa nghệ thuật. Thăng Long trơ thành trung tâm cùa một 
nền vãn hoa mới. Ngoài các cung diện, tháp chuông, đón đài, nổi lên hàng loạt 
công trinh kiến trúc độc da^-như chùa Diên ỉ lựu (còn gọi là chùa Một Cột), tháp 
Báo 'Thiên, chùa Chân Giáo, đen Đồng cỏ. 

Chùa, tháp được xây dựng rất nhiều ỏ các địa phương. 

Nghệ thuật diêu khắc tinh tế, độc dáo với nhiều hình loại khác nhau như chân 
bệ cột hình hoa sen, hành lang rồng, những bức phù điêu khắc hình rồng nổi lên lá 
đề, hình bỏng cúc nhiều cánh, hình các vù nữ v.v. 

Hàng loạt tượng Phật'được tạc, đúc, trong dó nôi lên tượng Phật chùa Quỳnh 
Lâm. 

Nghẹ thuật chèo, tuồng, hề phát triên cung với ca nhạc, múa rối nước, múa vui 
ngây Irội. Vào nlìững ngày mùa, ngày ki niệm chiến thẳng, lễ tét v.v... vua quan và 
nhan dãn các nơi tồ chức lễ hội, vừa làm trò diễn, cúng tế, vừa tổ chức các cuộc 
đua tài (dấu vật, dua thuyền v.v...) vui choi dẻ ghi nhớ các anh hùng dân tộc hoặc 
những người đà khuất. 

3. Khoa học - kĩ thuật 

Trài qua gần 5 thế kỉ dựng nước và giữ nước, nhiều tác phẩm sư học đã dược 
biên soạn như Đại Việt sư kỉ. Dại Việt sư lược. Trung hưng thực lục. Việt Nam thẻ 
chi ... Bên cạnh dỏ là các bộ Binh thư ve li lược. Vạn Kiếp tỏng hi truyền thư thuộc 
lĩnh vực khoa học quân sự. Hoàng triều (tại điên về chính trị, một số tác phẩm y 
dược dân tộc... Một số ivlià thiên vãn dã chế tạo dụng cụ khảo sát các hiện tượng 
trời đảt, soạn lịch v.v... Cuôi thê kỉ XIV. dựa vào các quan xướng, nhà quân sự Hồ 
Ngu> en Trừng dà sáng che dược súng than cơ và dóng loại thuyền chiến lớn cố lầu 
đi bién. 
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sơ ĐÒ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 



II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu Ị: Thời Bẳc thuộc, hệ tư tưởng phong kiển nào được truyền bá t vào /nước 
ta? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. c. Đạo giáo. D. Án Độ giáo'. 

Câu 2: Phật giáo phát triển mạnh mi nhất ở nước ta vào thời kì nào? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý - Trần, 

c. Thời nhà Hồ. D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 3: Từ thời Bắc thuộc, hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước ta, Itihig 
bước hoà nhập vào cuộc sống cùa nhăn (lân, đó là tôn giáo nào? 

A. Nho giáo và Phật giáo. B. Phật giáo và Đạo giáo, 

c. Phật giáo và Thiên chúa giáo. D. Phật giáo và Án Độ giáo. 

Câu 4: Vị vua nào dưới thời Trằn khi lên tàm Thái thượng hoàng đã .xuấtt gia 
đầu Phật và lập ra dòng Thiền Trúc Lăm Đại Việt. 

A. Trần Thái Tỏng. B. Trần Thánh Tông, 

c. Trần Nhân Tông. D. Trần Anh Tông. 
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Câu 5: Vị vua nào cho “lập Vãn Miếu" ớ kinh dô Tháng Long, “dáp tương 
Khổng Tư, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, hồn mùa cúng tế và cho Hoàng thải từ 
đến học" vào năm 1070? 

A. l ý Thái Tồ. B. Lý Thái Tông. c. Lý Nhân Tỏng. D. Lý Thánh Tông. 

Câu 6: Dưới thời Trần, ai lí) thầy giáo, nhủ nho được triều đình trọng dụng 
nhất? 

A Trương Mán Siêu. B. Chu Vãn An. c. Nguyên T rài. D. Phạm Sư Mạnh. 
Câu 7: Ai Ịà tác giá cua tác phàm “Bạch Đang giang phú "? 

A. Trần Quốc Tuấn. B. Nguyễn Trãi, 

c. 1'rương Mán Siêu. D. Lý Thường Kiệt. 

Câu 8: Đòi nhà Trần cỏ một danh sĩ dược gọi là “Lường quoc Trạng nguyên" 
(trạễĩg nguyên hai nước). Đỏ lù ai? 

A. Lê Quý Đòn. B. Chu Vãn An. c. Phạm Su Mạnh. D. Mạc Đĩnh Chi. 
Câu 9: Ai là tác già cùa hai câu thư dưới đây: 

M Tướng sĩ, quân Itầu dều biết chừ 
Chăn voi , thư lại cùng hay thơ" 

A. Trần Nguyên Dán. B. Trân Nhân Tông, 

c. Trần Quang Khải. D. Phạm Sư Mạnh. 

Căềi 10: Trần Thái Tông viết hai câu thơ: 

“Người linh già đầu bạc 
Kẻ mãi chuyện Nguyên Phong" 
dế nói về chiến công oanh liệt chống quăn xâm lược nào? 

A. Quân nhà Tống (1075 - 1077). B. Quân nhà Nguyên (1288). 

c. Quản Mông cổ (1258). D. Quân nhà Minh (1427). 

Câiu 11: Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ớ đâu? 

A. Ờ Lam Sơn (Thanh Moá). B. Ở Chí Linh (Thanh Hoá). 

c. Ở Thăng Long. D. Ớ Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). 

Căiu 12: Bộ “Đại Việt sử kí" là tác phẩm của ai? 

A. Lê Vàn Mưu. B. Lê Hừu Trác, 

c. Trần Quang Khải. D. Trương Mán Siêu. 

Căìu 13: Nền văn hoá Đại Việt thời Lỷ - Trần , Hồ thường được gọi là văn hoá 
Ịỉ'L? 

A. Vãn hoá sông Mồng. B. Vãn hoá Dại Việt, 

c Vãn hoá Thăng Long. D. Văn hoá Việt Nam. 

Ciàu 14: “Nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến". Câu nói dó của ai? 

A. Nguyễn Trài. B. Trần Nguyên Đán. 

c. Trần Quốc Tuấn. D. Trần Nhân Tông. 
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Bài 32 

VIỆT NAM THÉ KỈ XV - THỜI LÊ sơ 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢIH 

1. Nhà nước quân chủ đạt đến đỉnh cao 

* - Năm 1428, Lẻ Lợi lẻn ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Lê^đặt tên nước là Đại Việt 

- Nhà nưqc mới được xây dựng theo mô hình thời Trần, Hồ. 

- Thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã tiến hành một cuộc cải cách hành 
chính. 

- Nhừng cài cách hành chính 

+ Ở Trung ương, các chức Tể tướng, Đại hành khiên bị băi bò. Các bộ được 
thành lập, trực tiếp cai quản mọi việc và chịt^trácb nhiệm trước vua. Ngự sử đài có 
quyền hành cao hơn trước. 

+ Ớ địa phương, nhà nước bỏ các đạo, lộ cũ, chia lại cả nước thành 12 đạo 
thừa tuyên. Ở mỗi đạo thừa tuyên đều có 3 ti phụ trách các lĩnh vực quân sự, dân 
sự và thanh tra. Xã vẫn là đơn vị hành chính cơ sở. 

+ Quan lại được tuyền chọn ohu yếu qua giáo dục và khoa cử. Những người 
đỗ đạt xuất thân từ các thành phần khác nhau, dần trở thành tầng lớp thống trị, 
được bao cấp nhiều ruộng đất. 

+ Ban hành luật mới với tên gọi 'Quốc triều hình luật" (hay “Luật Hồng 
Đức”), gồm 700 điều, đ? cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính 
chất dân tộc sâu sắc. 

+ Quân đội được tổ chức chặt chẽ và theo ché độ “ ngu binh ư nông ”, được 
trang bị vũ khí đầy đù. * ~ 

+ Phong eấp ruộng đất cho các thủ lĩnh' đặc biệt là những người có công 
trong chiến đấu chống quân Minh xâm lược. 

- Nhận xét: 

* + Những cải cách có tính chất toàn diện, sâu sắc góp phần đưa nhà nước 
quân chủ đạt đến đinh cao. 

+ Tổ chửc bộ máy nhà nước ngày càng chặt chỗ hơn, hiệu quả hơn tạo điều 
kiện ổn địrh về chính trị và phát triển kinh tế. 

2. Khôi phục và phát triển kinh tế 

a. Nâng nghiệp: 

- Nhà nước ban hành chính sách quân điền, quy định việc phân chia ruộng đất 
công ở các làng xă, khuyến khích khai hoang, thành lập 43 sở đồn điền. 

- Bộ phận ruộng đất tư tăng lên nhanh chóng.. 

- Hệ thống đê sông được sửa đắp, kênh mương được nạo vét. 

b. Thu công nghiệp vả thương nghiệp: 

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp dần dần được hồi phục và phát triển. 

- Kinh thành Thăng Long ngoài khu cung điện của vua quan, cỏ 36 phô 
phường vừa sàn xuất hàng thù công, vừa buôn bán. 

- Nhiều chợ mọc lên ỏ' các làng. 
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1 huyên hè nước ngoài chí được cập bến một vài cang và bị khám xét 
nghiêm ngặt 

3. Nhừng chuyên biến về ván hoá 

- Thời Lé, Nho giáo được độc tôn. Cỉiáo dục Nho học thịnh đạt. Trường Quốc 
tử giám được mò rộng cho con em quan lại đến học. Thi cử đều dận: cứ 3 nám có 
một ki thi Hội o kinh dỏ dè chọn nhân tài. Tất cà mọi người dân cỏ học, có li lịch 
rỏ ràng, đêu được di thi Những người dỏ tiên sĩ đêu dược khãc tên vào bia đá dựng 
(V Văn Miếu và dược “vinh quy bái tỏ". Nhiều trí thức dà góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng đât nước. Sô người di học tàng lèn gàp nhiêu làn so với thời 
Lý - I ran, nhung giáo dục van xem nhẹ các kiến thức khoa học phục vụ san xuất. 

- Phật giáo và Đạo giáo trờ thành tôn giáo cua nhân dân. Nhà nước hạn chê việc 
xây dụng chùa chiên, ơ các xóm làng, dây đó nhân dân bẳt đầu xây dựng dinh. 

- Văn hộc Hán, Nỏm dẻu phát triền. Hàng loạt tập thơ văn ra dời như Bình 
Ngò dại cáo. ưc Trai thi tập của Nguyên Trãi, Quỳnh uyên cưu ca. Hông Đức CỊUOC 
âm thì tập cua l ê Thánh Tỏng, nhiều tập tho của Lý Tử Tấn, Đặng Minh Khiêm 
v.v... 

* Sưvủdịưlý: 

- Một sỏ bộ sử được biên soạn như Lam Sơn thực lục. Dại I hệt sư ki toàn thư 
v.v... Bên cạnh đó là sách Dư địa chí , tập bản dồ An Nam hình thủng dỏng. Vua Lẻ 
Thánh Tông cũng cho biên soạn bộ Thiên Nam dư hạ gồm 100 quyên, ghi toàn bộ 
các t hiôt chỏ chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước dương thòi. 

- Kiến trúc, điêu khác phát triền chậm chạp. Nghệ thuật sân khấu, ca múa dân 
gian bị loại ra khói cung đình. Nhà nước có bộ phận ca nhạc riêng. 

* Kẻl luận: 

- Những thành tựu đạt dược thời Lẻ sơ ờ thế kỉ XV, dặc biệt dưới thời vua Lẻ 
Thánh Tòng, làm cho Đại Việt trò thành một quoc^ia cường thịnh vào bậc nhất ở 
Dông Nam A. 

- Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền dạt đen đỉnh cao, đong thòi cùng 
tạo ra cơ sờ cho sự phát triên của các thế lực phong kiến dịa phương và tư tường 
phâm tán. 

II. CÂU HỞI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Nhà nước dưới thời Lê SƯ được xây dựng theo mỏ hình cứa nhà nước 
nào trước đó? 

A\. Nhà nước thời Trần, Hồ. B. Nhà nước thòi Lý. 

C\ Nhà nước thời Lý - Trần. D. Nhà nước thời Dinh - Tiền Lê. 

Câu 2: Nước Dại Việt dưới thời Lê sơ được chia lảm mấy dạo? 

A\. Mưòi dạo. B. Sáu dạo. c. Năm đạo. í). Bốn đạo. 

Càu 3: Dưới đao lù các tổ chức nào dế cai quán đất nước? 

A\. Lộ - phu ' huyện - châu - xã. B. Phu - huyện - lộ - châu - xã. 

C\ Lộ - huyện - phù - châu - xã. D. Huyện - lộ - châu - xã - phu. 

Câu ĩ 4: Vua Lê Thánh Tỏng cai quán dất nước trong thời gian nào? 

A\. 1428 * 1497. B. 1427 - 1407. c. 1460 - 1497. D. 1460- 1479. 
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Câu 5: Thời Lê Thánh Tông ở địa phưitng cả nước chia thành: 

A. ỉ 2 đạo. B. 12 lộ. 

c. 12 phù. D 12 đạo thừa tuyên. 

Càu 6: Cách tuyến chọn quan lại dưới thời Lê Thánh Tông diễn ra (dưới hìình 
thức nào ỉà chủ yếu? 

A. Ọua giáo dục, khoa cử. B. Qua dòng họ. 

c. Chọn nhừng người có công. D. Tất cả các hình thức trên. 

Câu 7: Bộ luật mới được ban hành dưới thời nhà Lê có tên gọi là gì? 

A. “Luật hình sự”. B "Quốc triều hĩnh luật”, 

c. “Hình luật quốc gia”. D. “Luật Hồng Bàng”. 

Câu 8: Quân đội dưới thời nhà Lê được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ*: 

A. "Ngụ nông ư binh”. B. "Ngụ binh ư nông”, 

c. “Ọuân đội nhà nước”. D. "U binh hiến nông”. 

Câu 9: Thời nhà Lê, nhà nước ban hành chính sách gì để khuyến khích phát 
triển nông nghiệp? 

A. Lộc điền. B. Ọuân điền, 

c. Điền trang. D. Thái ấp. 

Câu 10: Dưới thời nhà Lê, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì? 

A. Khác tên những người đồ Tiến sĩ. 

B. Khắc tên những anh hùng có công với nựớc. 
c. Khắc tên nhưng vị vua thời Lê sơ. 

D. Khắc tên những người cỏ học hàm. 

Câu 11: Dưới thời nhà Lê, tôn giáo nào được xem là tôn'giáo của nhân dân? 

A. Nho giáo. . B. Phật giáo. 

c. Phật giáo, Dạo giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 12: Hãy noi sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Lê Thánh Tông. 

2. Nguyễn Trãi. 

3. Lương Thế Vinh 

A. Hồng Đức quốc ầm thi tập. 

B. Úc trai thi tập. 

c. Ọuỳnh uyển cừu ca. 

D. Binh Ngô đại cáo. 

E. Thiên Nam dư hạ. 

G. Đại hành toán pháp. 
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CHƯƠNG V 

VIẸT NAM TỪ ĐAU THE KÍ XVI 
ĐẾN CUỐI THẾ Kỉ XVIII 

Bài 33 

CHIẾN TRANH PHONG K1ÉN VÀ Sl CHIA CAT ĐÁT NƯỚC 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự suy yếu của triều Lê và sự ra đòi cua triều Mạc 

- Nhừng biêu hiện sự suy yêu cua triôu Lò: 

t- Đau thê ki XVI, triêu Lê ngày cang bỏc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và 
mất hét vai trỏ tích cực: vua quan ân chơi sa đoạ. nội bộ triẽu đinh mâu thuẫn. 

t- Nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân và các thỏ lực chông lại triêu đình nôi 
lên kháp nơi làm cho triều Lê càng thêm suy yếu. 

- Sự ra đời cùa nhả Mạc: 

+- Lọi dụng sụ suy yêu cua tricu Lê. nãm ỉ 527. Mạc Đăng Dung bat ép 
Cung hoàng đe nhường ngòi, lập ra nhà Mạc. 

+ Nhà Mạc tô chức lại bộ máy quar lại. Tiêp tục du\ tri hệ thống pháp luật 
cua nhà Lê, nhựng diều chinh lại cho hoàn chinh 

+ Nhà Mạc to ra lúng túng trong chính sách dôi ngoại. Nhà Mạc đáp ứng 
nhiêu yêu cầu vô lí cùa nhà Minh (Trung Ọuốc). làm cho nhà Mạc rơi vào thế bị cô 
lập. 

2. Nội chiến Nam - Bắc triều 

- Lúc nhà Mạc tạp trung lực lượng đoi pho uVi cuộc nổi dậy trong nước, 
Ngiuyễn Kim, một tướng củ nhà Lê, đà hí mặt xây dụng lực lượng và tôn Lê Duy 
Nimh lên làm vua. lập lại triều Lê. 

- Từ năm 1539 đến nãm 1543, Nguyên Kim dành I hanh Hoả, Nghệ An, xây 
dựng khu vực này thành vùng kiêm soát cua chính quyên nhà Lê dưới danh nghĩa 
triề u Lê Trung hưng. 

- Năm 1545, Nguyền Kim chết, Trịnh Kiểm thay thế vị trí của ông, tiếp tục 
chitến tranh với nhà Mạc. Họ Trịnh nấm quyền chi phối triều Lẻ. Thế lực vua Lẽ, 
chủia Trịnh ở vùng Thanh - Nghệ (gọi là nam Triều) ngà\ càng mạnh, đối địch với 
chíinh quyèn nhà Mạc ờ Thăng Long (gọi là Bãc triêu). 

- Cuộc nội chiến Nam - Bấc triều kéo dài gần 50 năm (tù 1545 đến 1592), tàn 
phíá dất nước nặng nề. 

- Nảm 1 592, Nam triều tần công vào Thăng Long, giành thẳng lợi quyết định. 
Cụic diện Nam - Bẳc triều về cơ bàn đâ chấm dứt. 

3. Nội chiến Trịnh - Nguyền và sự phân chia Bàng Trong - Bàng Ngoài 

- Nội chiến Trịnh - Nguyễn: 

+ T rịnh Kiêm muốn thâu tóm mọi quyền hành và loại bỏ dần ảnh hưởng của 
họ ỉ Nguyễn. 

t Nguyễn Hoàng vào tran giữ ờ Thuận Hoá. 
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+ Sau 10 năm làm Trấn thủ Thuận Hoá, đển năm 1570, Nguyễn Hoàng được 
giao làm Trấn thủ cà xứ Quảng Nam (từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông), nần dần, 
khu vực Thuận - Quảng trở thanh vùng đất cùa tập đoàn phong kiến Nguyền. 

+ Trong vòng 45 năm (từ J 627 đen 1672), hai họ Trịnh - Nguyền đánh nhau 
bảy lần, làm cho đất nước bị tàn phá. 

- Sự phân chia Đàng Troryg - Dàng Ngoài 
+ Vùng đất từ sông Gianh, Luỹ Thầy (Quảng Bình) trờ ra Bấc năm dtrới 
quyền cai trị cùa chính quyền Lẻ - Trịnh gọi là Đàng Ngoài. 

+ Vùng Thuận Quàng phía nam, được gọi là Đàng Trong, thuộc chính quy ền 
họ Nguyễn. 

Sơ ĐÒ KHÁI QUÁT CHUNG TOÀN BÀI 



II. CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM 

Câu I: Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng dể nhường ngôi , lập ra nhà Mạc vào 
thời gian nào? 

A Năm 1524. B. 1525. c. 1526. D. 1527. 

Câu 2: Giữa lúc nhà Mạc dang phải đồi phó với các cuộc noi dậy ớ trong nước, 
ai là người dà bí mật xây dựng lực lượng và tôn Lê Duy Ninh lên làm vua , lập 
lại triều Lê? 

A. Nguyền Kim. B. Nguyễn Hoàng, c. Trịnh Kiểm. D. Nguyễn phúc Arh 
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Câu ?: Ai là người dà (Ịuy tụ dược dông dao các lục Ỉtrọỉỉg cựu thần nhà Le 
chống lại nhà Mạc? 

A Nguycn Hoàng. h. Nguyên Kim ('.le ì); s Ninh. D. Ị 'rinh Kiêm. 

Câu d: \Vĩ/II /5*/5, Nguyên Kim chct , ơ/ /r/ người thay thế vị trí cua ông, tiếp tục 
cuộc chiên tranh vói nhà Mạc? 

A Nguvcn Hoàng. B. Nguven Phúc Anh. 

c . Ị rinh Klôm. í), ỉ,c I)u\ Ninh. 

(ân 5: / #>* //Ỡ//I ỉ52 7 dền nam 1592 , í/ơ/ /m /í ta diễn ra cục diện: Nam - /tát 
/r/Vw. />ứ /í/ cuộc tranh giành quyên tực giữa các tập doàn phoni kiến nào? 

A. 1 V (Nam triều) - Trinh í Băc triều). 

B. I lịnh (Nam niêu) - Mạc (Bắc tricu) 
c. Mạc (Nam triều) - Nguyên (Bắc triều). 

D. l ò. Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 

Câu B: Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều dã gây nhiều tôn thương cho dãn tộc kéo 
dài trong khoang thòi gian nào? 

A. Tư năm 1527 đến năm 1592. B l ù' năm 1545 dốn nãm 1592. 

c. 4 II nám 1 545 đến năm 1 555. I). Từ nãm ì 559 đcn nam 167 7. 

Cữu Nhi cuộc chiến Nam - Bắc triều dang tiếp diễn thỉ nội hộ Nam triều như 

thế mso? 

A. Đoàn kct đê chỏng Bãe triều. 

B. Dà nay sinh mầm mong cùa sụ chia rè. 

c. Da diễn ra mâu thuẫn gay gãt trong nội bộ Nam triều. 

ỉ). Dà náy sinh mâm mỏng cua sự chia rè nhưng hhỏng anh hướng đen nội bộ 
Nan 1 1 ri2u. 

Câu 8': o Nam triều, ai là người thâu tóm moi quyển hành trong tay mình và 
loại dầm anh hướng của họ Nguyền? 

A Trịnh Kiem. B. Trịnh Tùng. c. Trịnh Tráng. D. Trịnh Doanh 
Câu 9: 11 sao Nguyền Hoàng xỉn vào trấn thù o Thuận Hoá? 

A. Tránh sự xung đột N tm - Bãc triẻu. B. Tập họp nhàn dân khai hoang, 
c Tránh âm mưu bị ám hại cua họ Trịnh. D. rất ca các lí do trên. 

Câu 1(0: Họ Nguyễn vừa lo phát triền kinh tế, vừa lo cũng cố chính quyền thống 
trị ỏ Tỉhtiận íỉoá nhằm mục đích gì? 

A. sẵn sàng chông lại the lực cùa họ Trịnh 
D. Thoát li dần sự lệ thuộc của họ Trịnh. 

c Thoát li dần sự lệ thuộc và trờ thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh. 

D. Củng cố thế lực cua họ Nguy ễn o Nam triều. 

Câu ỈA: Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch sử 
nước tut kéo dài gân nửa thê ki. Đó tà khoáng thời gian nào? 

A. Từ năm 1545 dcn nãml592. B. Từ năm 1627 đến nãm 1672. 

c. lĩTr năm 1672 đen năm 1692. D. Từ nãm 1592 đến năm 1672. 
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Càu 12: Từ đầu thế kỉ XVII, sông Gianh, ỉuỹ Thầy (Quáng Bình) là giới tuyển 
chia dất nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miền thuộc h íii 
tập đoàn phong kiến nào? 

A. Trịnh (Đàng Ngoài) - Lê (Đàng Trong). 

B. Trịnh (Đàng Trong) - Lê (Đàng Ngoài). 

c. Lẻ (Đàng Trong) - Nguyễn (Đàng Ngoài). 

D. Lẽ - Trịnh (Đàng Ngoài) - Nguyền (Đàng Trong). 

Bài 34 

TÌNH HÌNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Chế độ sở hữu ruộng đất và kinh te nông nghiệp Đàng Ngoài 

- Ngay từ đầu thế ki XVL chính sách ruộng đất thời Lẽ sơ về cơ bản đi bị phá 
sản, Nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản này là sự phát triển nhanh chong của 
ruộng đất tư luìu. Mặc dù về hình thức, nhà nước vẫn ngăn cấm việc biến ruộng đất 
cong thành ruộng tự, nhưng trên thực tế quá trình đó vẫn không ngừng diễn ra tại 
các làng quê. Trong các làng xã, đã xuất hiện nhiều chủ sở hữu có hàng trăm, thậm 
chí hàng nghìn mẫu ruộng. 

- Chính sách ruộng đất cùa họ Trịnh nhằm phục vụ cho quyền lợi :ủa nhà 
nước phong kiến, giai cấp địa chù, tầng lớp quan liêu và binh sĩ. Đên đầỉ thế ki 
XVIII, quỹ đất công còn lại khônẹ đáng kể. Người nông dân đã bị chiếm đcạt phần 
ruộng đất tư, lại hết hi vọng ờ phàn ruộng đất công cùa làng xã. Trong khi đó, nhà 
nước Lè - Trịnh ngày càng tăng cường bóc lột tò thuế, lao dịch, binh dịch đối với 
nông dân. Nhừng nông dân nghèo khổ "không manh đắt cắm dùf \ bị bần cùng hoá 
phải rời bò đồng ruộnệ, xóm làng đi lang thang kiếm sống ngày càng đônậđảo. Từ 
những năm 30 cùa thế kỉ XVIII, mâu thuẫn xã hội trờ nên gay gắt đă đẩ' xà hội 
Đàng Ngoài vào tình trạng suy yếu và khùng hoảng. 

2. Cồng cuộc khẩn hoang và kỉnh tế nông nghiệp Đàng Trong 

Sang đến thế kỉ XVII, đất Thuận Quảng được mờ rộng thêm về phía Nam 

+ Nảm Ỉ6I ỉ, Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm đất 
của Cham-pa, lập ra phủ Phú Yên. 

+ Năm 1633, Nguyễn Phúc Tần mờ rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

+ Năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại cùa Cham-pa đă được sát ilìập vào 
lành thổ Dàng Trong. 

+ Nảm 1698, Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh hực vùng 
đất Đồng Nai, thiết lập xà, thôn, phường, ấp, khai khẩn đất hoang, lập tlừm dinh 
Trấn Biẻn và Phiên Trấn, đặt ra phủ Gia Định dể quản lí. 

+ Mười năm sau, vào năm 1708, họ Mạc ờ Hà Tiên đã quyết định àra vùng 
dất do mình cai quàn về với chúa Nguyễn. Đến đây, lành thô Dàng Trcng dưới 
quyền kiêm soát của chúa Nguyền đã kéo dài đến tận Hà Tiên và mũi Cà Nau. 

+ Vùng Thuận Quảng (tương đương với Trung Bộ hiện nay) có các iải đồng 
bằng nhỏ hẹp và cơ bán đà được khai phá từ thời Lê trở về trước, nên cơ cấu tổ 
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chức vóm làng cỏ nhiêu nét giống với Dàng Ngoài, ơ dây ruộng dất công làng xà 
còn tin tại khá phô hiến. Bên cạnh dó, cỏn có một diện tích dáng kẻ thuộc quyền 
sớ hu i nhà nước. 

* Vùng dât phía nam, nhât là vùng dỏng hãng sông Cửu Long, ruộng dât 
nhiêu dân cu thưa thớt, chúa Nguyễn dã thi hành chính sách khai hoang, cho phép 
hiến riộng dắt khai phá dược thành ruộng đất tư nhàn. 

t Chúa Nguyên còn khuyến khích những dịa chủ giàu có ở Thuận Quàng 
chiêu mộ những người dân nghèo vào khai hoang ở Dỏng Nai, Gia Định. Lực 
lượng khai hoang chù yếu là lưu dân người Việt và một bộ phận những người dân 
gốc Ciam-pa, Chân Lạp. 

II. CẢU HÒI TRẢC NGHIỆM 

Câu /: Đốn thể ki nào chinh sách ruộng dát công làng xã của thời Lề sư về cơ 
hàn dà bị phá sán? 

A. The kỉ XVI. B. Thế kỉ XVII. c. Thế kỉ XVIII. D. Thế ki XV. 

Câu 2; Nguyên nhân cơ hán nhất làm cho chính sách ruộng dếit công làng xâ 
thời Lẽ sơ bị phá sản ? 

A. Do dảt nước bị chia cất thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

B. Do sự khai hoang diễn ra nhanh chóng. 

(\ Do sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu. 

D. Do nhà nước khuyến khích biến ruộng đất công thành ruộng đất tư. 

CCiu 3: oén dầu thế ki XVIIL tình hình sản xuất nông nghiệp ờ Đàng Ngoài 
như thế nào? 

A. Dang trên dà phát triển mạnh mẽ. 

IL vẫn có Iihừng dấu hiệu tương dối ồn định và phát triển, 
c. Đã bị khùng hoàng và bế tắc. 

D. Dang có những bước tiến vượt bậc so với các thời kì trước, nhờ có nhừng cài 
cách tien bộ. 

Câu 4: Chính sách ruộng đất của họ Trịnh ở Đàng Ngoài nhằm phục vụ cho các 
giai cấp và tầng ỉ('rp nào trong xã hội? 

A. Nông dân, binh sĩ, địa chủ phong kiến. 

B. Nhà nước phong kiến, địa chù, tầng lớp quan lại, binh sĩ. 

O Nhà nước phong kiến, địa chủ. nông dân. 

D. Dịa chủ, nông dân, binh sĩ. 

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa làm cho người nông dân Dàng Ngoài phải rời bỏ 
ruộng dắt, xóm làng di lang thang kiếm sống ngày càng đông đáo? 

A. BỊ nhiều tầng áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến Dàng Ngoài. 

B. Bị mắt ruộng dat tư, lại hct hi vọng vào ruộng đất công làng xã. 
c Bị bóc lột bằng tô thuế, lao dịch, binh dịch. 

D. Câu B và c đúng. 

Càu 6: Từ những nãm 30 của thế kỉ XVIỊĨy tình hình xă hội ớ Đàng Ngoài như 
thế nào? 

A. On định và phát triền. B. Tương dối ồn định và phát triển, 

c Có dâu hiệu suy thoái. D. Suy yếu và khủng hoảng. 
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Câu 7: Vào thời gian nào Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mỏng chiiếm 
thêm đất của Cham-pa , lập ra phủ Phú Yên? 

A. Năm 1611. B. Năm 1653. c. Năm 1623. ỉ). Năm 1693. 

Câu 8: Đen năm ỉ653 , ai là người mở rộng cương giới đến sông Phan Rang? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Nguyền Phúc Tần. 

c. Nguyền Phúc Chu. D. Nguyền Hữu Cành. 

Câu 9: Đầu thế ki XVII, hắt đầu Cỏ nhừng cư (lăn Việt vượt biển vào đâu đế khai 
khẩn đất hoang , lập ra những làng Việt đầu tiên trên đất Mô Xoài (Bà Rịa)? 

A. Đồng Nai. B. Nam Bộ. c. Bến Tre. D. Vùng Tàu. 

Câu 10: Năm 1623 , chúa Nguyễn đã thoà thuận với chính quyền nào dê lập một 
trạm thu thuế ở Sài Gòn? 

A. Cham-pa. B. Đồng Nai. c. Chân Lạp. D. Trung Quốc. 

Câu II: Ở Đàng Trong , vùng đất nào dược chúa Nguyễn cho phép biến thành 
ruộng đất tư nhân ? 

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng Nam - Trung - Bộ. 

c. Đồng Nai. D. Thuận Quảng. 

Càu 12: Từ thế kỉ XVII, vùng đất nào ở Đàng Trong trờ thành khu vực sán xuất 
nông nghiệp phát triển ? 

A. Đồng Nai. B. Gia Định, 

c. Đồng bằng song Cửu Long. D. Cảu A và B đúng. 

Bài 35 

Sự PHÁT TRIÉN CỦA KINH TÉ HÀNG HOÁ 

I. KIÉN THỨC Cơ BẢN 
1. Thủ công nghiệp 

- Thư công nghiệp nhà nước 

Ờ Đàng Ngoài, thuộc khu vực kinh thành Thăng Long, chúa Trịnh lập nhiều 
xưởng lớn chuyên việc đúc sủng, sản xuất vũ khí cho quân đội, đúc tiền, đóng 
thuyền, làm các đồ trang sức, may trang phục cho vua chúa, quan lại. 

Ở Đàng Trong, bên cạnh những quan xưởng gần giong như ở Đàng Ngoài, 
chúa Nguyễn đặc biệt quan tâm đến các xường đúc súng và đóng thuyền. 

Lực lượng lao động trong các xưởng thủ công nghiệp của nhà nước đều là 
những thợ thủ công giỏi, được trưng tập từ các địa phương theo chế độ công tượng. 

- Thi: công nghiệp nhân dân 

Trong nhản dân, bộ phận thủ công chuyên nghiệp ở thành thị và nông thôn 
ngày càng phát triển và cỏ xu hướng trở thành bộ phận sản xuất chính. Nhừng làng 
thủ công chuyên nghiệp ở nông thôn và phường thủ công chuyên nghiệp ở thành 
thị xuất hiện ngày càng nhiều. 

Trong số những nghề thù công phát triển nhất thời kì này, còn phải kề đến 
nghề khai mỏ và nghề sản xuất đường mía. Nghề khai mò chủ yếu ờ Bàng Ngoài, 
không chi phát triển nhanh về số lượng các mỏ được khai thác mà đã xuất hiện hiện 


100 



tượng thuê mướn nhàn còng trong sản xuât. Nglìê trỏng mía, làm đường phát triên 
mạnh ơ vùng Quáng Nam, Quàng Ngài (Đàng Trong) với kĩ thuật nấu dường dạt 
tói tinh dò cao và sỏ dường xuất khau ngàv càng lớn. 

2. Thirong nghiệp 

- Buôn hán trong nước 

ỉ Cùng với sự phát triền cua nông nghiệp và thù công nghiệp, hoạt dộng' 
buôn bán, trao dôi hàng hoá giữa các địa phương được mở rộng hơn trước. Hầu hết 
các làng, các xã lớn ờ vùng đồng bàng đều có chợ. Cố biệt ờ một số làng, có hầu 
hết dân lãng tham gia buôn bán trên thị trường, l ại các chợ, người ta mua bán đù 
các thứ hàng, trong dó hang nông phẩm và hàng thù công do người sản xuất trực 
tiếp bán và mua là chủ yếu. 

+ Trên đà phát triển của kinh tế hàng hoá, dần hình thành các luồng buôn 
bán, trao dổi thường xuyên giữa miền ngược và miền xuôi, miền duyên hài, hai đào 
với nội địa, các trung tâm kinh tế, thương mại lớn với các vùng nông thôn phụ cận. 
Dặc biệt, moi quan hệ buôn bán của nhân dân giữa hai vùng Đàng Trong và Đàng 
Ngoài vân được duy trì và mờ rộng, bắt chấp sự ngăn cam cùa triều đình. 

- Buôn hán với nước ngoài 

-t Mối quan hệ buôn bán truyền thống với các nước phương Dỏng, đặc biệt 
vói Trung Quốc và Nhật Bản, không nhừng vẫn được duy trì mà có xu hưởng phát 
tricn hon trước. 

+ Từ giữa the kỉ XVI, thuyền buôn Bồ Đào Nha thường xuất phát từ Ao 
MỎI 1 (Ma Cao, Trung Quốc) đen buôn bán tại Hội An (Quảng Nam). Sang thế kỉ 
XVỈL sau khi công ti Đông Án Hà Lan ra đời, người Hà Lan đã nhanh chóng giành 
dược ưu thế trong việc buôn bán với các nước phương Đông. 

+ Thương nhân phương Táy thường mua hàng từ nước này sang nước khác 
đe bám kiếm lãi. Họ bán các thứ hàng hoá như bạc, vũ khí của Nhật Bàn; tơ lụa, 
thuốc bẩc, đồ sứ của Trung Quốc; len, dạ, súng, đại bác, pha lê, thuỷ tinh và một số 
sản pỉỉìảm khác cùa nền công nghiệp phương Tây. Họ mua của ta sản phẩm thủ 
công nghiệp như đồ sứ, tơ lụa, đường mía và các loại lâm thổ sản. 

+ Sự thông thương buôn bán với nước ngoài, rihât là các nước phương Tâv, 
dã bát dầu dua nước ta tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế dang phát triển, góp 
phần mỡ rộng thị trường trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh của một số đô thị. 

3. Sự hưng thịnh của một số đô thị 

- Đàng Ngoài có hai dô thị tiêu biêu nhất là Thăng Long và Phố Hiến. 

+ Kinh kỉ (Thăng Tong hay Kẻ Chợ) không chi là trung tâm chính trị - hành 
chính, vãn hoá mà còn là một trung tâm kinh te lớn nhai cùa đất nước với hệ thống 
chợ. biến và hàng chục các phố hàng. 

+ Phố Hiến là nơi chính quyền Lc - Trịnh dật dinh Hiến ti trấn Sơn Nam. 
nơi hôtc dở và trung chuyên hàng hoá từ các tầu thuyền buôn ngoại quốc. 

- Dàng ỉ rong cùng xuât hiện khá nhiều đỏ thị sầm uât như Thanh Hà (Huế). 
Nước Mận (Binh Định), Gia Dịnh (Thành phổ Hồ Chi Minh)..., nhưng tiêu biểu 
hon cá là Hội An (Quàng Nam). 



II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu I: Ở Đàng Nẹoài, khu vực nào chúa .Trịnh lập nhiều xướng lứn chuyên việ 
đúc súng, sản xuất vũ khiđúc tiền, đỏng thuyền ... ? 

A. Kinh thành Thăng Long. B. Vạn Kiếp. 

c. Vân Đồn. D. Ngoại thành Thăng Long. 

Câu 2: Lục lượng lao động trong các xưởng thủ công nghiệp nhà nước là tần'ì 
lớp nào? ' 

A. Thợ thủ công bị phá sản. 

B. Nông dân bị mất ruộng đất. 

c. Thợ thủ công giỏi, được trưng tập từ các địa phương theo chế độ công tượng 
D. Tất cả các lực lượng trên. 

Câu 3: Làng nghề Vạn Phúc, La Khê (Hà Tâyị, Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Sơ! 
Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên - Huế)... chuyên sán xuất nhửnị 
mặt hàng thủ công nào? 

A. Dệt vải, lụa. B. Làm đồ gốm. 

c. Làm nghề rèn. D. Làm nghề mộc. 

Câu 4: Nghề trồng lúa, làm đường phát triển mạnh ở vùng nào của Đàng Trong? 

A. Quàng Nam. B. Quảng Ngãi, 

c. Bình Định. D. Câu A và B đúng. 

Câu 5: Những mặt hàng nào là chủ yếu được mua hán ở chợ làng? 

A. Sản phẩm nông nghiệp. 

B. Sàn phẩm thủ công nghiệp, 
c. Sản phẩm lấy từ Trung Quốc. 

D. Hảng nông phẩm và hàng thù công do người sản xuất trực tiếp bán và mua u 
chủ yếu. 

Câu 6: Thế kỉ XVII - XVIII, trên đất nước ta xuất hiện một lực lượng khá đông 
các kiều dãn nào định cư lâu dài và hoạt động buôn bán là chủ yếu? 

A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Trung Quốc, Ẩn Độ. 

c. Nhật Bản, Án Độ. D. Trung Quốc, Nhật Bản, Án Dộ. 

Câu 7: Hãy nổi sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 

~ B 

A. Kiều dân Trung Quốc, Nhật Bản định cư lâu dài 
và hoạt động buôn bán ở nước ta. 

B. Hà Lan nhanh chóng giành ưu thế trong việc 
buôn bán với phương Đông. 

c. Thuyền buôn Bồ Dào Nha thường xuất phát từ 
Áo Môn (Ma Cao, Trung Quốc) đến buỏn bán ở Hội 
An (Quàng Nam). 

D. Thuyền buôn cùa các công ty Đông Án cùa Anh, 
Pháp cũng lần lượt đến buôn bán và lập thương điếm 
ở Dàng Trong và Dàng Ngoài. 


1. Thế ki XVI. 

2. Thế ki XVII. 

3. Thế ki XVII-XVIII 


( ti ti H. Thế ki VI II - VI III, o lìnnỵ \giỉài cô hai h:f i h í li'li biêu nhả ty dó là dô 
thị nao? 

A Kinh Ki. Pho lliến. B ilìánc 1 Phổ Hiển. 

( . I hanh Hà. Phố Hiên. ỉ) ị hàn.* ! 'mg, ỉ lội An. 

Câu 9: Dâu là nơi chính quyền ỈA Trịnh dụt dịnh ìỊị. n ti trần Sơn Nam, nơi 
bốc dờ vù trung chuyến hàng hoá tư các tàu thuyền buôn ngoại quốc? 

A. Thăng I ong. IV Hội An c Kinh Ki ủ. Pho Hiến. 

Hài 36 

TÌNH HÌNH VÃN HOÁ,Tl 11 ÓNG 
THÍ Ki XVI ĐAU THE KI XVIII 

I. KIỀN THÚC CO BẢN 

1. Tu* tưởng, tỏn giáo, tín ngưỏng 

- Nho giáo: nhìn chung \àn con grì được địa \ Ị inong trị trong xã hội. 

- Phật giáo. Đạo giáo \à tin ngirởng dàn gian: vón hị nhà nước Lẽ so hạn chế, 
thậm chí cam đoán, thì bây giò ịại co diêu kiện được phục hôi và phát triên. Nhiều 
chùa chiền, dền mieu, am. quán được khỏi phục hoặc điroc xảy dựng mới ơ cả 
Dàng Trong và Đàng Ngoài, trong đo không ít là do sụ khu)in khích và cung tiến 
cua vua chúa, phi tần và gia dinh quan lại. 

- Thiên chúa giáo: Từ năm 1533. một giáo sĩ đạo Thiên chúa (đạo Ki-tô) vào 
truyền đạo ờ khu vực duyên hai tinh Nam Định, nhưng phai đến thế kí XVII, việc 
truyền bá đạo Thiên chúa mói thực sự dược dây mạnh. Ị úc dâu cà chúa Nguyễn và 
chúa Trịnh đều tò ra thản thiện vỏ í các nhà truy ền giáo, nhưng dần dần chúa Trịnh 
và chúa Nguyền đều thi hành chính sách câm đạo. 

- Chừ Quốc ngừ: Trong quá trình phát trièn cua dàn tộc. tiêng Việt ngày càng 
phong phú và trong sáng. Trên nên tang dó. các giáo sì phương Tây vào nước ta 
truyền đạo đà học tiếng Việt dè giang đạo và dùng chủ cái La-tinh ghi âm tiếng 
Việt Cho đến giừa thế ki XVII, với sư xuất hiện cua cuòn từ điền Việt - Bồ - La- 
tinh và cuốn Giáo lí cương yêu bàng tiêng Việt, có thê coi chừ Quốc ngừ đà ra đời. 
Tuy nhiên, phái vài thế kí sau dó, mài đèn đâu thể ki XX. chù Quốc ngừ mới chính 
thức trở thành chừ viết của dân tộc Việt Nam 

2. Giáo dục và khoa cử 
* Ó Dàng Ngoài: 

Giáo dục va khoa cừ theo hệ thống Nho giáo vần được duy trì tương đối liên 
tục. 

♦ Chi hai năm sau khi lên ngòi, vào năm ] 52 ( ), Mạc Đãng Dung đà mở ngay 
khoa thi Hội lấy đỗ 27 tiến sĩ l ù đó về sau, cứ ba năm. nha Mạc mở một khoa thi 
lấy đ*ỗ 385 tiến sĩ, trong dỏ co Trạng nguyên Nguyền Binh Khiêm (1491 - 1585, 
tức T rạng Trinh) và bà Nguyền Hụ Duệ - nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch 
sử klìioa cù Nho học Việt Nam 

-i I ricu Lê Trung hung tiôp noi truyền thống cua nhà Le sơ trước đây, bên 
cạnh hinh thức thi cử chính qu\. con tô chức các kì thi chò khoa, thịnh khoa, khoa 
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sĩ vọng lấy đỗ 851 tiến sĩ. Tuy vậy, nội dung giáo dục ngày càng khuôn sáo, việc tỏ 
chức thi cư nặng nè về hình thức và gian lận công khai nên chất lượng giáo dục 
ngày một suy giảm. 

* Ỏ Đảng Trong: hình thức khoa cư xuất hiện muộn và không được chu trọng 
như Đàng Ngoài. Họ Nguyễn quan tâm hơn đến kiến thức thực té và tuyên dụng 
quan lại chù yếu thông qua hình thúi tiến cử. 

3. Văn học và nghê thuật 

- Vãn học: thế kỉ XVI XVII và đầu thế kỉ XVIII, ờ nước ta, văn học chừ Hán 
vẫn chiếm ưu thế. Tuy vậy, nét nổi bật của văn học giai đoạn này là sự 11 Ơ rộ cua 
các tác phẩm văn thơ viết bàng chừ Nôm. 

- Nghệ thuật: đây cung là giai đoạn đánh dấu sự phục hồi và phát triền của các 
loại hình nghệ thuật diễn xướng và tạo hình cô truyền. Nghệ thuật sản khâu như 
chco, tuồng, hát ả đào, hát quan họ, hát trống quân... hết sức phong phú, đa dạng, 
phàn b ih sinh động đời sống và ước vọng cùa nhản dân. Nhiêu đình, chùa và các 
công trình kiên trúc đương thời cong lưu giừ được các tát phẩm (Têu khấc gô diên 
tả cành sinh hoạt thưởng ngày ở làng quê như chèo thuyền, đâu vật. chọi gà, đánh 
cờ, đi cày, tắm ao... Tiêu biêu nhât là tượng Phật Bà Ọuan Am nghìn măt, nghìn 
tay ở chùa Bút Tháp (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

4. Khoa học - kĩ thuật 

- Sử học: co những tác phẩm lớn như Lê thều công nghiệp thực lực cùa Hô Sĩ 
Dương, o châu cận lục của Dương Văn An, Thiên Nam ngữ lục (khuyêt danh)... 
Đặc biệt. Đại Việt sư kí toàn thư được Ngô Sĩ Liên khởi thảo từ thế kỉ XV, rồi 
được các sử thần triều Lẻ sau này biên soạn và hoàn chinh. 

- Khoa học quân sự: thế kỉ XVI - XVIII cùng đạt được những thành tựu rất 
quan trọng về ca hai phương diện lí luận và thực tiễn với sách Hô trướng khu cơ và 
công trinh luỹ Thầy của Đào Duy Từ. Thời kì này, công nghiệp đúc súng và đóng 
các loại thuyền chiến có trang bị đại bác của Đàng Trong được nâng cao thêm một 
bước do sự phát triển của kĩ thuật trong nước, mặc khác, do tiếp thu và vận dụng kĩ 
thuật của phương Tây. 

II. CÂU HỎI TRẨC NGHIỆM 

Câu 1: Ở các tlté ki XVI - XVIIly hệ tư tưởng nào vẫn giữ vị trí thống trị trong 
xà hội nhưng không còn vai trò độc tôn? 

A. Pl.ật giáo. B. Nho giáo. c. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo. 

Câu 2: Vi sao ớ các thế ki XVI - XVIII, Nho giáo không còn giữ vị trí dộc tôn 
trong xã hội? 

A. Nhà nước trung ương tập quyên Lê sơ bị sụp đô. 

B. Sự phát triền của kinh té hàng hoá. 

c. Sụ phát triển của Phật giáo và Dạo giáo. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 3: Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước LỄ sơ hạn chế , thậm chí cấm ítoiĩì, 
đến thế ki XVI - XVIII có diều kiện phục hồi và phát triến? 

A. Phật giáo. Dạo giáo. B. Thicn chúa giáo. 

c. Án Độ giáo Hồi giao. D. Phạt giáo, Thiên chúa giáo. 


104 



câu 4: oến thê ki nào, Thiên ( lum giáo truvvn ha mạnh mẽ vào nước ta? 

A. The ki XV. 0 ị he ki\ VI 

( ! hó ki XVII I ) ỉ he ki XVIII. 

tân 5: Đen giữa the kỉ Vỉ Ị Ị, Citôn sách nào viêt hang tiếng Việt , có thê coi lừ 
chù Quốc ngữ dà ra dời? 

A. (iiao li I hiên Chua giàu. B ái> !| ( ro nu mục 

c ỉ hông giám cương \eu. í) < nao Ị| eirong yêu. 

Câu 6: Vào thời gian nào chữ Ọuồc H"ũ chinh thiu tro thành chữ viết cua dân 
tộc Việt Nam? 

A. The kỉ XVII. IV Thế ki XVIII. (. IhckiXI.X. n. Thố ki XX. 

C âu 7: Trạng nguyên Nguyễn Binh Khiêm do tiên sỉ trong thời kì nào? 

A. Nha Le sơ. B Nha ! >. ( Nhà Mạc D. Nhà Hồ. 

Câu S: Ai là người nữ tiền sĩ dâu tiéìì và duy nhát trong lịch sư khoa cứ Nlto học 
Việt Nam ? 

A. Nguyên Thị Duệ. í' Doãn ị hi Diêm, 

c. Lý Chiêu Hoàng. í). Bui i hị Xuàn. 

Cân 9: Nét nổi hụt cùa vãn học giai (loạn từ thê ki \T / dén đầu the ki XVlìĩ là 
sụ ằ nở rộ cua các tác plỉâm vãn thơ viết hằng chữ nào? 

A. Nỏm. B Hán. c. Ọuôc ngữ. D. Các chừ trên. 

Câu 10: Cuốn sứ học “Lê triều công nghiệp thực ỉục" do ai viết? 

A. Hồ Sĩ Dương. B Dương Vãn An. 

c. Ngô Sĩ Lién. ỉ ) 1 > Ihanh í ỏng. 

Càu lĩ: Tác phàm sư học nôi tiếng dược Ngô Sỉ Liên khơi tháo vào thế kì XV và 
dược in vào thể ki XVỈĨ có tên gọi Ị à gì? 

A. Dại Việt sử kí. B Thòng giam Cương mục. 

c. Việt diện u linh. í) Dại Việt sư kí toàn thu. 

Câu 12: Sách 'diỏ trướng khu cơ" vè công trình ỉuỹ Thay gểí/t liền với tên tuổi 
cua ai? 

A. Nguyền Bỉnh Khiêm. IV Dào Duv l ừ. 

c. Ngô Thế Lân. I) Mạc I hiên I ứ 

Bùi .? 7 

KHỞI NGHĨA NÒNG DÂN ĐẢNG TRONG 
VÀ PHONG TRẢO TÂY SON 

I. KBFN THỬC Cơ BAN 

1. Khôi nghĩa nông dan õ Dàng Ngoài 

- Nguyên nhân: 

t D.U! thế ki XVIII. chính qu\en phong kiến họ I rinh từ phu chúa cho đen 
các hàng \à đà trơ thành hộ máy quan liêu nặng nê và ăn hám xà hội. 

♦ Nguôi nông dàn không chỉ hi chấp chiếm, cướp (loạt hèt ruộng dàt mà còn 
bị cỉue dộ tò thuê, lao dịch, binh dịch bòn rút (lèn kiệt quệ. 
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+ Thêm vào đó là nạn hạn hán, lụt lội, vờ đê và mất mùa xảy ra lẻn tiếp 
khiến đồng ruộng bị bỏ hoang, xóm làng tiêu điều xơ xác, toàn bộ nền san xuất 
nông nghiệp bị đình đốn và bị phá hoại nghiêm trọng. 

+ Người nông dân muốn duy tri cuộc sống cùa mình, không còn cor đường 
nào khác là nổi dậy chống lại giai cấp thống trị. 

- Diễn biến: 

Đến cuối thập niên 40 của thế ki XVIII, ở Đàng Ngoài đâ bùng nổ hang loạt 
cuộc khởi nghĩa nông dàn, lỏi cuốn hàng vạn người tham gia như khời nghĩa của 
Nguyễn Hữu cầu (1741 - 1751) ờ vùng Hải Phòng, Ọuảng Ninh, Hài Dươrg; khởi 
nghĩa cùa Nguyễn Danh Phương (1740 - ì 751) ờ Vĩnh Phúc; khởi nghĩa cùi Hoàng 
Công Chất (1739 - 1769) lúc đầu ở Thái Bình, Hưng Yên, sau chuyển lên Lai 
Châu, Sơn La, Hoà Bình và khởi nghĩa cùa Lê Duy Mật (1738 - 1770) ờ thcợng du 
Thanh Hoá... Mặc dù cuối cùng các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại, nhưng nó đã 
làm nghiêng ngả toàn bộ nền thống trị của chính quyền họ Trịnh, chuẩn bicho sự 
bùng nổ và thắng lợi cùa phong trào Tây Sơn. 

2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng Trong 

- Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khời nghĩa ờ Tây Sơn thưcng đạo 
(thuộc huyện An Khê, tinh Gia Lai). Sau một thời ạian chuẩn bị lực lượng, nùa thu 
năm 1773, nghĩa quân vượt đèo An Khê tiến xuống giải phóng Tây Sơn hạ đạo 
(thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Được sự hưởng ứng của các tầng l<rp nhân 
dân, nghĩa quân toả ra mở rộng vùng giải phóng, biến toàn bộ phủ Ọuy Nhon thành 
căn cứ địa cùa phong trào. 

- Từ nãm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc tin công 
vào vùng đất Gia Định, giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lự: lượng 
cát cứ cùa chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh là người còn sống sót đâ chạy sang ĩầu cứu 
vua nước Xiêm (Thái Lan ngày nay). Lợi dụng cơ hội này, vua Xiêm tô ciức các 
đạo thuỷ - bộ bao gồm 5 vạn quân đánh chiếm Gia Định, trong đó đạo quânchù lực 
gồm 2 vạn người và 3000 chiến thuyền do tàn quân Nguyễn dẫn đường tiến đến 
đóng tại Trà Tân (phía bắc bờ sông Tiền). 

- Đầu tháng I - 1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn vượt biền vào Gia Dịnh và 
đóng đại bản doanh tại Mĩ Tho Nguyền Huệ đâ chù trương nhử địch ra kiỏi cãn 
cứ, tố chức lực lượng mai phục ở khúc sông Tiền, đoạn từ Rạch Gâm dtn Xoài 
Mút dể tiêu diệt chúng. Trận đánh đầ diễn ra và két thúc nhanh gọn trong n^ày 19 - 
1 - 1785, đúng như dự tính của Nguyễn Huệ. Trên đà chiến thẳng, quân lây Sơn 
tấn công quét sạch quản xâm lược Xiêm ra khòi bờ còi, đập tan tham vọng :ủa vua 
Xiêm đối với phần lãnh thổ cực Nam của nước ta. 

3. Tiến quân ra Đàng Ngoài, lập lại nền thống nhất đất nưóc và khán* chiến 
chống quân Thanh thắng lợi 

Từ sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bân quân Tây Sơn đã lam 
chủ được toàn bộ đất Đàng Trong. Nguyễn Huệ tụ nhận về mình sứ mộnl thiêng 
liêng dần đầu đoàn quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bỏ ranh giới sônị Gianh, 
luỳ Thầy, lật đồ chê độ chúa Trịnh, vua Lẽ, lập lại nen thống nhất dắt nước. 

Trong bước đường cùng, Lê Chiêu Thống đà cho người sang cầu úm nhà 
Màn Thanh. Vua Thanh là Càn Long huy động 29 vạn quân, giao cho Tôn Sĩ Nghị 
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chi huy, theo 4 đường tiến đánh nước ta. Ngay sau khi nhận dược tin quản Thanh 
xâm lược, Nguyên Huệ lên ngôi Hoàng dê, lây niên hiệu là Quang Trung, thống 
suất dại quân lập tức len dường ra Bắc diệt giặc. Đúng vào đêm 30 Tet, từ Tam 
Diẹp, Biện Sơn, năm mủi tiến công của quân l ây Sơn dồng loạt mở cuộc tổng 
công kích vào các đôn Ngọc Hỏi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Dông Da (quận 
Dỏng Da, Hà Nội), nhanh chóng dập tan hệ thông phòng ngự then chát nhât cùa 
dịch, mờ toang cưa ngõ ticn vào giai phóng Thăng Long. Chiên thang Ngọc Hồi - 
Dỏng Da dà di vào lịch sư nhu một trong những chiến công hiền hách nhất trong 
lịch sứ chòng ngoại xâm vô cùng oanh liệt của dân tộc Việt 


II. CÂU IIỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu I: Nguyên nhăn cơ bán nhất lùm bùng nồ phong trào khởi nghĩa nông dân 
Dàng Ngoài dầu thập ttiến 40 cua thế kỉ XVIII? 

A. Nông dân bị chấp clìicm, cướp đoạt hết ruộng đất. 

B. Nông dân bị chê độ tỏ thuê, lao dịch, binh dịch nặng nè. 

c. Nông dân bị nạn hạn hán, lụt lội, vờ đô và mất mua xày ra liên tiếp. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Căn 2: Ờ Đàng Ngoài , cuộc khới nghĩa của ai nổ ra vào nam 1741 và chấm dứt 
vào nam 1751? 

A. Nguyên Danh Phương. B. Nguyễn Hừu cầu. 

c. Hoàng Còng Chất. D. Lé Duy Mật. 

Căn 3: Cuộc khới nghĩa của LỂ Duy Mật (1738 - / 770) nồ ra ở vùng nào? 

A. ỏ Hải Phòng. B. Ở Vĩnh Phúc. 

c. Ờ Thái Bình, Hưng Yên. D. Ở thượng du Thanh Hoá. 

Câu 4: Nãm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khới nghĩa ớ đâu? 

A. Tây Sơn hạ đạo. B. Tây Sơn trung dạo. 

c. Tay Son thượng đạo. D. Phù Quy Nhơn. 

Câu 5: Từ năm 1776 dến năm 1783, quăn Tay Sơn tiên tục mở các cuộc tấn 
công vào vùng dất nào? 

A. Quy Nhon. B. Phú Yên c. Gia Định. D. Đồng Nai. 

Câu 6: Khi quân Tây Sơn giai phóng hầu hét dất Dàng Trong và tiêu diệt lực 
lượng cát cứ cua chúa Nguyền , ai là người còn sổng sót đã chạy sang cầu cứu 
quăn Xiêm? 

/V Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng, c. Lê Chicu Thống. D. Nguyễn Ánh. 

Câu 7: Vua Xiêm to chức các đạo quân thuỳ - bộ bao gồm 5 vạn quăn đánh 

chiếm vùng nào của nước ta? 

/\. Gia Dinh. B. Quy Nhơn. 

c. Dồng Nai. D Rạch Gầm - Xoài Mút. 

Càu 8: Dầu tháng l năm Ị 785 , Nguyền Huệ từ Quy Nhơn vượt biên vào Gia 
Dịnẻh và dóng dại ban doanh ta ị dâu? 

/V Tiền Giang B. Mĩ Tho. c. Kiên Giang. D. Vĩnh Long. 
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Câu 9: Trận đánh ở Rạch Gầm - Xoài Mút diễn ra và kết thúc nhanh gỊọrty làm 
thất bại quãit xam tược Xiêm vào thời gian nào? 

/V 20 - 01 - 1 785.* B. 21 - 01 - 1785. 

c. 22 -01 - 1785. D. 19 - 01 - 1785. 

Câu 10: Sự kiện nào được coi lò mốc lịch sử dátrh dấu sự nghiệp thắng nhất đất 
nước của quân Tây Sơn? 

A. Chiến thằng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

B. Quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bỏ ranh giới sông Gianh, luỹ Tfầy. 
c. Quân Tây Sơn đánh bai vua Lê - chúa Trịnh. 

D. Câu B và c đủng. 

Càu II: Khi Nguyễn Huệ quyết dịnh tiến quân thẳng ra Dàng Ngoài „ <ng dă 
nêu khau hiệu gì? 

A. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chẳc thắng”. 

B. “Quyết tâm tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh \ 
c. “Phu Lê diệt Trịnh”. 

D. “Phù Trịnh diệt Lẻ”. 

Cấu 12: Ai là người cầu cứu nhà Thanh đưa 29 vạn quăn vào nước ta? 

A. Nguyền Ánh. B. Trịnh Kiểm, 

c. Lê Clìiẻu Thống. D. Lẽ Long Đĩnh. 

Câu 13: Hai mươi chín vạn quân Thanh do tên tướng nào chỉ huy , tthỉo bổn 
đường tiến đánh nước ta? 

A. Tôn Sĩ Nghị. B. Hứa Tế Hanh. c. sầm Nghi Đống. D. Liễu T lùng;. 
Câu 14: Mờ sáng ngày 5 Tết Kỉ Dậu , quân Tây Sơn đồng loạt mở cuộc tỏUỊ c ông 
kích vào dâu? 

A. Ngọc Hồi. B. Hà Hồi. 

c. Đống Đa. D. Ngọc Hồi và Đống Đa. 

Càu 15: Chiến thắng nào đã ghi dấu ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quiâi Mán 
Thanh xâm lược? 

A. Hà Hồi. B. Ngọc Hồi. 

c. Ngọc Hồi, Đống Đa D. Tất cả các chiến tháng trêm. 
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CHƯƠNG VI 

VIỆT NAM Ở ĐÀU THÉ KỈ XIX 

Bài 38 

Sự THANH LẠP VÀ TO CH ức VƯƠNG TRIỀU NGUY ẺN 

I. KIKN THÚC CO BẢN 

1. Sự thành lập virong triều 

- Lợi dụng tình hình Táy Sơn dang dỏn sức giai quyêt các công việc ở Băc 
Hà, Nguyền Anh dcm quân trơ vê đánh chiêm Gia Dịnh. hiên vùng này thành căn 
cứ mờ các cuộc tân công chong lại l ây Sơn. 

- Tháng 6 - 1801, Nguyễn Ánh tan công Phú Xuân (Ihiế), Nguyền Quang 
Toa n chông cự không nôi phai bỏ chạy ra Thăng Long. 

- Ngày 21 - 6 - 1802, Nguyên Anh đánh chiêm Tháng Long. Quang Toàn và 
triêuỉ đình l ảy Sơn chạy dên Xương Giang (Bẩc Giang) thi bị bát. Vương triêu Tây 
Son châm dứt. Nguyễn Ánh lẽn ngồi Hoàng đê. đặt niên hiệu là Gia Long, lập nên 
vương triều Nguyễn (1802 - 1945). 

2. Tổ chức vương triều 

- Công việc đầu tiên mà Nguyên Ánh tập trung giải quyết là thiết lập một hệ 
thống cai trị từ trung ương tới các dịa phương trên một lãnh thổ rộng lớn, tương 
dương với lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Nguyền Ánh quyết định xây dựng một thể 
che quân chủ quan liêu chuyên chế, trong đó vua là người dứng đầu triều đình và 
toàn quyền quyết định mọi công việc hộ trọng cùa đất nước. Dưới vua có 6 bộ (Lại, 
Ho, Le, Binh, Hình, Công), đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. Dưới bộ có các ti 
chuy ên trách. 

- Đen thòi Minh Mạng, tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện chặt chẽ 
hon. Ngoài 6 bộ còn có các viện và các cơ quan chuyên trách như Đô sát viện, Nội 
các, <Cơ mật viện... 

- Phú Xuân (Huế) được chọn làm kinh đỏ là trung tâm đầu nào của cả nước. 

- De bào vệ quyển uy tuyệt đối của Hoàng đế, nhà Nguyễn không đặt chức rể 
tướng*, không lay đỗ Trạng nguyên, không lập Hoàng hậu và không phong tước 
vươiiịg cho người ngoài họ. 

- INI hà Nguyễn rất coi trọng luật pháp. Năm 1815, bộ Hoàng Việt luật lệ (hay 
còn ịgọi là Luật Gia Long) gồm 398 điều, chia thành 7 chương, được chính thức 
ban hiành. 

- Nhà Nguyền chủ trương xáy dựng một đội quân thường trực mạnh với 
khoảing trên 20 vạn quân, được chia làm 4 binh chủng (bộ binh, thuỷ binh, pháo 
binh và tượng binh). 

3. Clhính sách đối ngoại 

- Nhà Nguyễn chu trương thần phục nhà Thanh. Năm 1803, Gia Long cử sứ 
bộ samg Trung Quốc xin quốc hiệu và cầu phong. Năm sau, nhà Thanh sai sứ sang 
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phong vương cho Gia Long. Từ đó nhà Nguyễn phải định kì cống nộp. Trong khi 
đó, các vua Nguyễn lại sử dụng lực lượng quân sự bắt Cao Miên và Lào thần phục, 
thậm chí có lúc còn thiết lập ché độ bảo hộ ờ Cao Miên. 

- Đối với các nước phương Tây, trong giai đoạn dầu, Gia Long thi hành chính 
sách tương đối cởi mờ với Pháp và đạo Thiên chúa. Nhưng sang đến thời Minh 
Mạng (1820 - 1840), triều Nguyền khước từ dần những quan hệ với phương Tây, 
thậm chí bát đầu thi hành chính sách đàn áp Công giáo và ‘ đóng cửa”, ngăn cản 
ảnh hường của người phương Tây trẽn đất Việt Nam. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I: Tháng 6 - 1801, Nguyễn Anh tấn công vào đâu, Quang Toán chống cự 
không nối phải bỏ chạy ra Thăng Long? 

A. Phú Xuân (Huế). B. Gia Định, 

c. Tam Điệp (Ninh Binh). D. Quàng Nam. 

Câu 2: Nguyễn Anh đánh chiếm Thăng Long vào thời gian nào? 

A.20- 07-1802. B. 21- 06 -1801. c. 21 - 06 - 1802. D. 12 - 06 ' 1802. 
Câu 3: Khi Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long, Quang Toàn chạy đến dâu thì 
bị bắt? 

A. Xương Giang (Bắc Giang). B. Tam Diệp (Ninh Bình), 

c. Sông Gianh (Quảng Bình). D. Biện Sơn (Thanh Hoá). 

Câu 4: Nguyễn Ảnh lên ngỏi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

A. Nàm 1801 - Niên hiệu là Gia Long. 

B. Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long, 
c. Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long. 

D. Nảm 1806 - Niên hiệu là Minh Mạng. 

Câu 5: Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu 
đới vua? 

A. Từ 1801 đến 1945. cỏ 13 đời vua. 

B. Từ 1802 đến ĩ 858. Có 12 đời vua. 
c. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua. 

D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua. 

Câu 6: Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc dầu tiên mà Nguyễn Anh tập trung giải 
quyết là gì? 

A. Trả thù phong trào Tây Sơn. 

B. Xảy dựng cung đình nguy nga, tráng lệ. 

c. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa phương. 

D. Xây dựng quân đội hùng mạnh. 

Câu 7: Sau vua Gia Long, đời vua nào nối tiếp của triều Nguyễn? 

A. Tự Đức. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Dục Đức. 

Câu 8: Dưới tnều Nguyễn, địa danh nào dược chọn làm kinh dô lả trung tâm 
đầu não cùa cả nước? 

A. Thăng Long (Hà Nội). 9 B. Phủ Quy Nhơn, 

c. Phú Xuân (Huế). D. Gia Định (Sài Gòn). 
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Cữu 9: Tỏ chức bịt máy cui trị ớ dịu phương dưới thời Minh Mạng như thế nào? 
A. ỉ inh. phu, huyện và xà. B. rinh, phu. huyện, châu, tỏng và xà 

c rinh, huyện, phu. tông \à xa. ỉ), ỉ inh, phu, huyện, châu và xà. 

Câu 10: Dưới thời nhà Nguyên, bộ Hoàng Việt luật Ị ọ dược hun hành vào nũnt 
nào? 

A.Nãm 1814. B. Năm 1815. c. Nám 1816. I). Năm 1817. 

Câu Ị Ị: Nhà Nguyên chu trương thun phục triều du ị nào ớ Trung Quốc? 

A. Nhà Minh B Nhà ỉ ống. c. Nhà Nguyên. í). Nha Thanh. 

Câu 12: Nã ìn ì 803 , Gia Tong cư sứ bộ sung Trung Quốc de lùm ụt? 

A. Xin CỊUỎC hiệu và câu an. B. Xin quỏc hiệu và câu phong, 

c. Xin còng nạp và cầu phong. B. Xin gian lìoà. 

Câu 13: Các vua nhà Nguyền sử dụng lực lượng (Ịíiũn sự bát cúc nước nào phui 
thun phục? 

A. Cao Miên và Lào. B. Cao Miên, Lào, Thái Lan. 

G. Mà Lai, In-đỏ-nỏ-xi-a. í). Các nước Dỏng Nam Á. 

Câu 14: Đen thời Minh Mạng , triều Nguyền (Ịuun hệ với cúc nước phương Tuy 
như thế nào? 

V Klurơe từ dân quan hệ đỏi với các nước phương Táy. 

R. Dặt quan hệ thản thiện với các nước phương Tây. 

c. í hực hiện chính sách "mơ cưa" dê quan hệ với phương lây. 

D. Thi hành chính sách tương đối coi IÌ1Ờ dôi vói các nước phương Tây. 


Bài 39 

TÌNH HÌNH KINH TÉ - XÃ HỘI NỬA ĐẦU THÉ KỈ XIX 

I. KI ÉN THỨC Cơ BẢN 
I. Tìinh hình kinh tế 

* Đỏi với nông nghiệp: 

- Nhà Nguyễn hết sức coi trọng vấn đề ruộng đất và sàn xuất nông nghiệp. 

* Nãm 1803, ngay khi mới lẻn ngôi, Gia Long đà ra lệnh đo đạc lại toàn bộ 
ruộng; đất, lập địa bạ cho từng làng ò Bấc I là. 

-t Đến năm 182T dưới thời Minh Mạng, viẹc lập địa bạ các làng xà trên 
phạm vi toàn quốc đà được hoàn thành. 

+ Năm I 804, Gia Long ban hành chính sách quân điền, 
ĩ rong các biện pháp trọng nông, chính sách khai hoang dưới hình thức 
doanh điền là có hiệu quà hơn ca. Những người lưu tán và không có ruộng đất cày 
cấy đtược tập hợp lại dưới sự chi đạo cùa một quan chức nhà nước, được nhà nước 
cấp Víốn ban dầu đề tiến hành khai hoang lập làng trẽn những vùng dất mới bồi lấp 
ờ ven biên. Tuy số ruộng dất khai khẩn thỏm là khá lớn. nhung vần không thể bù 
đắp điược số ruộng dât đe hoang hoá. Chính sách doanh điền, khai hoang cùa nhà 
Nguy<en khỏiiíỊ thè giải quyẻt dược những mâu thuẫn dang dặt ra cho nông nghiệp 
Việt Nam. - 



* Đói với sàn Xìiâí thu câng nghiệp: 

- Cùng với sự phát triển của các nghề thủ công truyền thống trong (lân gian, 
nhà Nguyền cỏ khuynh hưởng tăng cường xây dựng các quan xưởng., chú yếu tạp 
trung ở Huế. Trong chính quyền, hình thành những cơ quan chức nàng chuyên 
trách về từng loại sản phẩm. Quàn lí chung các ngành, nghề thu công của nhà nước 
là ti Vù khô che tạo, gồm 57 cục trông coi từng ngành cụ thẻ như đúc đỏng, lảm đồ 
trang sức, làm gạch ngói, khắc in. 

- Một trong những hoạt động kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong giai (loạn 
này* là khai khoáng. Phần lớn so mỏ được giao cho các thương nhân (chu yếu là 
Hoa kiều), các tù trưởng miền núi lĩnh trưng, hằng năm nộp thuế cho nhà nước. 
Đối với một số mo quan trọng, nhà Nguyền tô chức trực tiếp khai thác. Tu\ nhiên 
các mỏ do nhà nước khai thác thường kém hiệu quà và chi hoạt độnsg được trong 
một thời gian ngẳn rồi lại giao cho tư nhân lĩnh trưng. 

* Thương nghiệp: 

Sang thế ki XIX, thương nghiệp có chiều hướng suy thoái. Nhà Nguyền thi 
hành chính sách thuế khoá phức tạp và chá độ kiểm soát ngặt nghèo đổi với các 
hoạt động buôn bán. về ngoại thương, nhà Nguyền thi hành chính sách độc quyền 
và hết sức dè dặt với các tàu buôn phương Tây. Thương nhân ngoại quôc đen buôn 
bán ờ nước ta giai đoạn này chú yếu là người Hoa, Xiêm. Mã Lai. 

2. Tình hình xả hội 

Trong bối cảnh nền kinh tế bế tấc, dời sống nhàn dân khốn cùng., nhà Nguyền 
chăng những đâ bất lực khỏng cải thiện được tinh hình mà trái lại. bộ máy chính 
quyền ngày càng quan liêu, tha hoá. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, đã làm 
bùng lên làn sóng đấu tranh quyết liệt của các tầng lớp xâ hội ờ khắp mọi miền đất 
nước chống lại chế độ thống trị của nhà Nguyền. 

Chỉ tính riêng trong nửa đầu thế ki XIX, đà có gần 400 cuộc khởi nghía, trong 
đó, riêng thời Minh Mạng có 250 cuộc. Mặc dù các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều 
bị đàn áp nhưng đà làm rệu rã nền thống trị cua nhà Nguyền. Xã hội Việt Nam 
dưới thời Nguyễn ngày càng trở nên rối ren và phức tạp. 

II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Vào nửa đầu thế kỉ XIX , nhà Nguyễn ra sức phục hồi nền kỉnh tế trên 
nguyên tắc nào? 

A. Coi trọng việc phát triển công nghiệp. 

B. Coi trọng việc phát triển thủ công và thương nghiệp. 

c. Coi trọng quan hệ buôn bán với nước ngoài. 

D. Coi trọng ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 

Câu 2: Khi mới lên ngôi , ai là ngtrời đá ra lệnh đo đạc lại toàn hộ ruộng đất , lập 
địa hạ cho tùng làng ở Bắc Hà? 

A. Gia Long, 
c. Thiệu Trị. 
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B. Minh Mạng. 
D. Tự Đức. 



( (hỉ T: Dời vua nào cua triêỉi Nguyên, vicc lợp dịu hạ các làng xà trên phạm vi 
Ị (Hỉ tì ịịUổc da di ực hoàn thành ? 

V (lia ỉ ong. B Mi .li iV 1 ụi.g 

c. I hiệu Ị rị. D. ! ụ I)uv. 

( âu 4: ỉ í' thực chàt, chin 9 ' sách (Ịrát ( ìờh cua nhơ 2 xuyên thủm càp ruộng dài 
cho C(U giai rdp, tìtỉg lóp nào trong xà hội? 

\ Nông iiân \à nó t! B Quan lại va binh linh 

c Dĩa chú và nóng dan. I) Quan lạị và nhà chùa 

Câu ?-■: Trong các hiện pháp trọng nông, chúm sách nào có hiCit ơua hon ca? 

A Chính sach quân cíicn 
B ( hình sách đo dạc lại ruộng dât 
< Chinh sách lộc diòn. 

ỉ) Chỉnh sách khai hoang duci liìnii thức doanh diên. 

Câu 6: Mọt trong những hoại dộng kinh tê có ỷ nghĩa (Ịiian trọng trong thời lì 
nhà Xguycr ỉà gì? 

\. khai loang. B Khai khoáng. 

(\ í ỉ ì á t IriCn nghê ‘ỈU! công. ỉ), Lập doanh điẻn. 

Cữu 7: Dến thế ki nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn có chiếu hướng suy 
thoái? 

/V I hê k. \\ 11! B. ỉ hè ki M\ 

c. The ki XX. ỉ). Thế ki XV II - xvm 

Câu 8: Thương nhản ngoại ÍỊỈIOC dền buôn bán ớ nước ta giai doạn này chu yểu 
lù những ai? 

A Nguôi Hoa. Xiêm. Cao Midi 
B. Nguôi lloa. Xièm, Lào 
c. Người Hoa, Xiêm, Mà 1 ai. 

D. Người Hoa, Mà Lai 

Câu 9: Dưới thời nhà Nguyễn, trong nưa dầu thể ki XỈX dã có hao nhiêu cuộc 
khơi nghía chong lụi triều dinh ? 

A 250 cuộc khơi nghía. B. 400 cuộc khởi nghĩa 

c 500 cuộc khơi nghĩa. I) 300 ctiỏc khới nghía. 

Câu ỉu: Từ tulnt 1821 dển nam ì827, nô ra cuộc khới nghĩa nào ở hit lưu châu 
tho Siông Hồng? 

A. Phan Bá Vành B I c Duy I ương. ( Lê Ván Khỏi. I). Cao Bá Quái. 

Câu ilI: Khơi nghía cua A ỏng I ăn l ân nỏ ra ớ đau? 

A. 1 uyên Quang. Ha Giang. B. Tuyên Quang. Cao Báng, 

c. Cao Băng, Lạng Sơn. í) Thái Nguycn, Tuycn Quang. 

Câu 42: Trong các cuộc khới nghĩa tiêu biêu, cuộc khới nghĩa nào kẻo dùi lâu 
nhất? 9 

A Khơi nghĩa cua Phan Bá Vanh 
c. Khơi nghĩa của Lé Duy Lu ong 


B. Khỏi r.ghìa cùa Lê Vãn Khôi. 
D. Khơi nghĩa của Cao Bá Quát. 
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Bài 40 

ĐỜI SÓNG VẢN HOÁ - Tư TƯỞNG 
NỬA ĐÀU THÉ KỈ XIX 

I. KIẾN THÚC CO BẢN 

1. Tư tưởng, tôn giáo, tín ngưởng 

- Nho giáo: nhà Nguyền thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục hci Nho 
giáo vốn đã bị suy đôi trong nhưng thế kì trước. ' 

- Phật giáo và tín ngường dàn gian: nhà Nguyễn đã tìm mọi cách hạn chẻ phật 
giáo và cát tín ngưởng dân gian khác, nhưng Phật giáo và các tín ngường dâi gian 
vẫn tiếp tục phát triền, nhất là ở các/VÙng nòng thôn. Tục thờ cúng tồ tiên /à tôn 
thờ các anh hùng dân tộc, những người có cỏng vứi làng với nước trở thárh phổ 
biển trong toàn xã hội. 

- Đối với Thiên Chúa giáo: bát đầu từ thời Minh Mạng (1820 - 1841), nhà 
Nguyễn thi hành những biện pháp cấm đoán gát gao, thậm chí còn thẳng Uy đàn 
áp. The nhưng các giáo sĩ phương Tây vẫn tim được cách đi sâu vào các làn£ xã và 
cải đạo được nhiều người dân theo Thiên Chúa giáo. 

2. Giáo dục, khoa cử 

- Gia Long, vị vua khai sáng triều Nguyễn, quan niệm: "Nhà nước cai nhân 
tài tắt do dường khoa mục'\ và de tuyển chọn quan lại, vào đầu năm 1807, òìg ban 
hành quy chẻ thi Hương và thi Hội. Theo quy định này, tháng 3 - 1807, triềụ 
Nguyền bắt đấu mở khoa thi Hương từ Nghệ An ra Bắc. Đốn năm 1822. Minh 
Mạng cho khôi phục các kì thi Hội và thi Đình. Trong số những người đỗ đạ khoa, 
nhiều người đà trờ thành các nhà văn hoá lớn cùa da! nước hay nhừng quan lại cao 
cấp trong triều đình nhà Nguyễn. Cùng bắt đầu từ thời Minh Mạng, việc t) chức 
học tập và thi cử được chấn chinh và đi vào nề nép. Tuy nhiên, nội dung giío dục 
và thi cử lại không có gì khác so với trước và vi thế mà cả số lượng và chất lượng 
giáo dục khoa cử đều giảm sút. 

- Tiếp nối truyền thống tôn sùng Nho học của các triều đại trước, nãrr 1803, 
vua Gia Long cho dựng trường Quốc học (sau dồi thành Quốc tử giám) ở linh dỏ 
Phú Xuân. Cùng với Quốc tử giám, năm 1808, Văn Miếu được chính thrc xảy 
dựng đề thờ Khồng Tử và 72 vị tiên hiền Nho học. Từ năm 1822, Văn Miếu Quốc 
từ giám Huế bắt đầu thực hiện chế độ dựng bia đề danh tiến sĩ. Tính đến năn 1851, 
nhà Nguyễn dã tổ chức 14 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng 

3. Vản học, khoa học 
* Vân học 

- Trong lĩnh vực vãn học, thế kkXVHI nồi lên nhiều nhà văn, nhà tho lỗi lạc 
như Lẻ Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngỏ Thời Nhậm, Bùi Huy Bích, Nguyễn Thiếp, 
Nguyễn Cư Trinh... 

- Bươc sang the ki XIX, dòng vãn học chừ Hán vẫn tiếp tục phát trển với 
nhiều nhà thơ, nhà văn tiêu biểu như Cao Bá Quát, Nguyễn Vãn Siêu, lý Vản 
Phức, Minh Mạng, Tự Đức, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương... Văn lọc dân 
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gian t ếp tục phát trien với các loại tho ca, hò vè, ca dao, tục ngừ... hét sức phong 
phú. 

- Hen cạnh dòng vãn học chừ Hán, dòng văn học chừ Nôm dầu thời Nguyễn 
phát triển rực rỏ với nhiều tác plìâm dạt dến dinh cao. Ilai tác già dại biêu kiệt xuất 
nhất cho dòng vãn học chừ Nỏm nói riêng và vãn học Việt Nam nói chung là 
Nguyên Du và Hồ Xuân Hương. 

* Khoa học: 

- Thành tựu khoa học cluì yêu cua thời kì này là sự ra dời của các bộ lịch sử, 
địa lí lịch sư và bách khoa thư lớn như: Khâm định Vìẹt sư thòng giám cương mục, 
Dại N(tỉi thực lục của Ọuỏc sứ quán triều Nguy en, Khám định Dại Nam hội diên 
sự lợ cùa Nội các triêu Nguyên, Lịch triêit hiên chương loại chí của Phan Huy Chú, 
Sư học bị khao của Đặng Xuân Bảng, Phương Dinh dư địa chi của Nguyễn Văn 
Siêu, Gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Dức... 

- Kĩ thuật vè bàn đồ cũng đạt dược những thành tựu mới, trong đó đặc biệt là 
Dại Nam nhắt thong toàn dỏ dược vẽ VcKXuoi thời Minh Mạng dà the hiện tương 
đối chỉnh xác hình anh nước Dại Nam thong Iihàt. bao gôm cá các quân đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa ngoài Biển Dỏng. 

* Vè mật kĩ thuật, thời kì này trong các quan xưởng triều Minl> Mạng đà từng 
chế tạo dược máy cưa, xẻ gỗ chạy bằng sức nước, làm dược mây bơm nước và 
đóng thành công chiếc tầu thuỷ chạy bằng máy hơi nước. 

4. Nghệ thuật, kiến trúc 

Vào nửa dảu the ki XIX, nhưng công trình kiến trúc cluì yếu của nhà Nguyễn 
là kiên trúc thành quách và lảng tâm, trong dó *iẽu biêu nhất là kiến trúc kinh dỏ 
Huế: Hoàng thành, lầu Ngợ Môn, Cửu dỉnh, lãng các vua Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị. 

Vãn Miéu - Quốc tử giám Hà Nội tuy không còn là trung tâm Nho học cùa cả 
nước, nhưng dưới thời Nguyền vẫn được tu bả, tôn tạo. Khuê Văn Các dược xây 
dựng năm 1804 là công trình kiến trúc độc đáo, hài hoà trong tổng thể kiến trúc 
Vãn Miếu - Quôc tử giám Thăng Long, dà trờ thành dinh cao của nghệ thuật kiến 
trúc thời Nguyễn và là biều tượng của văn hiến Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh Khuê 
Vãn Các, cột cờ thành Hà Nội và nhiều công trinh kiến trúc cung đình cõng như 
dân gian dã trở thành “cái gạch nối” của kiến trúc truyền thống và hiện đại Việt 
Nam 

Nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh sơn mải trẽn gỗ, các dòng tranh dân gian 
Dỏng Hồ, Hàng Trống cung tạo nên những sác màu mới trong dời sống văn hoá. 
Nghệ thuật sân khấu, diễn xưởng cùng phát triền rộng rãi hơn. Nghệ thuật tuồng, 
chèo, cài lương, ca nhạc phong phú, với những dấu ấn dộc đáo của mỗi địa 
phương, moi tiêu vùng văn hoá nhưng lại được hoà vào nhu cầu hường thụ văn hoá 
chung cùa người dân khắp mọi miền đất nước. Tại kinh dô Hưc, đằ bất đầu xuất 
hiện nhà hát và sàn diễn chuyên nghiệp. 


115 



II. CẢU HOI TRẮC NGHIỆM 

Càu 1: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn dổi với tôn giáo nào? 

A. Nho giáo. s B. Phật giáo, 

c. Thiên Clìúa giáo. D. I ất cả các tòn giáo trên 

Câu 2: Nhà Nguyềit dâ đối xử với Phật giáo và tín ngưởng (tân gian nhu khí 
nào? 

A. Cấm đoán. 

B. Tạo diều kiện để phát triển, 
c. Tỉm mọi cách hạn chế. 

D. Thực hiện chính sách dộc tôn dối với Phật giáo, coi trọng các tín ngrờngdâr 
gian. 

Càu 3: Từ thời vua nào , nhà Nguyễn thi hành những hiện pháp cẩm ioản gái 
gao đối với Thiên Chúa giáo? 

A. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 4: Tháng 10 - ỉ HO 7, triều Nguyễn hất đầu mở khoa thi Hương từ inh nàc 
trớ ra Bắc? 

A. Thanh Hoá. B. Nghẹ An. c. Hà Tĩnh. D. Quàng íìì nlì 

Câu 5: Đầu năm 1822 , Mình Mạng cho khôi phục các kì thỉ nào? 

A. Thi Hương, thi Hội. 

B. Thi Hương, thi Dinh, 
c. Thi Hội. thi Đìnli 

D. Thi Hương, thi Hội, thi Đinh. ' 

Câu 6: Hai tác giả đại hicu kiệt xuất nhất cùa dòng văn học chữ Nôm tói rêng 
và văn học Việt Nam nói chung ở thế kỉ XIX lù ai? 

A. Doàn Thị Diềm và Hồ Xuân Hương. 

B. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. 

c. Nguyên Du và Hồ Xuân Hương. 

D. Nguyên Du và Doàn Thị Điểm. 

Câu 7: Dtrửi triều Nguyền , Phan Huy Chú dã viết tác phẩm lịch sử nôitiểnỊ , dỏ 
là tác phẩm nào? 

A. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục. 

B. Dại Nam thực lục. 

c. Lịch triều hiến chương loại chí. 

D. Sừ học bị khảo. 

Cău 8: Tác phấni Gia dinh thành thông chí là của ai? 

A. Trịnh Hoài Đức. B. Dăng Xuân Bàng, 

c. Nguyền Vãn Sièu. D. Phan lỉiiy Chú. ^ 

Câu 9: "Đai Nam thống nhất toàn đồ" đã thế hiện tương dổi chinh xác tình 
ảnh nước Đại Num thống nhất được vẽ vào thời nào? 

A. Thời Gia Lùng. B. Cuối thời Minh Mạng, 

c. Cuối thời Thiệu Trị. " D. Thời Tự Dức. 



(an /(■: Nu tlỉi sĩ dược mệnh (lanh ‘7 ỉà chúa tho' \òm' ỉn ai? 

\. Ngợ tc I ỉan ('ùng chua. 

IV ỉ)où.n I In ỉ)icm. 

( I Mì I lu>ện ỉ hanh Quan, 
í). Mo Xuân I lương. 

Cân ỉ ì: B iróc sang thẻ kỉ A/A, dòng can học nan phả! ĩriOn dụt dến dinh CÍIO? 

\. Ván học chừ Nỏm 
IV Ván học cỉiừ I lan. 
c. Vãn học dân gian. 

I). ỉ ãt ca các dòng văn họ<' trên. 

Câu ĩ2: /V ỏi tên các tác gia với những tác phãm mà họ sáng tác dưới dây: 


Các tác phãm 

Các tác già 

ị 1. Ị ịc h triều hiển chương loại chi. 

\ Nguxcn Du 

1 2. Dại Việt thông sư. 

li Doấn 1 ỉ)ị Diêm. 

Ị. ỉ ru vện Kicu. 

('. Lê Ọuv Dờn. 

j 4. Chi nh phụ ngâm. 

1 ỉ ) Phan ỉ 1 uy Chú. 
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sơ KẾT LỊCH Sử VIỆT NAM 
Từ NGUỒN GỐC ĐÉN GIƯA THẾ KỈ XIX 

Bài 41 

NHỮNG THÀNH Tựu CHÍNH CỦA DÂN TỘC 
TRONG SỤ NGHIỆP DựNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 

1. KIẾN THỨC co BẢN 

ĩ. Nhừng thành tựu chính trị 

Trải qua hàng chục năm, nhừng người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam dân dầ 
quần tụ lại đề tạo nên những quốc gia cổ đại đâu tiên: Văn Lang - Âu Lực, Lâm Á 
- Cham-pa, Phù Nam. 

Từ thế ki X, sau một ngàn năm chiến đấu kiên cường chống Bẳc thuộc, dân to 
Việt Nam bước vào một thời dại mới - thời đại phong kiến độc lập, kéo dài đế 
giừathếkiXIX. . 

+ về tổ chức, chính quyền trung ương do vua dứng đầu, cai quân mọi việi 
Dưới vua có 6-bộ và những cơ quan giúp việc hoặc giám sát gồm nhiều đài, việi 
tự, quán, các. Dất nước trải dài trcn một lãnh thổ rộng lớn từ cửa Nam Quan đế 
mui Cà Maụ, chia thành nhưng đơn vị hành chính thống nhất: tinh, phù, huyệt 
châu có chính quyền cai quản. Xã, thôn là đơn vị tế bào xã hội. 

Ọuân đội được xây dựng hoàn chinh với các binh chủng: thuỳ, bộ. 

+ Các tricu dại đều có chmh sách dân tộc riẻng, nhằm cùng cố khôi đoản kí 
và sự thống nhất lãnh thổ. 

2. Những thành tựu kỉnh tế 

Việc Nam thời phong kiến là một nước nông nghiệp. Ọuá trình củng cố và m 
rộng lãnh thổ cũng lả quá trình khai phá đất hoang, phát triển nông nghiệp. Đế 
giữa-thố ki XIX, líhà nước phong kiến đã hoàn thành việc đo đạc ruộng đat trê 
toàn quốc, lập địa bạ các làng xã, phân rõ ruộng đất công và tư. 

Hình thậnh hệ thống dê sông, đặc biột ờ các tình đồng bang phía Bắc. Viộ 
thương xuyẻn bồi đắp, cùng cố đi diều đà góp phần quan trọng bảo vệ mùa mànị 
làng xóm vả cuộc sống của nhân dân. 

Nhiều công trình thuỷ lợi như kênh máng, sông rạch được đào dấp, nạo VC1 
Ngoài việc trồng lúa, nhân dân ta còn trồng nhiều loại cây lương thực, cây côn 
nghiệp. Vườn trồng rau, trồng cây ản quả phong phủ, đặc biệt trờ thành một ngànl 
kinh tế phát triển ờ các tỉnh phía nam. 

Tiếp nổi truyền thống của tổ tiên, nhân dân ta không ngừng mờ rộng và phá 
triển các nghê thù công như kéo tư dệt lụa, làm đô gốm sứ, đúc đồng, ròn sát, làn 
hàng mĩ nghệ, trang sức, làm giấy, làm tranh sơn mài, tranh dân gian v.v... I làn; 
loạt nghề đã hình thành ờ các địa phương. Với sự nỗ lực của các quan xưởng 
người thợ thủ công Việt Nam dà bước dầu tiếp nhổn kĩ thuật cơ khí của nước ngoà 
(đóng tàu thuỷ, làm đồng hồ...), đúc súng các loại tuy kĩ thuật còn lạc hậu. 
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Tlurơng nghiệp phát triên, chọ lang mọc lên kháp noi và cùng VO! điêu đỏ là sụ 
hình thanh một sô thị tứ, Ngoại thương phát trién, đặc biẹt ( cac thê ki XVII - 
XVIII Su giao lưu, huôn hán vói nước ngoai ngày càng gia tâng. Nhiêu thương 
cáng, dô thị moi ra đời nhu Hội An. Phò Hiên. Thanh Hà, Bốn Nghé. Thi Nại v.v... 

3. Nhĩrng thành tựu vãn hoá 

- Tièp nhận Nho giáo Phật giáo tù nước ngoài, ngưòi Việt dà ỉìoà lan nỏ với 
những tu tưởng, tinh cam, tin ngưởng truyền thống cùa minh đe tạo nên một lồi 
sông và cách ung xù ricng. Giáo dục Nho học từng bước phát triên. vừa góp phần 
nâng cao dán trí vừa tạo nên các thê họ trí ĩịìức cỏ phàm chát, có tinh thân dân tộc 
sâu săc, góp phân quan trọng vào sụ thịnh suy cùa đât nước. 

- Trên cơ sở chừ Hán. chừ Phạn, người Việt Nam đà sáng tạo ra chừ viết 
ric-ng (Nỏm. c hăm...) đê ghi chép, sáng tác thơ văn. 

- Vàn học phát triển voi hàng loạt thơ ca, phú. kịch, truyện kí v.v... vừa mang 
đậnn tinh than dàn tộc, yêu nước, tự hào, vừa ngày càng hoàn thiện, lưu truyền lảu 
dàn. Dặc hiệt hình thanh cả một trảo lưu văn hục dân gian phong phú với đủ các thể 
loại ca dao, tục ngữ, truyện kí. 

- Nghệ thuật dân tộc hình thảnh và phát trièn ngày*cang đa dạng, phong phú ờ 
mọi lình vực kiên trúc, điêu kliăc, tạc tượng, đúc chuông, chèo tuồng, ca hát, đán 
sáo v.v... voi hàng loạt thành tựu tinh tế, độc đáo mang đạm tinh dân tộc. 

- ỉ ỉàng loạt các thành tựu khoa học được truyền lại như các bõ lịch sử dân tộc, 
các bộ địa lí lịch sứ, bản đồ dất mrớc, 'thừng tác phẩm y - dược dân tộc, triết học, 
vãn hoá học... khăng định sự tồn tại một nền văn hoá dân tộc rất đáng tự hào. 

4. Sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc 

- Kháng chiến chống ngoại xâm gần như diễn ra xuyên suốt lịch sử dân tộc từ 
ngài) dựng nước cho đốn the ki XIX 

- Sự nghiệp giữ nước xuất phát từ niềm tụ hào dân tộc chân chính “lẩy chí 
nhâm mà thay cường bạo” cua nhân dân ta dưới sự lành dạo cua nhừng người anh 
hùmg, nhưng nhà quân sự kiệt xuất đâ làm nên hàng loạt chiến công oanh liệt như 
Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lãng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đong Đa, bảo vệ 
vữmg chắc nền độc lập cùa Tồ quốc. Những chiến sĩ hữu danh hay vô danh đã xà 
thâm vì nước, chiến dấu quên mình, mài mải được khác sâu vào tâm khcám của mỗi 
con người Việt Nam. 

II. CÂll HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câui I: Những người nguyên thuỳ ở Việt Nam đỗ quần tụ nhau lại lập ra quốc 
gia đâu tì en, sớm nhất , đó là quốc gia nào? 

/A. Lam Ảp - Cham-pa. 

ỈB. Van Lang * Au Lạc. 
c Phù Nam. 

D Dại Việt. 

Câm 2 : Dán tộc Việt Nam hước vào thời (lại phong kiến độc ỉập từ thế ki nào? 

V I hố kĩ V B Phe ki IX. 

C A Phế ki X. D. Thế kỉ XV. 
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Câu 3: Từ thế ki X đến thế kỉ XIX , nước Việt Xam itưực xây dựng theo chế (ti) nào? 

A. Dân chủ phong kiến. 

B. ọ»iăn ch I clìuyCn che, trung ương tập quyền, 
c. Phong kiến phân quyền. 

D. Tất cà đều sai. 

Câu 4: Bộ Quốc triều hình luật được viết dưới thời nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần, 

c. Nhà Lê. D. Nhà Nguyễn. 

Câu 5: Đen thời kì nào , nhà nước phong kiến dà hoàn thành việc do dạc ruộng 
dác trên toàn quốc, lập địa bạ các làng xã , phân rô ruộng đất công và tư? 

A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần, 

c. rh I nhà Hồ. D. Thời nhà Nguyễn. 

Câu ồ; Ẩ^goại thương của nước ta phát triển mạnh vào thời gian nào? 

A. Thê ki XV. B. Thế ki XV - XVI. 

c. Thế ki XVII - XVIII. D. Thế ki XVIII - XIX. 

Câu 7: Dựa trên cơ sở chừ nào , người Vi$t Nam đà sáng tạo ra chữ viết dế ghi 
chép, sáng tác thơ vân? 

A. Chừ Hán, chừ Phạn. B. Chừ Hán, chữ Nôm. 

c. Cnừ Chăm, chừ Nôm. D. Tất cà các chừ trên. 

Câu 8. xếp theo thứ tự tliòi gian tên các anh hùng dãn tộc đã lành dao quân ta 
làm nền chiến thắng oanh tiệt trên song Bạch Đằng từ thế kỉ X dến thế kỉ XVI? 

A. Lc Hoàn - Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. 

B. Ngỏ Quyền - Trần Hưng Đạo - Lẻ Hoàn. 

C. Ngô Quyền - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo 

D. Trần Hưng Đạo - Ngỏ Quyền - Lẻ Hoàn. 

Câu 9: Sấp xép các chiến thắng oanh liệt của quăn dân tJ trong sự nghiệp đấu 
tranh chống ngoai xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo thử tự thời gian? 

A. Bạch Đăng, Như Nguyệt, Chi Lãng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Da. 

B. Như Nguyệt, Bạch Dẳng, Chi Lãng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. 

C. Chi Lãng - Xương Giang, Bạch Đằng. Ngọc Hồi - Dồng Da, Như Nguyệt. 

D. Chi Lãng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. Như Nguyệt, Bạch Dang. 
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Bùi 42 

DÓNG GÓP CỦA DÂN rọc ÍT NCƯỜI 
VẢO sụ NGHỈẸP CHUNG ( HA DAT NƯỚC 


í. Kỉ! \ ỉ HÍ ( ca IỈAN 

1. Việt Nam ỉ:i một quốc gia có nhiều (lân tộc 

- Ngoài í lân tộc Việt (Kỉnh) chi ê n trên 80% dàn sô, sòng chu yẻu ờ vung 
dồng hằng \A trung du, 53 tộc ngươi thiêu so sông chu yêu o vùng cao và trung du. 

- I rai qua hàng vạn. hang ngàn năm sinh sông, giao lưu. các tộc người dân 
dàn hoà họp nhau \à đCii tụ xem mình là người Việt Nam, cùng góp phân vảo công 
cuộc \àv dựng và hao \ệ dât nước Việt Nam. V thức dân tộc dàn hình thành trong 
quá trinh lao dộng và clìicn đâu. các dàn tộc bict doàn kêt giúp dở nhau trong 
nhùng hic kho khãn, hoạn nạn. 

2. Những đóng góp cứa các (lân tộc ít nguò. về kinh tế - vãn hoá 

* l 'c kinh te 

- Sòng tròn vùng rừng núi. trung du. tuy diêu kiện kho khản nhung nhà thời 
tiết thuận ỉợi, các dân tộc ít người sớm tạo dựng dưọc'cho mình mỏt nên kinh té 
nông nghiệp ít nhiêu ỏn dinh kêt họp vói chăn I11IỎ-, làm nghe thứ công và lam 
nghiệp. 

- () vùng cao, dông bào sớm sáng tạo ra nghe trông lúa ờ nương, rày () vùng 
tháp hay ò các thung lủng màu mờ, dòng bào bièt trông lúa nước, dào mương và 
tướt tiêu. I ười cay. lười cuòc rât sớm phò cặp. Nhiêu tộc người dà biêt dùng guồng 
chuyên nước vào ruộng, làm xe đạp nước, đãp dập giữ nước. Ngoài ra, họ còn 
trông nhiêu cây lương thực khác nhu sán, ngỏ. khoai và các ioại cây ăn quà. Dảt 
đai dược khai phá, làng ban dược thành lập, con người co diều kiện định cư láu dài. 

- I ác nghề thu công cùng rát da dạng và phát triên. Nhiều nơi, dồng bào dà 
bict trồng dâu, nuôi tãm, keo tơ. dẹt lụa. Bông, day được trồng trọt, và ơ đày rât 
phát tỉ iền nghé dệt thò cam, gấm then nhiều loại hoa vãn có màu sác khác nhau do 
phụ mr đảm nhiệm. Các nghề ren, dúc kim loại, làm dỏ gôm tuy chưa phát triêíì 
nhung dà cung câp dược ít nhiêu cho nhu câu của người dân, phục vụ sân bat, 
chiên dấu. 

* ỉ V vãn ỉu Hi. 

- MỎI dàn lọc dêu co một nen v ần hoá riêng. Tin ngưởng dân gian phát triên 
Phong tục tập quán da dạng, phong phú Môi tộc người đều có le hỏi riêng, đăc 

sác. 

* 1 htr ca dân gian rât phát Utèn. Người Thái, người Tày. người Mường, 
người Ba-na. người ỉ -dê v.v... đèu cỏ hàng loạt su thi, truyện thơ. dãn ca như ('âu 
chiu ì chcng vùa; ỉ 7 Lót - Hô Liêu: Xông chu xon xao; De đút, de nước.. Quăn tò 
ììiuan; 7 nam í! cu Dam San ■ Xinh Nhà; Ong trong ha trông v.v. . vừa phàn ánh 
các sự tích lích sứ, vừa ca ngọi những (lức tính tot dẹp cua con người như hiếu 
thào, t huy chung, nhân nghĩa, dùng cam.. 

1 Nghẹ thuật ca múa phát ĩriòn phong pnú và hàng loạt điệu múa, bài ca, như 
người Khơ-nie Nam Bộ có các diệu múa Rom-vông, Rom-xa-ra-mãn, múa Gáo 



dừa, múa Chim công..., người Thái có múa xoè. múa Sạp, người Gia-rai cớ múi 
trống, múa đao..., người Cơ-tu có múa da dạ. người Cao Lan - Sán Chỉ cớ múi 
chim câu. múa trống v.v... 

+ Ca nhạc phồ biến với nhiều nhạc cụ. như đàn đá, đàn Trưng, nhị, sáo, khèn 
cồng, chiêng, đàn Krông-pút và hàng loạt làn điệu dân ca như si, lượn, hát then, há 
ru, hát đối, khắp lồng tồng, khấp báo xa, khấp ca v.v... 

3. Những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 

- Từ thời Văn Lang - Âu Lạc, các tộc người mạn Bẳc đà “chung lưng iấtuVật' 
trong kháng chiến chống xâm lược của nhà Tần, bào vệ quẻ hương. Tinh thần đ( 
được kế tục trong những cuộc khởi nghTa và kháng ẹhien thời Bẳc thuộc. 

- Từ thế kỉ X, đất nước bước vào thời đại phong kiến độc lập lâu dài. Hàn$ 
lcạt cuộc xâm lược của các triều đại phương Bắc đã diễn ra, buộc dân ộc Việ 
Nam phải đứng lên cầm vũ khí chống giặc cứu nước. 

- Trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, nhân dân các dân tộcth iẻu sc 
phía Bắc Đại Việt đã góp phần quan trọng hoàn thành tháng lọi chiến luợc “tiẽr 
phát chế nhân’' và đánh bại quân Tống ờ chiến tuyến Như Nguyệt. 

- Trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nhản dârcác dâi 
tộc thiểu số đã cùng cả nước đánh giặc, làm nén biết bao sự tích anh lìing trêr 
đường tiến quân hay rút lui của giặc. 

- Tiếp đó, ờ thế ki XV, khi quân Minh xâm chiếm nước ta, nhán dải các tộc 
ngươi thiểu số đã quyết “không đội trời chung cùng quân giặc", tự động tô chức 
cuộc chiến đấu để rồi sau đó góp phần xứng đáng vào tháng lợi huy hoàng của khời 
nghĩa Lam Sơn. 

- ổa trăn năm sau, khi đất nước đã trải dài xuống phía nam, một lầnnữta, các 
dân tộc ít người, đặc biệt là các dân tộc Tây Nguyên, đã đi theo người anh húng ác 
vải Nguyễn Huệ - Quang Trung, không chi đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang 
thống trị mà còn chiến đấu quyết kiệt đánh tan quân xâm lược Xiêm, Tlanh vàc 
cuối thế ki XVIII, giừ vừng nền độc lập của Tổ quốc. 

II. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Người Thủi , Tày, Nùng sống chù yểu ở đâu? 

A. Ờ Tây Bắc Bộ B. Ớ Bắc Trung Bộ. 

c. Ớ phía Bac và Tây Bắc. D. ơ tất cà các vùng trẻn. 

Câu 2: Ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thường có các tộc người nào? 

A. Thái, Tày, Nùng. B. Thái, Mường, 

c. Ba-na, L-đé. L). Mông, Dao. 

Câu 3: Người Bíi-na, Ế-dẻ, Xư-dthtg, Gia-rai , Chàm song chù yếu ờ ùuug nào 
của đất nước tu? 

A. Nam Bộ. 
c. Đông Nam Bộ. 


B. I ày Nam Bộ. 
D. Tày Nguyên 



Câu 4: Nhiều công trình kiến trúc cùa tộc người nàạ : Ịfịện còn lưu lại trên đất 
nước tu? 

A Người C hăm. B. Người Klìơ-me. 

c Người Thái. D. Người 1 ày. 

Câu 5: Trướng ca “Đé dắt dẻ nước ” thường được phổ hiến ớ dân tộc nào? 

A. Thái. B. Mường. c. Gia-rai. I). iVđẻ. 

Càu ố: Mua sạp , một loại hình nghệ thuật độc đáo cùa dãn tộc nào? 

A Thái. B. Tày. c. Nùng. D. Mường. 

Câu 7: Từ thời nào, các tnc người mạn Rắc dã “chung lưng dấu cật ” trong 
khảng chiến chống xăm lược nhà Tần , hảo vệ quê hương? 

A Đại Việt. * B. Văn Lang - Âu Lạc. „ 

c Phù Nam. D. Cham-pa. 

Câu S: Nhân dân các dân tộc thiêu sổ dã cùng cả nước đảnh giặc trong cuộc 
kháng chiến chống quân xăm lược nào? 

A Kháng chiến chống quán Tống. 

B. Kháng chiến chống quân Minh. 

c. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

D Kháng chiến chống quân Mãn Thanh. 



ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

PHẢN Ị 

LỊCH SỬ THẺ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, 
CỐ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

Chương I 

XÃ HỘI NGHUYÊN THỦY 
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Chương II 
XÃ HỌI CỒ ĐẠI 
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Chương III 

TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 

Bài 5 

TRUNG QUỐC THỜI TÀN - HÁN 
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Bài 6 

Sự PHÁT TRIẼN CỦA CHÉ Độ PHONG KIẾN TRUNG Qưóc 
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TRUNG QUÒC THỜI MINH - THANH 
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Chương IV 

ÁN đọ Cố đại Và phong kiến 


Bài 8 

('Ác: ọroc GIA ÁN VÀ VĂN HÓA TRUYẺN THÒNG ÁN Đ(> 
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Bài 9 

sự PHÁT TRI ÉN VÀ NÈN VÃN HÓA DA DẠNG CỦA ÁN Độ 









Chương V 

ĐÔNG NAM Á Cổ ĐẠI VÀ PHONG KIÊN 

Bài 10 

C ÁC NƯỚC ĐỎNG NAM Á Í)KN GIŨA thê KI XIX 
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VÃN HÓA TKUYÌ.N THÕNG ĐÒNG NAM Á 
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VƯƠNG QUÓC CAM-Plỉ-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 
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Chương VI 

Sự HỈNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN CHÉ Độ 
PHONG KIÉNTÂYÂU 
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XẢ HỘI PHONG KIẾN rÂY Âu 
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Bài 15 

SỤ RA DỜI CỦA THÀNH THỈ VÀ sụ PHÁT TRIỂN 
CỦA THƯƠNG MẠI Ớ TÂY Âu 
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Chương vu 

TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 

Bài 16 

NHỮNG CUỘC PHÁT KIÊN LỚN VÈ ĐỊA LÍ 
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Bài 17 

Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA Tư BẢN Ở TÂY Âu 
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Bài 18 

PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC IIUTNG 
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Bài 19 

CAI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHI ÉN TRANH NHẢN DÂN 


CÂU 

ĐÁP ÁN 

CẢU 

ĐÁP ÁN 

_ j 

A 

6 

D 

1 

c 

7 

B 

-Ị 

3 

D 

X 

c 

4 

B 

9 

B 

5 B 

10 

A 

Bài 20 
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PHAN II 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

TÙ NGUỒN GÓC ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX 

Chương I 

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY 


Bài 21 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA XẢ HỘI NGUYÊN THỦY 
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VIỆT NAM CUỐI THỜI NGUYÊN THỦY 
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Chương tỉ 

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐÁT VIỆT NAM 
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Bùi 24 

Ql òc GIA CÒ DẠI CHĂM- PA VẢ PHỦ NAM 
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Chương III 

THỜI BÁC THUỘC VÀ cuộc ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN Tộc 
( Từ cuối thế kỉ II TCN đến thế kì X) 


Bài 25 

c IIÍNH SÁCH ĐÔ Hộ CỦA CÁC TRIÊU ĐẠI PHƯƠNG BẤC 
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Bài 27 

cuộc ĐÁI' TRANH GIÀNH Độc LẬP 
( Tù thế ki VI đến đầu thế kỉ X) 
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Chương IV 

VIỆT NAM Từ ĐÀU THÉ KỈ X ĐÉN THẾ KÍ XV 
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN 
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Bài 29 

MỚ RỌNG VÀ PHÁT TRIẼN KINH TÉ 
( Tù thế ki X đến thế ki XV) 
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Bài 31 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN VĂN HÓA DÂN Tộc 
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Bài 32 

VIỆT NAM TtoÉ KỈ XV - TIIỜI LÊ so 
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